
POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Fax:

Đặng Văn Tùng Chức vụ/Position : Phòng Đào tạo
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1 Nữ Bùi Thị Nhung 10 01 2004 038304005699 B22DCQT167 buithinhung01012004@gmail.com 0333504634 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

2 Nữ Tạ Thị Kim Oanh 26 10 2004 024304002709 B22DCQT182 tathikimoanh2610@icloud.com 0348022892 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

3 Nam Nguyễn Thiên Phúc 24 02 2004 026204011591 B22DCQT185 Phucnguyenthien24@gmail.com 0387356043 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

4 Nữ Mai Lan Phương 08 07 2004 038304013113 B22DCQT188 mailanphuong934@gmail.com 0362117324 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

5 Nữ Vũ Quỳnh Phương 01 08 2003 001303020453 B22DCQT191 ngocphuong040803@gmail.com 0925666197 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

6 Nam Lê Anh Quyết 27 02 2004 038204013883 B22DCQT194 leanhquyet36@gmail.com 0915415074 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

7 Nam Đặng Trung Sự 05 01 2004 038204010794 B22DCQT203 trungsudang@gmail.com 0399928099 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

8 Nam Nguyễn Quang Thành 28 11 2004 001204042317 B22DCQT215 svptit2004@gmail.com 0328839394 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

9 Nữ Lê Thu Thảo 15 01 2004 001304018974 B22DCQT218 leethao1508@gmail.com 0869183282 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

10 Nữ Nguyễn Phương Thảo 21 12 2004 027304003722 B22DCQT221 nguyenphuongthao211204@gmail.com 0392068298 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

11 Nữ Lê Thị Thanh Thu 01 10 2004 033304000314 B22DCQT227 thujamy011024@gmail.com 0972872473 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

12 Nữ Đỗ Nguyễn Minh Thư 29 12 2004 024304008895 B22DCQT233 Donguyenminhthuttbg@gmail.com 0986810438 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

13 Nữ Lê Thị Trang 22 04 2004 001304036657 B22DCQT239 letrang220411@gmail.com 0971312852 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

14 Nữ Nguyễn Thu Trang 22 04 2004 122449812 B22DCQT242 nguyenthutrang9604@gmail.com 0339383169 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

15 Nữ Trần Thị Thu Trang 21 12 2004 036304007562 B22DCQT245 tranthithutrang21122004@gmail.com 0788076499 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

16 Nam Lê Ngọc Tuân 15 10 2004 036204007770 B22DCQT209 letuan15102004@gmail.com 0329348428 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

17 Nữ Vũ Thị Ánh Tuyết 05 06 2004 001304041302 B22DCQT212 vuthianhtuyet769@gmail.com 0376769730 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

18 Nữ Lương Thị Vân 30 06 2004 031304014424 B22DCQT251 lanhphuong705@gmail.com 0386446901 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

19 Nam Phạm Văn Xuân 08 10 2004 038204012641 B22DCQT260 xuanphamvan2004@gmail.com 0356332835 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

Điện thoại/Tel: 024.38544451

Người đăng ký/Contact person : 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE

TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE REGISTRATION LIST

Danh sách chi tiết/List of entrants :

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

(Be sure to complete all  items in the form)

Tên Đơn vị/Organization: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Loại bài thi/Type of Test: TOEIC Listening & Reading TOEIC Placement

Địa chỉ /Address : Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
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20 Nữ Hà Như Ý 17 04 2004 001304039461 B22DCQT263 nhuyha2004@gmail.com 0348843482 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

21 Nữ Hồ Hải Yến 15 07 2004 024304004168 B22DCQT266 Hohaiyenthcsmt123456789@gmail.com 0353409623 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 404 A3

22 Nam Nguyễn Tiến An 05 11 2004 001204018840 B22DCAT001 nalpha2004@gmail.com 0862198440 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

23 Nam Lê Quang Anh 18 10 2004 031204000524 B22DCAT013 lequanganh7504@gmail.com 0904782004 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

24 Nam Nguyễn Đức Anh 17 01 2004 034204001554 B22DCAT017 ducanhnguyen170124@gmail.com 0389518658 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

25 Nữ Trần Thanh Bình 28 09 2004 001304038519 B22DCAT037 thanhbinhtranchm@gmail.com 0976982009 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

26 Nữ Trần Ngọc Châu 10 03 2004 040304004693 B22DCAT041 chaumoon00@gmail.com 0976162085 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

27 Nam Đàm Hoàng Đăng 26 10 2004 036204008112 B22DCAT081 dam2004dang@gmail.com 0325989200 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

28 Nam Lê Thành Đạt 31 07 2004 040204023877 B22DCAT073 lethanhdat313@gmail.com 0862732794 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

29 Nam Nguyễn Thành Đạt 10 06 2004 019204001609 B22DCAT077 thanhdat062004@gmail.com 0919326203 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

30 Nam Nguyễn Anh Đức 09 09 2004 001204028186 B22DCAT093 nguyenanhduc99204@gmail.com 0375072296 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

31 Nam Trần Quang Dũng 06 02 2004 036204005865 B22DCAT053 tquangdung123@gmail.com 0812532887 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

32 Nam Nguyễn Hiền Dương 27 10 2004 030204002464 B22DCAT065 bocapcapme@gmail.com 0776765832 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

33 Nam Trần Mạnh Dương 02 10 2004 026204012935 B22DCAT069 duong0985484554@gmail.com 0946688665 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

34 Nam Lê Đức Giang 25 05 2004 001204009854 B22DCAT097 ducgiang2505@gmail.com 0988997467 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

35 Nam Bùi Xuân Hải 22 06 2004 034204003632 B22DCAT105 buixuanhai2k4tb@gmail.com 0988552258 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

36 Nữ Văn Thị Hải 23 01 2004 038304015292 B22DCAT109 vanthihai2301@gmail.com 0377710254 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

37 Nam Lê Quang Hiệp 25 07 2004 027204003386 B22DCAT113 lequanghiep2004qvbn@gmail.com 0974292796 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

38 Nam Trần Văn Hoàng 11 11 2004 040204011028 B22DCAT129 bustren12@gmail.com 0983235326 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

39 Nam Trần Ngọc Huân 08 08 2004 038204029801 B22DCAT133 huanontop@gmail.com 0363050329 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

40 Nam Phạm Mạnh Hùng 19 03 2004 033204000138 B22DCAT137 pmh19032004@gmail.com 0983050498 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

41 Nam Lê Thế Hưng 26 01 2004 001204000334 B22DCAT153 lethehung921@gmail.com 0914124065 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

42 Nam Đoàn Viết Huy 30 12 2003 001203023159 B22DCAT141 huyvietdoan2003@gmail.com 0963038294 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

43 Nam Nguyễn Quang Huy 10 09 2004 038204013785 B22DCAT145 aws.huydz@gmail.com 0369223402 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

44 Nam Tạ Công Tuấn Kiệt 09 12 2004 001204049271 B22DCAT161 thao655thao655@gmail.com 0902287388 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

45 Nam Đoàn Thiên Long 28 04 2004 038204020737 B22DCAT177 longlong2804aa@gmail.com 0397284329 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

46 Nam Phạm Nguyễn Quang Minh 12 10 2004 044204001387 B22DCAT193 minhpham121004@gmail.com 0816563337 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

47 Nam Bùi Văn Nam 11 01 2004 040204016560 B22DCAT197 Buin420@gmail.com 0966494869 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

48 Nam Nguyễn Xuân Bảo Nam 22 02 2004 001204009868 B22DCAT205 nguyenxuanbaonam2004@gmail.com 0337639758 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3
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49 Nam Doãn Hữu Nguyên 15 10 2004 026204012377 B22DCAT213 nguyenqyslvpvn@gmail.com 0325632953 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

50 Nữ Trần Bùi Yến Nhi 30 10 2003 040303002272 B22DCAT209 trannhiit02@gmail.com 0948953319 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

51 Nam Nguyễn Việt Phương 06 05 2004 034204009419 B22DCAT225 pn017268@gmail.com 0333490045 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

52 Nữ Phạm Thị Lệ Quyên 19 12 2004 031304013986 B22DCAT241 huynhhp01658546916@gmail.com 0358910660 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

53 Nam Nguyễn Văn Sâm 09 08 2004 001204041345 B22DCAT245 cauchunho09082004@gmail.com 0359200508 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

54 Nam Phí Quốc Tư Sơn 07 10 2004 001204006097 B22DCAT249 phiquoctuson2004@gmail.com 0328495559 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

55 Nữ Đinh Thị Thanh Tâm 16 09 2004 113788817 B22DCAT253 thanhtam160904@gmail.com 0373433590 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

56 Nam Đỗ Đức Thái 10 05 2004 001204020202 B22DCAT277 thai10052004@gmail.com 0348913604 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

57 Nam Nguyễn Thế Thanh 09 10 2004 036204007940 B22DCAT281 taolathanh5s@gmail.com 0365305862 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

58 Nữ Đỗ Thanh Thảo 06 09 2004 001304030965 B22DCAT285 thaodo0469@gmail.com 0973164671 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

59 Nam Vũ Đức Thông 08 09 2004 027204010056 B22DCAT297 ducthongbn8899@gmail.com 0973207730 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

60 Nam Lê Đình Tú 07 02 2004 038204022767 B22DCAT261 ledinhtu0702@gmail.com 0373266614 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

61 Nam Đỗ Chí Tùng 28 02 2004 025204002499 B22DCAT273 dotung.ptit@gmail.com 0855121889 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 501 A3

62 Nam Bùi Lê Đình Văn 17 03 2004 025204002513 B22DCAT309 builedinhvan@gmail.com 0354091894 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

63 Nam Lê Xuân Việt 12 12 2004 001204034172 B22DCAT313 darkclearwing@gmail.com 0365955556 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

64 Nữ Trần Thị Hải Yến 11 02 2004 024304006381 B22DCAT321 haiyen11020416@gmail.com 0961788408 D22CQAT01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

65 Nam Phạm Hải An 25 08 2004 030204002367 B22DCAT004 thanhgtgl@gmail.com 0981589205 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

66 Nam Chu Đức Anh 18 11 2004 027204003817 B22DCAT008 ducanhdepzai11@gmail.com 0392679124 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

67 Nam Hoàng Việt Anh 26 09 2004 001204016293 B22DCAT012 vietanh092004@gmail.com 0394359226 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

68 Nữ Nguyễn Thị Kim Anh 14 08 2004 001304017985 B22DCAT020 anh1482004@gmail.com 0362886928 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

69 Nam Trương Gia Bách 15 05 2004 037204005670 B22DCAT024 bachtruong144@gmail.com 0942568768 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

70 Nam Nguyễn Thái Băng 03 03 2004 027204009257 B22DCAT036 thaibang3304@gmail.com 0859516289 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

71 Nam Lê Đình Bảo 10 02 2004 040204024907 B22DCAT028 ledinhbao1002@gmail.com 0945419876 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

72 Nam Đỗ Đức Chính 09 11 2004 036204008769 B22DCAT044 dchinh093@gmail.com 0358905381 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

73 Nam Nguyễn Bạch Hải Đăng 29 05 2004 027204001121 B22DCAT084 bachhaidangnguyen@gmail.com 0585654295 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

74 Nam Lê Tiến Đạt 19 08 2004 001204031736 B22DCAT072 le.tien.dat.198@gmail.com 0828545504 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

75 Nam Nguyễn Hữu Đạt 22 05 2004 001204034896 B22DCAT076 dattitbx@gmail.com 0395203955 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

76 Nam Đỗ Đào Đông 24 08 2004 031204009489 B22DCAT088 dong2k4nbk@gmail.com 0342974380 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

77 Nam Lê Ngọc Đức 20 02 2004 001204002838 B22DCAT092 akashi022022@gmail.com 0827200204 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3
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78 Nam Nguyễn Khắc Dũng 01 11 2004 027204008310 B22DCAT052 dungkhac111@gmail.com 0393953416 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

79 Nam Nguyễn Đăng Dương 18 12 2004 001204020046 B22DCAT064 duongnguyendang02@gmail.com 0398519060 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

80 Nam Phạm Hồng Dương 05 01 2004 035204002637 B22DCAT068 phamhongduong323@gmail.com 0838698323 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

81 Nam Lê Anh Duy 01 02 2004 031204006447 B22DCAT056 duy200496@gmail.com 0904101478 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

82 Nam Trần Bảo Duy 29 04 2004 001204013403 B22DCAT060 tranbaoduy2942004@gmail.com 0865629404 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

83 Nam Nguyễn Việt Hoàng Hải 01 11 2004 030204011109 B22DCAT108 nguyenviethoanghai04@gmail.com 0963229987 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

84 Nam Nguyễn Đăng Hiếu 12 10 2004 001204036332 B22DCAT120 hieu12102004@gmail.com 0358022379 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

85 Nam Phạm Đức Hoàn 12 03 2004 034204005908 B22DCAT124 hoanpham12304@gmail.com 0349951284 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

86 Nam Phạm Chính Hoàng 01 12 2004 014204007095 B22DCAT128 phamchinhhoang@gmail.com 0383700465 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

87 Nam Nguyễn Văn Hùng 19 01 2004 026204009047 B22DCAT136 nguyenhungyp19012004@gmail.com 0961854624 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

88 Nam Bùi Vũ Huy 27 01 2004 026204001284 B22DCAT140 huy15a1k23@cvp.vn 0972437864 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

89 Nam Nguyễn Quang Huy 01 03 2004 038204027347 B22DCAT144 huy0132004@gmail.com 0382970723 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

90 Nam Phạm Đăng Huy 10 01 2001 040201000005 B22DCAT148 phamdanghuy101@gmail.com 0357333208 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

91 Nam Hoàng Anh Khoa 01 05 2004 038204014857 B22DCAT164 anhkhoahoang61@gmail.com 0394299858 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

92 Nam Nguyễn Hoàng Lâm 25 07 2004 035204003058 B22DCAT168 nguyenhoanglam25072004@gmail.com 0856011952 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

93 Nữ Vũ Thị Mỹ Lệ 01 02 2004 034304001901 B22DCAT172 vuthimyle.tb@gmail.com 0355085928 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

94 Nữ Nguyễn Thị Thùy Linh 02 03 2004 034304006249 B22DCAT176 nguyenthuylinh02032017@gmail.com 0333627121 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

95 Nam Lê Đức Mạnh 09 04 2004 035204002147 B22DCAT184 osw2147@gmail.com 0943509424 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

96 Nam Phạm Anh Minh 08 12 2004 020204001698 B22DCAT192 phammjnk812@gmail.com 0912199569 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

97 Nam HÀ HOÀNG NAM 05 02 2004 038204021869 B22DCAT200 hanam0232@gmail.com 0389612348 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

98 Nam Bùi Đình Nguyên 29 08 2004 036204001492 B22DCAT212 buidinhnguyen29@gmail.com 0346865158 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

99 Nam Nguyễn Hữu Phúc 21 08 2004 040204011461 B22DCAT224 nguyenphuc21040404@gmail.com 0948433286 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

100 Nam Khuất Minh Quân 11 01 2004 001204029291 B22DCAT236 khuatquan2004@gmail.com 0375383743 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

101 Nam Nguyễn Công Việt Quang 18 12 2003 001203015302 B22DCAT228 quang.31.10a7@gmail.com 0983353317 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

102 Nam Phạm Xuân Quý 16 12 2003 034203010515 B22DCAT240 dunguyenquy@gmail.com 0368388802 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

103 Nữ Nguyễn Như Quỳnh 22 06 2004 034304003516 B22DCAT244 qn312645@gmail.com 0328768905 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

104 Nam Nguyễn Thanh Sơn 17 11 2004 036204005966 B22DCAT248 nguyenthanhson.sowntee@gmail.com 0854171104 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

105 Nam Nguyễn Việt Thắng 11 05 2004 024204004594 B22DCAT288 ngvietthang.attt.ptit@gmail.com 0912066929 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

106 Nam Trương Đức Thành 19 04 2004 024204007784 B22DCAT284 truongthanhcyb19@gmail.com 0968876840 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3
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107 Nữ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 16 06 2004 025304002169 B22DCAT300 ntqtrang16062004@gmail.com 0328853878 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

108 Nam Đặng Quốc Trọng 10 06 2004 001204022949 B22DCAT304 quoctrong1062004@gmail.com 0867191580 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

109 Nam Trần Bá Trường 08 02 2004 024204011569 B22DCAT308 truongtranba8@gmail.com 0367765265 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

110 Nam Đinh Ngọc Tuấn 16 01 2004 027204010674 B22DCAT264 tuantttd2004@gmail.com 0916641674 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

111 Nam Nguyễn Anh Tuấn 03 03 2004 037204009534 B22DCAT268 tuanhb2k4@gmail.com 0823928782 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 503 A3

112 Nam Nguyễn Như Tùng 29 03 2004 001204001048 B22DCAT276 tungnguyennhu2903@gmail.com 0399772871 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

113 Nam Nguyễn Anh Vũ 28 12 2004 001204024735 B22DCAT316 vu28122004@gmail.com 0986134632 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

114 Nữ Đoàn Minh Yến 23 05 2004 024304002191 B22DCAT320 yen230504@gmail.com 0868896305 D22CQAT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

115 Nữ Đỗ Diệp Anh 22 05 2004 001304026755 B22DCBC001 diepanh220504@gmail.com 0966894863 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

116 Nữ Đỗ Thị Phương Anh 01 08 2004 034304010639 B22DCBC002 phanhneh01@gmail.com 0965277895 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

117 Nữ Lê Quỳnh Anh 11 09 2004 001304022299 B22DCBC003 anhquynhlqy@gmail.com 0904988777 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

118 Nữ Nguyễn Vũ Kiều Anh 06 02 2004 001304028853 B22DCBC005 kieuanh060222004@gmail.com 0332971196 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

119 Nam Phạm Đức Anh 24 10 2004 001204017900 B22DCBC006 04ducanh@gmail.com 0934655781 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

120 Nữ Phạm Mai Ngọc Anh 12 12 2003 026303002974 B22DCBC007 pmna1212@gmail.com 0856037688 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

121 Nữ Hồ Ngọc Ánh 08 09 2004 040304002711 B22DCBC008 ngocanh89204@gmail.com 0963106667 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

122 Nữ Lê Thị Chi 13 03 2004 033304001867 B22DCBC012 ltc030809@gmail.com 0977723043 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

123 Nam Dương Mạnh Cường 16 09 2004 001204008861 B22DCBC010 manhcuong.1609.hn@gmail.com 0967057861 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

124 Nam Trần Thành Đạt 22 02 2004 036204002186 B22DCBC015 dathebeast2004@gmail.com 0941765096 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

125 Nữ Phùng Kim Dung 01 12 2004 001304050815 B22DCBC013 kimdung20044@gmail.com 0398613003 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

126 Nữ Nguyễn Linh Giang 15 10 2001 025301000632 B22DCBC016 nglinhgiang001@gmail.com 0981348476 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

127 Nam Nguyễn Việt Hà 30 12 2004 025204003039 B22DCBC017 nguyenvietha30122004@gmail.com 0356087836 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

128 Nữ Lê Thị Thúy Hằng 11 12 2004 036304013622 B22DCBC019 lethithuyhang130613@gmail.com 0916307813 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

129 Nam Trịnh Hoàng Hiệp 19 11 2004 038204027929 B22DCBC020 inoueyuuki1012@gmail.com 0325399037 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

130 Nữ Hoàng Ngọc Lan Hương 08 03 2004 001304051290 B22DCBC024 hhuong0803@gmail.com 0911953395 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

131 Nữ Mai Thị Quỳnh Hương 24 12 2003 034303007504 B22DCBC026 maiquynhhuong2412@gmai.com 0838564731 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

132 Nữ Phùng Ngọc Huyền 29 06 2004 001304014914 B22DCBC023 ngochuyen29062004@gmail.com 0826524046 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

133 Nữ Bùi Lê Tú Linh 27 10 2004 038304001276 B22DCBC027 linhle271004@gmail.com 0377237176 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

134 Nữ Lưu Thị Thùy Linh 07 12 2004 038304029875 B22DCBC029 luu858980@gmail.com 0359104634 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

135 Nữ Ngô Hà Linh 08 10 2004 001304011887 B22DCBC030 linh8102004@gmail.com 0563840945 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3
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136 Nữ Nguyễn Thùy Linh 25 02 2004 037304002274 B22DCBC031 thuylinh2k4nb@gmail.com 0353073127 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

137 Nam Đinh Gia Lợi 15 02 2004 001204010522 B22DCBC034 dinhgialoi1502@gmail.com 0358022004 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

138 Nam Lưu Cao Long 16 11 2003 001203026229 B22DCBC033 luulong361@gmail.com 0368361611 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

139 Nữ Nguyễn Thị Hồng Mai 11 10 2004 001304037754 B22DCBC035 anewleaseoflife111004@gmail.com 0362261177 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

140 Nữ Nguyễn Hồ Mây 05 02 2004 038304025789 B22DCBC036 nguyenhomay522004@gmail.com 0948438256 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

141 Nữ Đoàn Thị Tuyết Ngân 03 04 2004 037304002889 B22DCBC041 doanthituyetngan34@gmail.com 0344406837 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 507 A3

142 Nữ Nguyễn Thị Ngọc 13 01 2004 001304012229 B22DCBC042 ngocnguyennn04@gmail.com 0971317961 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

143 Nữ Trần Thị Minh Nguyệt 22 09 2004 001304008530 B22DCBC043 tranthiminhnguyetthd@gmail.com 0396462781 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

144 Nữ Vương Tú Nguyệt 25 08 2004 030304005558 B22DCBC044 tu1130402@gmail.com 0986313785 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

145 Nữ Đinh Thị Hồng Nhung 25 07 2004 036304017222 B22DCBC040 doanyen161102@gmail.com 0914878244 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

146 Nữ Chu Thị Nụ 11 06 2004 001304035115 B22DCBC039 lamthienha204@gmail.com 0862074532 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

147 Nữ Nguyễn Thị Phương 14 10 2004 001304013555 B22DCBC045 ntphuong4101@gmail.com 0961345785 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

148 Nữ Nguyễn Thị Phương 17 08 2004 030304011940 B22DCBC046 phuong170804@gmail.com 0338360508 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

149 Nữ Nguyễn Như Quỳnh 12 02 2004 001304037658 B22DCBC047 Koquynh04@gmail.com 0345193402 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

150 Nữ Nguyễn Thị Như Quỳnh 04 06 2004 024304001396 B22DCBC048 nhuquynh041006@gmail.com 0981204495 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

151 Nữ Tăng Thị Diễm Quỳnh 10 04 2003 036303010776 B22DCBC049 quynhmoon104@gmail.com 0359682426 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

152 Nữ Lê Thanh Tâm 07 02 2004 038304022642 B22DCBC050 Ltt99118839@gmail.com 0799068339 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

153 Nữ Phạm Ngọc Thảo 04 06 2004 001304039758 B22DCBC052 beu04062004@gmail.com 0398734846 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

154 Nữ Vũ Thị Phương Thảo 05 05 2004 035304003078 B22DCBC053 vtpt5504@gmail.com 0388216029 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

155 Nữ Phạm Thị Thu 24 04 2004 001304049349 B22DCBC055 pmthu24@gmail.com 0354730322 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

156 Nữ Thiều Huyền Thương 12 03 2004 001304046200 B22DCBC057 thieuthuong1203@gmail.com 0978770509 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

157 Nữ Bùi Thị Thanh Thuỳ 14 11 2003 035303001188 B22DCBC056 buithanhthuy028@gmail.com 0945968633 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

158 Nữ Hà Kiều Trang 21 02 2004 027304004709 B22DCBC058 habanuyen@gmail.com 0862936066 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

159 Nữ Hoàng Thu Trang 02 10 2004 033304007128 B22DCBC059 hoangthutrang02102004@gmail.com 0354682080 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

160 Nam Đào Trọng Tuấn 14 04 2004 001204019756 B22DCBC051 daotuan14041998@gmail.com 0866903240 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

161 Nữ Lê Tường Vi 24 02 2004 001304001193 B22DCBC061 letuongvivi2402@gmail.com 0356480029 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

162 Nữ Nguyễn Thị Xuân 12 04 2004 030304001989 B22DCBC062 xuan12apt@gmail.com 0396460215 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

163 Nữ Đỗ Thị Hải Yến 06 03 2004 036304009544 B22DCBC063 dothihaiyen2004thptahhnd@gmail.com 0569704230 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

164 Nữ Lê Thị Hải Yến 22 09 2004 033304005199 B22DCBC064 haiyen2209hy@gmail.com 0334640689 D22CQBC01-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3
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165 Nam Nguyễn Tiến An 17 09 2004 001204014102 B22DCCN005 tienan1709@gmail.com 0334302168 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

166 Nam Hoàng Việt Anh 05 03 2004 001204018042 B22DCCN017 hoangem05032004@gmail.com 0397615598 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

167 Nam Nguyễn Mạc Quang Anh 20 08 2004 031204008515 B22DCCN029 nquanganh254@gmail.com 0795206304 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

168 Nữ Phạm Thị Minh Anh 03 08 2004 034304002050 B22DCCN041 minhanhjp38@gmail.com 0942364996 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

169 Nam Nguyễn Hoàng Bảo 20 03 2003 085949653 B22DCCN065 Baocbzx123@gmail.com 0886331096 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

170 Nam Bùi Huy Bích 22 06 2004 035204005358 B22DCCN077 builetien77@gmail.com 0846773954 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

171 Nam Nguyễn Sỹ Công 28 09 2004 001204017502 B22DCCN089 congng.work@gmail.com 0395239536 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

172 Nam Nguyễn Khánh Đăng 21 06 2004 033204000630 B22DCCN209 qxdangvietanh@gmail.com 0395736831 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

173 Nam Nguyễn Tiến Đạt 24 01 2004 026204009627 B22DCCN197 Tiendat7a52@gmail.com 0867795450 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

174 Nam Phạm Văn Đức 19 09 2004 033204002131 B22DCCN245 pducvv09@gmail.com 0867399436 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

175 Nam Hà Mạnh Dũng 12 05 2004 020204000048 B22DCCN125 dungha122405@gmail.com 0335850230 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

176 Nam Phùng Đình Dũng 15 10 2003 027203004017 B22DCCN137 dinhdungddls@gmail.com 0982985655 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

177 Nam Hoàng Tùng Dương 27 04 2004 031204004270 B22DCCN161 duonght404@gmail.com 0329033076 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

178 Nam Trần Trọng Dương 17 11 2004 036204005464 B22DCCN173 duongbacdinhthoa@gmail.com 0766171984 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

179 Nam Mạc Đức Duy 14 06 2004 017204006474 B22DCCN149 macducduy2485@gmail.com 0343001406 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 509 A3

180 Nam Nguyễn Đức Hà 16 09 2004 035204002867 B22DCCN257 ha2ca4@gmail.com 0349865887 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

181 Nữ Vũ Thị Thu Hằng 24 09 2004 001304048586 B22DCCN281 vuthithuhang24cv@gmail.com 0971397361 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

182 Nam Trần Đình Hiến 11 07 2004 030204011598 B22DCCN293 hien1172004@gmail.com 0342610712 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

183 Nam Đinh Trọng Hiếu 15 09 2004 001204006072 B22DCCN305 hieu15904@gmail.com 0868123504 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

184 Nam Phan Văn Hoàn 19 09 2004 042204008268 B22DCCN329 hoanyugi1@gmail.com 0367753618 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

185 Nam Nguyễn Văn Hoàng 02 07 2004 024204006974 B22DCCN341 nguyenvanhoang272004@gmail.com 0866093546 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

186 Nam Nguyễn Văn Huân 20 06 2004 026204001320 B22DCCN353 hochanh27@gmail.com 0395196314 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

187 Nam Ngụy Quang Hùng 20 02 2004 024204000964 B22DCCN365 hungnguyquang435@gmail.com 0379494974 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

188 Nam Nguyễn Khải Hưng 15 01 2004 037204005281 B22DCCN413 hung1512004kh@gmail.com 0961790676 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

189 Nam Ngô Trí Hưởng 02 12 2004 040204000720 B22DCCN425 ngotrihuong00@gmail.com 0355373608 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

190 Nam Bùi Quang Huy 12 01 2004 017204003507 B22DCCN377 huychanhkun1201@gmail.com 0976941527 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

191 Nữ Đinh Thị Ngọc Huyền 24 04 2004 027304004147 B22DCCN401 dinhngochuyen521@gmail.com 0338394940 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

192 Nam Nguyễn Như Khánh 15 08 2004 001204027363 B22DCCN449 nk1582004@gmail.com 0377917873 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

193 Nam Dương Phan Bảo Linh 20 06 2004 008204004872 B22DCCN485 siviz2004@gmail.com 0852620807 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3
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194 Nam Lê Văn Minh 03 12 2004 001204052503 B22DCCN533 levanminh031204@gmail.com 0583122004 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

195 Nam Vũ Thành Nam 25 05 2004 001204003082 B22DCCN569 teemoquarda@gmail.com 0963325278 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

196 Nam Hoàng Minh Nghĩa 18 03 2004 004204000081 B22DCCN605 toilanghia1832004@gmail.com 0377236881 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

197 Nam Phạm Long Nhật 09 02 2004 031204013160 B22DCCN581 longnhatvn0902@gmail.com 0769288679 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

198 Nam Ngô Hồng Phúc 28 03 2004 040204028957 B22DCCN629 phuctruykichcf@gmail.com 0865937076 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

199 Nữ Mai Thị Phượng 16 09 2004 034304005519 B22DCCN641 maip66704@gmail.com 0368776974 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

200 Nam Nguyễn Minh Quân 19 03 2003 006203000176 B22DCCN665 quannguyen1923@gmail.com 0915790627 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

201 Nam Nguyễn Minh Quyết 17 08 2004 034204002269 B22DCCN677 quyetminhnguyen1110@gmail.com 0393663058 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

202 Nam Đào Ngọc Sơn 12 02 2004 024204004008 B22DCCN689 daongocson12022004@gmail.com 0904155772 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

203 Nam Trần Đình Thản 23 11 2004 001204055076 B22DCCN785 thantran2311@gmail.com 0363586916 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

204 Nam Đinh Quyết Thắng 13 03 2004 022204001668 B22DCCN809 dinhquyetthang1303@gmail.com 0867772881 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

205 Nam Tống Công Thành 27 02 2004 038204022674 B22DCCN797 thanhcong2716@gmail.com 0382809167 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

206 Nam Nguyễn Văn Tiến 04 10 2004 038204020265 B22DCCN725 tien041004@gmail.com 0977690132 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

207 Nam Ngô Thành Trung 28 11 2004 034204009318 B22DCCN869 trungham2004@gmail.com 0945138029 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

208 Nam Nguyễn Đăng Trường 12 11 2004 001204007915 B22DCCN881 nguyendangtruong1211@gmail.com 0336595633 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

209 Nam Trần Anh Tú 25 01 2004 036204008726 B22DCCN749 atus25012004@gmail.com 0961607709 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

210 Nam Nguyễn Quốc Tuấn 09 01 2004 035204008296 B22DCCN761 tuannguyenquoc057@gmail.com 0388112760 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

211 Nam Phạm Văn Tuyến 13 11 2004 034204007674 B22DCCN773 phamtuyen13112004@gmail.com 0334954210 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

212 Nam Trần Trọng Vinh 10 10 2004 034204006614 B22DCCN905 vinhx4ttttb@gmail.com 0565081647 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

213 Nam Phạm Thế Vũ 16 05 2003 024203002566 B22DCCN917 ytk53.a8.vupt@gmail.com 0824143286 D22CQCN05-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

214 Nam Trần Quốc An 13 07 2004 001204004285 B22DCCN007 quocan142536@gmail.com 0327118747 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

215 Nam Lê Đặng Đức Anh 25 10 2004 038204021768 B22DCCN019 31thang0@gmail.com 0856251004 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

216 Nam Phùng Đức Bách 17 05 2004 001204050815 B22DCCN055 phungducbach@gmail.com 0869843581 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 511 A3

217 Nam Nguyễn Thạc Bảo 25 11 2004 040204022939 B22DCCN067 ar.thbaonguyen@gmail.com 0363214007 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

218 Nam Đinh Văn Bình 16 09 2004 025204011165 B22DCCN079 vanbinhabd2k4@gmail.com 0385231753 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

219 Nam Trần Đức Chính 11 10 2004 030204001362 B22DCCN115 chinh12apt@gmail.com 0357622178 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

220 Nam Vũ Bá Cương 06 05 2004 038204024024 B22DCCN091 huc290724@gmail.com 0326851181 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

221 Nam Vũ Văn Cường 27 03 2004 038204005525 B22DCCN103 vucuong129.qx@gmail.com 0395054773 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

222 Nam Đỗ Minh Đức 25 07 2003 036203012627 B22DCCN223 do.do.duc.do@gmail.com 0346748114 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3
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223 Nam Trần Đức Dũng 17 04 2004 034204002001 B22DCCN139 tranducdung17042004@gmail.com 0865496126 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

224 Nam Nguyễn Đức Duy 21 05 2004 001204023726 B22DCCN151 duyvuive21@gmail.com 0856900674 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

225 Nữ Nguyễn Thu Hà 19 05 2004 034304009025 B22DCCN259 nguyenthuhatq1952004@gmail.com 0395469562 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

226 Nam Nguyễn Xuân Hải 02 09 2004 037204001371 B22DCCN271 nxhaicr7@gmail.com 0829899619 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

227 Nam Bùi Công Hậu 07 05 2004 017204006894 B22DCCN283 hau0254@gmail.com 0358648416 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

228 Nam Lê Đình Hiệp 17 07 2004 020204001732 B22DCCN295 lehiep2004.lh@gmail.com 0789223359 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

229 Nam Đậu Nguyễn Lâm Hoàng 21 08 2004 042204000635 B22DCCN331 daunguyenlamhoang@gmail.com 0393278385 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

230 Nam Nguyễn Việt Hoàng 30 01 2004 026204002768 B22DCCN343 hoangngn301@gmail.com 0969603383 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

231 Nữ Nguyễn Thị Huế 03 10 2004 030304005162 B22DCCN355 nguyenthihue031004@gmail.com 0916826209 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

232 Nam Phạm Huy Hùng 07 01 2004 036204018705 B22DCCN367 hyljustinpham2004@gmail.com 0398528947 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

233 Nam Nguyễn Tiến Hưng 04 04 2004 025204003833 B22DCCN415 nguyentienhung04042004@gmail.com 0982450438 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

234 Nam Đặng Hải Huy 24 10 2004 040204027407 B22DCCN379 haihuy9a@gmail.com 0913321252 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

235 Nam Nguyễn Quang Huy 05 01 2004 024204008302 B22DCCN391 quanghuysmbg2k4@gmail.com 0344264852 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

236 Nữ Võ Thanh Huyền 29 10 2004 040304027203 B22DCCN403 thanhhuyenvo00@gmail.com 0979317267 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

237 Nam Đặng Xuân Kiên 07 07 2004 040204005244 B22DCCN427 dangxuankienyt123@gmail.com 0868088394 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

238 Nam Hoàng Văn Linh 09 01 2004 038204021647 B22DCCN487 hoangvlinh09012004@gmail.com 0386735725 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

239 Nam Trần Đức Lợi 08 12 2004 001204019640 B22DCCN511 kobsdunghoi@gmail.com 0378287355 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

240 Nam Nguyễn Đức Mạnh 17 04 2004 040204005419 B22DCCN523 manhhung2004dienhai@gmail.com 0969154237 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

241 Nam Nguyễn Hải Nam 14 11 2004 025204001365 B22DCCN559 nguyenhainammm3@gmail.com 0372502394 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

242 Nữ Phạm Thị Ngân 02 11 2004 034304009905 B22DCCN583 stnh4906@gmail.com 0389712462 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

243 Nam Nguyễn Việt Pháp 27 08 2004 015204001620 B22DCCN607 phaplon32@gmail.com 0388571335 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

244 Nam Đặng Văn Phú 20 11 2004 040204012226 B22DCCN619 dangvanphu201104@gmail.com 0369298428 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

245 Nam Nguyễn Đức Phúc 20 11 2004 027204000694 B22DCCN631 nguyenducphuc20112004@gmail.com 0385375405 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

246 Nam Bùi Minh Quân 09 02 2004 017204005848 B22DCCN655 bquan9204@gmail.com 0984167246 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

247 Nam Phan Anh Quân 01 03 2004 034204008178 B22DCCN667 phanquan01032004@gmail.com 0399656076 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

248 Nam Nguyễn Đình Đăng Quang 10 06 2004 038204024043 B22DCCN643 nuidaubong@gmail.com 0326515167 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

249 Nam Trần Văn Thanh 04 10 2004 037204003313 B22DCCN787 thanhvan4102004@gmail.com 0329140358 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

250 Nam Lê Đức Thiện 05 09 2004 001204028104 B22DCCN823 leducthien0903@gmail.com 0388345791 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

251 Nam Nguyễn Thiên Thịnh 06 04 2004 011204000032 B22DCCN835 thinhthiennguyen2004@gmail.com 0373303569 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3
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252 Nam Nguyễn Tiến Thực 01 03 2004 001204042201 B22DCCN847 ckp2004vn@gmail.com 0969716421 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

253 Nam Thái Duy Tiến 16 11 2004 040204005979 B22DCCN727 thaiduytien16112004@gmail.com 0976897134 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

254 Nam Nguyễn Đức Trung 05 05 2004 001204005150 B22DCCN871 trunglmeo@gmail.com 0902155394 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

255 Nam Nguyễn Đức Trường 20 06 2004 030204008382 B22DCCN883 nguyenductruong200604@gmail.com 0333189168 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

256 Nam Bùi Duy Tùng 11 02 2004 014204005342 B22DCCN763 buitung20046bmc@gmail.com 0362605011 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 601 A3

257 Nam Lê Văn Tường 16 08 2004 036204007810 B22DCCN775 levtuong1608@gmail.com 0397747092 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

258 Nam Đinh Quốc Việt 19 11 2004 036204016181 B22DCCN895 conboo1911@gmail.com 0869205753 D22CQCN07-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

259 Nam Trần Quang Anh 11 02 2004 001204002631 B22DCCN044 pewpewls09@gmail.com 0967414670 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

260 Nam Trịnh Lê Xuân Bách 20 03 2004 038204026141 B22DCCN056 bachtieuquai@gmail.com 0397550208 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

261 Nam Lê Minh Châu 09 01 2004 001204039335 B22DCCN104 chauleminh9104@gmail.com 0961872593 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

262 Nam Đoàn Văn Cường 17 09 2004 024204008648 B22DCCN092 cuongtpbga@gmail.com 0967557317 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

263 Nam Lê Tiến Đạt 08 01 2004 002204006281 B22DCCN188 datletien2004@gmail.com 0867808854 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

264 Nam Nguyễn Xuân Đạt 05 05 2004 026204010323 B22DCCN200 datnger123@gmail.com 0397524973 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

265 Nam Dương Tuấn Điệp 15 02 2004 024204007608 B22DCCN212 duongtuandiep2@gmail.com 0867545881 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

266 Nam Hoàng Lê Đức 23 04 2004 034204006373 B22DCCN224 hoangducpro121@gmail.com 0363865110 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

267 Nam Nguyễn Văn Đức 08 03 2004 038204026490 B22DCCN236 mrtrum83@gmail.com 0396186071 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

268 Nam Trần Tiến Dũng 13 02 2004 001204006143 B22DCCN140 dtrantien1302@gmail.com 0978628987 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

269 Nam Phạm Xuân Hải 02 01 2004 040204006392 B22DCCN272 haido1320@gmail.com 0362991706 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

270 Nam Đặng Công Hậu 13 03 2004 025204012771 B22DCCN284 dangconghau13032004@gmail.com 0399569726 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

271 Nam Ngô Văn Hoàng 24 12 2004 033204000187 B22DCCN332 huong.leo.2308@gmail.com 0396164519 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

272 Nam Phạm Như Hoàng 24 10 2004 033204000709 B22DCCN344 phamnhuhoang24102004@gmail.com 0977648192 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

273 Nữ Phan Thị Hồng Huế 08 07 2004 034304002544 B22DCCN356 huehongphan0807@gmail.com 0344994662 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

274 Nam Phan Danh Hùng 01 02 2004 002204001886 B22DCCN368 danhhungphan@gmail.com 0915395202 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

275 Nam Nguyễn Văn Huy 25 02 2004 034204002038 B22DCCN392 huy1kicm@gmail.com 0345373626 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

276 Nam Tẩn Minh Khánh 01 09 2004 010204004791 B22DCCN452 khanhtanj@gmail.com 0835890564 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

277 Nam Dương Nhật Minh 16 08 2004 024204001544 B22DCCN524 duongnhatminh1608@gmail.com 0869652698 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

278 Nam Văn Nhật Minh 06 03 2004 026204011908 B22DCCN548 minhacong123@gmail.com 0932214808 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

279 Nữ Tạ Kim Ngân 15 12 2004 001304037140 B22DCCN584 nganta666@gmail.com 0337074337 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

280 Nam Trương Chiến Nguyên 26 08 2004 034204002342 B22DCCN596 nguyentruong260804@gmail.com 0366083075 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3
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281 Nam Lê Đăng Ninh 27 06 2004 001204018493 B22DCCN572 dangninh010@gmail.com 0378774759 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

282 Nam Hoàng Nghĩa Phát 27 03 2004 040204005139 B22DCCN608 phatthoang27032004@gmail.com 0379748024 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

283 Nam Nguyễn Đức Phúc 20 10 2004 040204004752 B22DCCN632 ndphuc20102004@gmail.com 0389110379 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

284 Nam Trần Tuấn Quỳnh 30 10 2004 030204006730 B22DCCN680 tquynh966@gmail.com 0941774132 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

285 Nam Lê Hồng Sơn 12 12 2004 035204003167 B22DCCN692 leson121204@gmail.com 0389290231 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

286 Nam Phạm Ngọc Tân 15 05 2004 033204001834 B22DCCN716 tan.devloper@gmail.com 0986007204 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

287 Nam Bùi Thiên Thái 28 04 2004 026204010050 B22DCCN776 phamletrungkienz@gmail.com 0972419887 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

288 Nam Lê Quang Thắng 11 05 2004 037204001290 B22DCCN812 Bundeeptry115@gmail.com 0334296045 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

289 Nam Nguyễn Quý Thọ 17 09 2004 022204003457 B22DCCN836 tho17092k4@gmail.com 0387571869 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

290 Nam Nguyễn Danh Toản 19 09 2004 030204007371 B22DCCN740 ndt11092004@gmail.com 0865655794 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

291 Nữ Bùi Thị Trang 05 12 2003 015303006054 B22DCCN848 buithitrangyb@gmail.com 0378660972 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 603 A3

292 Nam Nguyễn Khắc Trường 29 01 2004 020204000585 B22DCCN884 nguyenkhactruong2901@gmail.com 0969000186 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

293 Nam Đặng Anh Tuấn 30 08 2004 001204023813 B22DCCN752 tuan6cthcslb@gmail.com 0375856881 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

294 Nam Đỗ Mạnh Tùng 20 04 2004 037204004327 B22DCCN764 superyugioh123@gmail.com 0974780644 D22CQCN08-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

295 Nữ Ngô Kim Anh 30 04 2004 001304047813 B22DCPT008 ngokimanh30042004@gmail.com 0325708675 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

296 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Anh 21 01 2004 001304044244 B22DCPT012 nganh24012004@gmail.com 0978380324 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

297 Nam Hoàng Xuân Bách 20 02 2004 122430827 B22DCPT020 bachhoangxuan2k4@gmail.com 0977503180 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

298 Nam Vũ Văn Chúc 15 01 2004 036204008437 B22DCPT032 vuvanchuc15012004@gmail.com 0988243005 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

299 Nam Bùi Minh Cường 21 03 2004 025204013345 B22DCPT028 buiminhcuong213@gmail.com 0982158579 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

300 Nữ Bùi Thị Tâm Đan 12 10 2004 017304007800 B22DCPT048 buitamdan1210@gmail.com 0826048749 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

301 Nam Nguyễn Hải Đăng 28 04 2004 026204007735 B22DCPT056 Zet42977@gmail.com 0326812037 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

302 Nam Nguyễn Tiến Đạt 02 04 2003 040203023992 B22DCPT052 tiendat020403@gmail.com 0917758154 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

303 Nữ Hà Thị Thùy Dung 08 12 2004 038304010964 B22DCPT036 dungthiha7630@gmail.com 0824401645 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

304 Nam Nguyễn Đắc Tùng Dương 21 09 2004 001204007673 B22DCPT044 duongbeos2004@gmail.com 0867469320 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

305 Nữ Lê Hương Giang 15 09 2004 001304034878 B22DCPT064 legiang15092004@gmail.com 0347535896 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

306 Nữ Hoàng Lê Thanh Hảo 11 08 2004 001304024891 B22DCPT076 hoanglethanhhao@gmail.com 0379863997 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

307 Nam Phạm Phúc Hiệp 03 03 2004 035204000497 B22DCPT084 kendzpk@gmail.com 0326951997 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

308 Nam Lại Thế Hiếu 14 09 2004 036204007979 B22DCPT088 linkht14@gmail.com 0349022911 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

309 Nam Lê Hồng Phú Hưng 10 07 2004 031204015275 B22DCPT116 h1oo7thi@gmail.com 0898737792 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3
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310 Nữ Đường Thị Huyền 25 05 2003 026303000919 B22DCPT112 duongthihuyen2003vp@gmail.com 0989266383 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

311 Nam Ngô Tuấn Kiên 14 02 2004 001204002835 B22DCPT124 ngotuankien31@gmail.com 0363094205 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

312 Nữ Đinh Thị Khánh Linh 07 11 2004 037304000868 B22DCPT136 dinhthikhanhlinh07112004@gmail.com 0916693722 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

313 Nam Bùi Vũ Long 21 11 2003 026203001893 B22DCPT144 longvubui203@gmail.com 0395172422 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

314 Nam Phạm Xuân Hoàng Long 25 03 2004 044204010624 B22DCPT148 phamxuanhoanglong@gmail.com 0988226705 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

315 Nữ Lại Phương Ly 02 12 2004 035304008784 B22DCPT156 laiphuongvy2019hn@gmail.com 0856823226 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

316 Nam Lê Doãn Mạnh 14 11 2004 027204004430 B22DCPT160 manhledoan14112004@gmail.com 0968644297 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

317 Nữ Lưu Nguyễn Diệu Minh 04 02 2004 001304026577 B22DCPT168 luunguyendieuminh@gmail.com 0944792519 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

318 Nữ Đặng Thị Thu Nguyệt 28 05 2004 036304004866 B22DCPT196 dangthunguyet2004@gmail.com 0333836204 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

319 Nam Bùi Công Phong 06 11 2004 001204008323 B22DCPT204 buicongphong2004@gmail.com 0868909922 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

320 Nam Phạm Mạnh Phúc 12 03 2004 037204002804 B22DCPT208 phuct1k61lvt@gmail.com 0787043498 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

321 Nữ Nguyễn Minh Phương 11 08 2004 001304033779 B22DCPT212 mphuongnguyen118@gmail.com 0966489133 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

322 Nam Nguyễn Anh Tài 13 12 2004 040204002242 B22DCPT232 diepthan123cl@gmail.com 0398879629 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

323 Nam Phạm Hồng Thái 04 08 2004 025204000152 B22DCPT256 thaititan2004@gmail.com 0338140580 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

324 Nữ Nguyễn Thị Thân 28 04 2004 033304006027 B22DCPT264 hnhat9412@gmail.com 0325638346 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

325 Nam Nguyễn Đức Thắng 26 12 2004 036204013379 B22DCPT260 nguyenducthang1226@gmail.com 0913222596 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

326 Nam Nguyễn Đức Thuận 12 11 2004 034204000509 B22DCPT268 hellothuan12112004@gmail.com 0961056048 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 609 A3

327 Nữ Nguyễn Thanh Thúy 07 07 2004 036304008386 B22DCPT272 tn601656@gmail.com 0971016674 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

328 Nữ Mai Thu Trang 19 12 2004 036304008438 B22DCPT288 maithutrang12b1thptlequydon@gmail.com 0337190635 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

329 Nam Lê Xuân Trường 07 09 2004 019204008682 B22DCPT300 07092004truong@gmail.com 0373265751 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

330 Nam Vũ Đình Tú 02 06 2004 036204016701 B22DCPT244 vudinhtu0206@gmail.com 0384824657 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

331 Nam Lê Thanh Tùng 15 10 2004 033204003504 B22DCPT252 lienminhcmt@gmail.com 0382783466 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

332 Nam Đỗ Hữu Việt 27 08 2004 001204111466 B22DCPT304 dohuuviet278@gmail.com 0388841728 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

333 Nam Lê Xuân Vũ 31 07 2004 038204005676 B22DCPT308 zicta8@gmail.com 0334643017 D22CQPT04-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

334 Nữ DƯƠNG THỊ  LAN ANH 26 05 2004 038304028660 B22DCQT002 lilian292879@gmail.com 0974988742 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

335 Nam Vương Hoàng Anh 27 01 2004 001204033660 B22DCQT020 anh688628@gmail.com 0983585256 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

336 Nữ Phạm Ngọc Ánh 10 09 2004 031304009238 B22DCQT023 pnas10092004@gmail.com 0325368033 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

337 Nam Phạm Đức Cảnh 10 07 2004 034204005452 B22DCQT029 pcanh100704@gmail.com 0966734338 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

338 Nữ Đỗ Thảo Chi 25 07 2004 037304005170 B22DCQT032 cheexinhgai2507@gmail.com 0989435758 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3
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339 Nam Nguyễn Tiến Đạt 15 10 2004 033204003308 B22DCQT053 dat68150@gmail.com 0869919958 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

340 Nam Bùi Văn Dương 01 08 2004 033204007818 B22DCQT047 buivanduong01082004@gmail.com 0378603799 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

341 Nữ Nguyễn Thị Thùy Dương 26 08 2004 001304029016 B22DCQT050 duongnguyen268sun@gmail.com 0869882563 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

342 Nam Đào Trần Nhật Duy 01 06 2004 036204016769 B22DCQT038 tkiem7508@gmail.com 0912620030 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

343 Nữ Hoàng Thị Duyên 27 03 2004 031304014454 B22DCQT041 duyenlove2703@gmail.com 0987836080 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

344 Nữ Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09 09 2004 038304029669 B22DCQT044 duyn09092004@gmail.com 0389853370 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

345 Nữ Phạm Hương Giang 14 05 2004 001304035622 B22DCQT062 giangpham1452004@gmail.com 0961654931 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

346 Nữ Khuất Vân Hà 05 02 2004 025304012205 B22DCQT065 Vanhatine@gmail.com 0985836218 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

347 Nữ Nguyễn Lê Ngọc Hân 01 03 2004 038304021672 B22DCQT074 ngochan10324@gmail.com 0823630969 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

348 Nữ Mạc Thị Thúy Hằng 31 12 2004 030304001996 B22DCQT071 thuyhang12apt@gmail.com 0899298765 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

349 Nữ Lê Minh Hạnh 03 06 2004 001304012660 B22DCQT068 minhhanhlmd@gmail.com 0977573170 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

350 Nữ Hoàng Thị Hiền 08 12 2004 024304002026 B22DCQT077 tramtramhien@gmail.com 0353310303 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

351 Nam Lê Trọng Hiển 13 08 2004 001204033571 B22DCQT080 letronghien13@gmail.com 0968463932 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

352 Nam Vũ Anh Hiếu 16 11 2004 031204007455 B22DCQT083 vu133342@gmail.com 0868317098 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

353 Nữ Hồ Thị Thanh Hoa 23 01 2004 040304008377 B22DCQT086 teamequyk4@gmail.com 0344759346 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

354 Nam Phạm Văn Hoàng 28 01 2004 036204007938 B22DCQT089 phamvanhoang282004@gmail.com 0377342957 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

355 Nam Nguyễn Việt Hùng 21 06 2004 001204015049 B22DCQT095 nguyenviethung200@gmail.com 0979495934 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

356 Nam Nguyễn Duy Hưng 22 01 2004 001204027599 B22DCQT104 22012004vn@gmail.com 0387508981 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

357 Nữ Phạm Mai Hương 16 02 2004 001304025286 B22DCQT107 mhgg1602@gmail.com 0354266896 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

358 Nữ Đào Khánh Huyền 01 02 2004 024304004318 B22DCQT098 daokhanhhuyen010204@gmail.com 0347797133 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

359 Nữ Trần Thu Huyền 27 01 2004 010304004407 B22DCQT101 huyenbaoyen03@gmail.com 0326571601 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

360 Nữ Phạm Thị Diệu Lan 27 05 2004 015304002565 B22DCQT119 phamdieulan2004@gmail.com 0369437059 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

361 Nữ Bùi Ngọc Linh 08 06 2004 001304019898 B22DCQT122 tuwrphong@gmail.com 0362597482 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

362 Nữ Lê Thùy Linh 02 07 2004 001304045744 B22DCQT128 lethuylinh0346831429@gmail.com 0346831429 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

363 Nữ Nguyễn Duy Thảo Linh 29 07 2004 025304003457 B22DCQT131 linhlinh29072004@gmail.com 0947875989 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

364 Nữ Nguyễn Thị Nhật Linh 13 03 2004 001304006053 B22DCQT134 tnga44922@gmail.com 0367990634 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

365 Nữ Trần Phương Linh 01 08 2004 001304036082 B22DCQT137 phuonglinh18204@gmail.com 0946153204 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

366 Nữ Vũ Thị Ngọc Linh 07 08 2004 001304037459 B22DCQT140 Vuthingoclinh07082004@gmail.com 0348593022 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

367 Nữ Nguyễn Thị Xuân Mai 07 02 2004 033304005411 B22DCQT146 xuan.mai.tqk@gmail.com 0974620517 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3
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368 Nam Nguyễn Xuân Mạnh 13 10 2004 001204006877 B22DCQT149 xuanmanhx9x@gmail.com 0989631360 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

369 Nữ Lưu Thị Tuyết Nga 09 03 2004 001304000877 B22DCQT173 luutuyetnga93@gmail.com 0398867293 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

370 Nữ Trần Tiểu Ngọc 12 03 2004 026304001247 B22DCQT179 tieungoc120304@gmail.com 0335412797 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

371 Nữ Lê Thị Yến Nhi 29 12 2004 038304015498 B22DCQT164 leyennhi8303@gmail.com 0969593920 D22CQQT02-B 26/10/2022  Ca 1: 13h30 - 16h15 13:30 Phòng 611 A3

372 Nữ Lương Thị Tuyết Nhi 15 12 2004 036304009504 B22DCTM072 nhiluong15122004@gmail.com 0369926022 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

373 Nữ Nguyễn Phi Nhung 11 08 2004 001304026057 B22DCTM074 nguyenphinhung118@gmail.com 0373460007 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

374 Nam NGUYỄN MINH PHONG 29 02 2004 001204014168 B22DCTM080 lamlam052004@gmail.com 0858229204 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

375 Nữ Tạ Thu Phương 08 09 2004 022304005418 B22DCTM082 tathuphuong89@gmail.com 0787297607 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

376 Nam Trần Minh Quân 17 10 2004 034204009669 B22DCTM084 quant4700@gmail.com 0967683951 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

377 Nữ Phạm Thị Quỳnh 04 04 2004 030304002384 B22DCTM088 phamquynh12bpt@gmail.com 0987915307 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

378 Nữ Đặng Thị Tâm 17 05 2004 040304011397 B22DCTM090 dangtam170504@gmail.com 0383676832 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

379 Nam Đỗ Đức Thành 04 10 2004 036204006672 B22DCTM098 doducthanhthu@gmail.com 0346577312 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

380 Nữ Đặng Phương Thảo 11 03 2004 030304003487 B22DCTM100 dangthaodangyeu2004@gmail.com 0349880968 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

381 Nữ Lê Thị Thảo 22 10 2004 001304031774 B22DCTM102 lethithao22102004@gmail.com 0369037482 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

382 Nam Vũ Đức Thiện 02 12 2004 036204016696 B22DCTM108 ducthien02122004@gmail.com 0397829032 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

383 Nam Dương Đình Thuấn 17 10 2004 035204005520 B22DCTM110 thuan123dat@gmail.com 0564663412 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

384 Nữ Dương Thị Thúy 22 06 2004 038304029643 B22DCTM112 duongthithuy22060708@gmail.com 0764959436 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

385 Nam Phạm Đình Trung 06 04 2004 040204009405 B22DCTM114 phamdinhtrunng@gmail.com 0961537729 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

386 Nam Hoàng Anh Tuấn 26 12 2004 036204007488 B22DCTM092 ltuanhoang26122004@gmail.com 0945601644 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

387 Nam Lê Quang Tùng 02 06 2004 024204002017 B22DCTM094 tungquang2604@gmail.com 0375108062 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

388 Nam Chẩu Minh Vũ 20 06 2004 002204006417 B22DCTM118 minhvuchau3@gmail.com 0936618761 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

389 Nam Lưu Anh Vũ 01 01 2003 188027617 B22DCTM120 lav8btt@gmail.com 0333403828 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

390 Nữ Lê Thị Xuân 14 10 2004 038304028640 B22DCTM122 xuanlt1410@gmail.com 0832076711 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

391 Nữ Vũ Thị Yến 17 08 2004 036304005147 B22DCTM124 hoangyen017082004@gmail.com 0846043989 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 404 A3

392 Nam Hoàng Thái An 25 06 2004 037204005224 B22DCCN003 hoangthaian04@gmail.com 0858651625 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

393 Nam Nguyễn Đức Anh 28 05 2004 040204014022 B22DCCN027 anh666666anh@gmail.com 0968769583 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

394 Nam Phạm Hoàng Anh 30 04 2004 001204004103 B22DCCN039 hoanganh24031906@gmail.com 0916992841 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

395 Nam Trần Xuân Bắc 21 01 2004 036204014946 B22DCCN075 tranxuanbac20042101@gmail.com 0393543040 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

396 Nam Đặng Ngọc Bách 31 07 2004 034204001553 B22DCCN051 dangbach.super@gmail.com 0981364958 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3
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397 Nam Nguyễn Đình Chiểu 26 07 2004 042204013819 B22DCCN111 dinhchieu0206@gmail.com 0941602023 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

398 Nam Nguyễn Mạnh Cường 23 02 2004 001204037248 B22DCCN099 cuongnguyen23022k4@gmail.com 0365250826 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

399 Nam Đặng Tiến Đạt 26 01 2004 026204001671 B22DCCN183 dangdat2601@gmail.com 0967297334 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

400 Nam Nguyễn Đức Đạt 24 10 2004 030204006939 B22DCCN195 Nguyenddat2410@gmail.com 0973708229 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

401 Nam Nông Minh Đức 02 01 2004 019204010909 B22DCCN231 nongminhduc1990@gmail.com 0365720602 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

402 Nam Phạm Văn Đức 13 03 2004 001204042854 B22DCCN243 ducpham.jobs.441@gmail.com 0399091856 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

403 Nam Nguyễn Trí Dũng 21 12 2004 001204044498 B22DCCN135 nguyentridung20044@gmail.com 0978025217 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

404 Nam Phan Hữu Dương 19 09 2004 026204001158 B22DCCN171 phanhuuduongtuanchinh@gmail.com 0357810490 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

405 Nam Trần Văn Duy 12 10 2004 027204000674 B22DCCN159 tranvanduy12102004@gmail.com 0917536455 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

406 Nam Lê Văn Hà 19 05 2004 038204029254 B22DCCN255 hamom19052004@gmail.com 0362831908 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

407 Nữ Bùi Thu Hằng 06 01 2004 036304015644 B22DCCN279 buihang06012004@gmail.com 0833997232 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

408 Nam Trần Gia Hiển 20 09 2004 001204005701 B22DCCN291 hiengt205716@gmail.com 0813200904 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

409 Nam Đào Đức Hiếu 23 03 2004 027204008887 B22DCCN303 hieuduc2303@gmail.com 0398690016 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

410 Nam Nguyễn Trung Hiếu 03 11 2004 001204040812 B22DCCN315 nth03112004@gmail.com 0378749389 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

411 Nam Nguyễn Xuân Hòa 24 05 2004 001204048556 B22DCCN327 Nguyenxuanhoa8b@gmail.com 0343199493 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

412 Nam Vi Văn Hoàng 07 07 2004 019204004073 B22DCCN351 hoanggvv2004@gmail.com 0926858529 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

413 Nam Ma Văn Hùng 29 08 2004 002204010401 B22DCCN363 xblue29082004@gmail.com 0859802827 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

414 Nam Ngô Tiến Hưng 04 07 2004 027204000987 B22DCCN411 tienhung472004@gmail.com 0984755227 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

415 Nữ Lại Thu Hương 12 08 2004 035304003399 B22DCCN423 laithuhuong120804@gmail.com 0857121323 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

416 Nam Bùi Đức Huy 18 05 2004 017204003018 B22DCCN375 huybui180504@gmail.com 0358693163 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

417 Nữ Đào Thị Huyền 22 09 2004 037304002614 B22DCCN399 daothihuyennv64@gmail.com 0326678518 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

418 Nam Nguyễn Đức Khánh 17 06 2004 036204005658 B22DCCN447 nguyenduckhanh17062004@gmail.com 0367092436 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

419 Nam Nguyễn Trọng Khởi 19 11 2004 001204036038 B22DCCN471 kddmelothree@gmail.com 0363963991 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

420 Nam Ngô Đắc Tuấn Kiệt 18 12 2004 027204001395 B22DCCN435 123tuankiet321@gmail.com 0326491885 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

421 Nam Trần Đức Hoàng Lân 13 03 2004 001204025662 B22DCCN483 huhu7a@gmail.com 0388892425 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

422 Nam Mai Xuân Lĩnh 31 08 2004 024204014572 B22DCCN495 ibirdtv0@gmail.com 0367342354 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

423 Nam Bùi Đức Mạnh 30 04 2004 037204002394 B22DCCN519 manhducnb204@gmail.com 0867182629 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

424 Nam Phạm Nhật Minh 10 08 2004 026204006209 B22DCCN543 nhat24minh@gmail.com 0961068295 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

425 Nam Lê Phương Nam 25 04 2004 038204016863 B22DCCN555 namle25042004@gmail.com 0967266569 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3
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426 Nam Lê Tuấn Phong 03 02 2003 027203005416 B22DCCN615 tuanphong322003@gmail.com 0968939674 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

427 Nam Lê Trung Phúc 31 12 2003 025203011720 B22DCCN627 letrungphuc311291@gmail.com 0976369033 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

428 Nam PHÓ ĐỨC  PHƯƠNG 22 11 2004 019204006899 B22DCCN639 phophuong2k4@gmail.com 0348695099 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

429 Nam Nguyễn Minh Quân 09 01 2004 020204000801 B22DCCN663 quan1401204@gmail.com 0366357527 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

430 Nam Nguyễn Việt Quang 01 02 2003 026203011702 B22DCCN651 quanglk2003@gmail.com 0981353467 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

431 Nam Nguyễn Văn Thái 16 02 2004 066204000082 B22DCCN783 thai9dok@gmail.com 0339380482 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 501 A3

432 Nam Chu Ngọc Thắng 27 04 2004 020204004571 B22DCCN807 chuthanglsz@gmail.com 0976483519 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

433 Nam Nguyễn Nhật Thành 20 11 2004 022204003037 B22DCCN795 thanhtobot159@gmail.com 0394544566 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

434 Nam Phạm Đức Toàn 22 07 2004 001204018930 B22DCCN735 phamductoan220704@gmail.com 0961960276 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

435 Nam LÊ TRẦN TRUNG 07 04 2004 001204008130 B22DCCN867 trantrung2637@gmail.com 0344043886 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

436 Nam Nguyễn Đình Tuấn 27 02 2004 001204017290 B22DCCN759 dinhtuan27022004@gmail.com 0866418597 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

437 Nữ Ngô Thanh Vân 03 05 2004 034304009066 B22DCCN891 thatdangyeu5@gmail.com 0325338396 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

438 Nam Nguyễn Hoàng Vũ 28 12 2004 024204000329 B22DCCN915 hoangvuhhbg@gmail.com 0378188732 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

439 Nữ Lê Thị Hải Yến 13 11 2004 035304001329 B22DCCN927 lethihaiyen2k4tot@gmail.com 0848225595 D22CQCN03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

440 Nam Hứa Duy Anh 20 10 2004 020204006863 B22DCCN018 huaduyanh091@gmail.com 0914615581 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

441 Nam Nguyễn Quang Anh 10 08 2004 026204007968 B22DCCN030 nguyenquanganh10082004@gmail.com 0392350818 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

442 Nam Phan Tuấn Anh 31 07 2004 040204021687 B22DCCN042 phantuananh31072004@gmail.com 0898618167 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

443 Nam Hoàng Xuân Bách 23 07 2004 001204051835 B22DCCN054 bach230704@gmail.com 0325579596 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

444 Nam Phan Văn Biên 03 08 2004 034204007997 B22DCCN078 bien382004@gmail.com 0338972995 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

445 Nam Nguyễn Thành Công 19 09 2004 036204009190 B22DCCN090 thanhcong19092004@gmail.com 0792060431 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

446 Nam Nguyễn Thọ Đạt 15 12 2002 038202024827 B22DCCN198 datdeptrai122002@gmail.com 0397045136 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

447 Nam Đào Trung Đức 23 10 2004 038204003896 B22DCCN222 dtducdzz@gmail.com 0976204817 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

448 Nam Trần Văn Đức 01 09 2004 030204005569 B22DCCN246 tranvanduc2004nshd@gmail.com 0566239821 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

449 Nam Vũ Minh Dương 06 08 2004 002204001982 B22DCCN174 minhduonghg10@gmail.com 0888778606 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

450 Nam Nguyễn Cao Duy 16 01 2004 034204002831 B22DCCN150 nguyencaoduy28@gmail.com 0865535162 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

451 Nam Nguyễn Hữu Hà 20 11 2004 040204024067 B22DCCN258 nguyenhuuha402@gmail.com 0374564326 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

452 Nam Đinh Ngọc Hân 23 10 2004 037204002850 B22DCCN282 han16bm@gmail.com 0942215134 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

453 Nam Hà Duy Hiếu 21 01 2004 040204028143 B22DCCN306 duyhieucxh@gmail.com 0355567740 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

454 Nam Phạm Trung Hiếu 16 01 2004 036204007603 B22DCCN318 phieu1601@gmail.com 0345747761 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3



STT 

No.

Giới 

tính/

Gender

Họ và tên

Full Name
Tên

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm 

sinh

Year

Số CMND/ Hộ 

chiếu

ID Number / 

Passport number

Mã SV

Code

Địa chỉ email

Email Address

Điện thoại 

liên hệ

Tel. Number

Lớp

Class

Ngày thi

Test Date

Ca thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Giờ thi Phòng thi

455 Nam Đào Huy Hoàng 01 01 2004 042204003041 B22DCCN330 huyhoangmtl11@gmail.com 0384432831 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

456 Nam Nguyễn Mậu Phi Hùng 12 08 2004 042204001112 B22DCCN366 hungfbtvn@gmail.com 0865291693 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

457 Nam Nguyễn Phúc Hưng 16 06 2004 040204004979 B22DCCN414 phuchung16062004@gmail.com 0377118990 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

458 Nam Đào Ngọc Huy 28 06 2004 038204029459 B22DCCN378 daongochuy2004@gmail.com 0984780971 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

459 Nam Nguyễn Quang Huy 27 04 2004 040204008837 B22DCCN390 ngquanghuy27044@gmail.com 0397594987 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

460 Nam Đặng Trung Kiên 29 06 2004 030204011947 B22DCCN426 dzkien2@gmail.com 0848383269 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

461 Nam Trần Bá Lợi 07 01 2004 035204001237 B22DCCN510 tranbaloi789@gmail.com 0399970022 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

462 Nam Lưu Bảo Long 25 06 2004 027204008603 B22DCCN498 lamlun2506@gmail.com 0965502004 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

463 Nam Nguyễn Đức Mạnh 09 09 2004 040204020437 B22DCCN522 manhphantai@gmail.com 0971351906 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

464 Nam Nguyễn Hải Nam 08 01 2004 031204013542 B22DCCN558 nguyenhainam08012004@gmail.com 0522899888 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

465 Nam Nguyễn Thành Năm 03 06 2004 025204002365 B22DCCN570 n0397681436@gmail.com 0397681436 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

466 Nữ Nguyễn Thị Ngân 22 11 2004 040304016215 B22DCCN582 ngannguyenqpna@gmail.com 0345601799 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

467 Nam Trần Trung Nguyên 24 05 2004 037204001088 B22DCCN594 nguyentran242004@gmail.com 0329266653 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

468 Nữ Đỗ Thị Kim Oanh 14 09 2004 001304005768 B22DCCN606 149oanh@gmail.com 0981374118 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

469 Nam Nguyễn Đình Phúc 13 05 2004 040204025932 B22DCCN630 phucchuot37@gmail.com 0374476756 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

470 Nam Nguyễn Văn Quân 02 04 2004 027204011884 B22DCCN666 nquan8990@gmail.com 0349155178 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

471 Nam Đinh Viết Quang 31 01 2004 040204018108 B22DCCN642 quangd22ptit@gmail.com 0967448854 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

472 Nam Khổng Văn Quảng 14 04 2004 026204001372 B22DCCN654 quangkhongvan4444@gmail.com 0359899632 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

473 Nữ Nguyễn Thị Như Quỳnh 05 01 2004 011304000128 B22DCCN678 quynhhahahihibeep@gmail.com 0377929167 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

474 Nam Bùi Thái Sỹ 20 09 2004 040204009682 B22DCCN702 hoangnguyenne2004@gmail.com 0354823156 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

475 Nam Nguyễn Hoàng Tân 20 07 2004 040204003758 B22DCCN714 nhoangtan20@gmail.com 0354724861 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

476 Nam Đỗ Văn Thắng 20 03 2004 038204020972 B22DCCN810 dovanthang20032004@gmail.com 0358483203 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

477 Nữ Nguyễn Mai Thanh 19 01 2004 019304005998 B22DCCN786 maithanh19012004@gmail.com 0379491901 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

478 Nam Nguyễn Thế Thịnh 03 02 2004 020204000560 B22DCCN834 thinhzxzx@gmail.com 0918518656 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

479 Nam Nguyễn Việt Tiến 16 03 2004 042204008453 B22DCCN726 nvtien163@gmail.com 0971089341 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

480 Nam Nguyễn Đăng Trường 15 02 2004 027204011134 B22DCCN882 dangtruong2k42k4@gmail.com 0867911594 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

481 Nam Nguyễn Quang Tự 12 07 2004 024204001863 B22DCCN774 tunguyenquangitptit04@gmail.com 0384670742 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 503 A3

482 Nam Lương Trí Tuệ 13 12 2004 033204003146 B22DCCN762 fanbox2004@gmail.com 0978807227 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

483 Nam Cao Đức Việt 14 05 2004 036204017664 B22DCCN894 vssxsks@gmail.com 0789132847 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3
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484 Nam Trương Quang Vinh 23 08 2004 037204001129 B22DCCN906 vinhqlnq98@gmail.com 0981149806 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

485 Nam Tạ Trường Vũ 17 08 2004 034204004024 B22DCCN918 tatruongvu1708@gmail.com 0969093784 D22CQCN06-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

486 Nam Hoàng Tuấn Anh 15 08 2004 030204015149 B22DCDT011 tuananhth1508@gmail.com 0794159033 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

487 Nam Lê Đức Anh 08 11 2004 001204024377 B22DCDT015 ducanhle081104@gmail.com 0989839196 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

488 Nam Nghiêm Quốc Anh 29 03 2004 033204007622 B22DCDT023 quocanhnghiem2903@gmail.com 0989104903 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

489 Nam Vũ Đức Anh 15 01 2004 036204001687 B22DCDT027 vducanh1501@gmail.com 0867537628 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

490 Nam Hoàng Ngọc Ánh 01 11 2004 034204009122 B22DCDT031 hoanganh01111909@gmail.com 0934358184 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

491 Nam Nguyễn Huy Bình 06 01 2004 026204006558 B22DCDT039 huybinh612004@gmail.com 0357255062 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

492 Nam Nguyễn Đức Cảnh 17 08 2004 025204000496 B22DCDT043 annie17897@gmail.com 0353301855 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

493 Nam Phan Văn Chiến 13 02 2004 026204004775 B22DCDT051 Chienphanvan132@gmail.com 0386815320 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

494 Nam Nguyễn Hoàng Cương 11 12 2004 001204009388 B22DCDT047 11122004sss@gmail.com 0369318009 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

495 Nam Bùi Quang Đăng 12 11 2004 001204011849 B22DCDT079 buiquangdang1211@gmail.com 0975763833 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

496 Nam Dương Thành Đạt 16 06 2004 026204000973 B22DCDT075 thanhdat22004166@gmail.com 0868328583 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

497 Nam Ngô Xuân Điện 28 07 2004 027204012689 B22DCDT083 nxdien2004@gmail.com 0337526896 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

498 Nam Lê Văn Đôn 09 03 2004 024204002907 B22DCDT087 ledon0903@gmail.com 0912668036 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

499 Nam Đỗ Hữu Đức 06 11 2004 038204002642 B22DCDT091 kcgbblood@gmail.com 0912681926 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

500 Nam Phạm Minh Đức 07 02 2004 027204008250 B22DCDT095 traungo456@gmail.com 0936923716 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

501 Nam Nguyễn Danh Dương 23 08 2004 001204040173 B22DCDT071 duongnguyendanh10@gmail.com 0981453977 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

502 Nam Trần Khánh Duy 31 03 2004 024204004307 B22DCDT067 hoami6a6@gmail.com 0982019184 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

503 Nam Đỗ Trọng Giáp 04 08 2004 035204003292 B22DCDT099 vuvanvo004@gmail.com 0344940829 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

504 Nam Nguyễn Đức Hiếu 17 07 2004 001204039764 B22DCDT115 nguyenduchieu177@gmail.com 0336978703 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

505 Nam Vũ Hoàng Hiếu 14 01 2004 037204000966 B22DCDT119 vuhoanghieu1412@gmail.com 0862117328 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

506 Nam Nguyễn Bá Hoàng 26 06 2004 034204006492 B22DCDT123 hoangbanguyen2k4@gmail.com 0382036749 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

507 Nam Ngô Việt Hùng 19 03 2004 036204014110 B22DCDT131 ngoviethung1903@gmail.com 0968909322 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

508 Nam Trần Quang Khải 29 11 2004 001204010356 B22DCDT163 tranquangkhaimun@gmail.com 0866936204 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

509 Nam Nguyễn Quốc Khánh 08 04 2004 034204009352 B22DCDT167 anhkhanh842004@gmail.com 0356303274 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

510 Nam Bùi Trung Kiên 25 08 2004 008204009226 B22DCDT155 buitrungkien2508@gmail.com 0375778329 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

511 Nam Nguyễn Văn Long 30 11 2003 027203003309 B22DCDT183 vanlong91199@gmail.com 0367252003 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 507 A3

512 Nam Ngô Nhật Minh 06 01 2004 035204000628 B22DCDT191 ngonhatminh060104@gmail.com 0363761061 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3
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513 Nam Nguyễn Văn Minh 07 09 2004 026204002710 B22DCDT195 vanminhdz2k4@gmail.com 0966521833 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

514 Nam Trần Doãn Minh 30 01 2004 036204005520 B22DCDT199 doanminh750@gmail.com 0815288972 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

515 Nam Nguyễn Thành Nam 20 03 2004 026204003634 B22DCDT207 ngthanhnam20032004@gmail.com 0978964530 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

516 Nữ Vũ Thị Hồng Ngọc 30 04 2004 024304014300 B22DCDT219 hongngocvthn04@gmail.com 0333219713 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

517 Nam Tạ Gia Nhất 07 04 2004 038204001524 B22DCDT215 nhatta456@gmail.com 0813584368 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

518 Nam Phạm Ngọc Quang 21 10 2004 037204000232 B22DCDT243 quangcuti211004@gmail.com 0945211004 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

519 Nam Lê Anh Quốc 20 02 2004 025204006588 B22DCDT251 leanhquoccd22@gmail.com 0976635560 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

520 Nam Tạ Ngọc Quý 10 01 2004 037204004493 B22DCDT255 tangocquy2004@gmail.com 0963521838 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

521 Nam Hoàng Ngọc Sơn 12 06 2003 034203004994 B22DCDT267 sonhoang120603@gmail.com 0982847062 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

522 Nam Nguyễn Hữu Thanh Sơn 01 06 2004 001204019074 B22DCDT271 nguyenhuuthanhson016@gmail.com 0388034902 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

523 Nam Ngô Văn Thường 11 02 2004 033204000349 B22DCDT315 thuongngo664@gmail.com 0364348308 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

524 Nam Nguyễn Văn Trung 17 03 2004 034204003929 B22DCDT323 trungka1732004@gmail.com 0394970225 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

525 Nam Nguyễn Trung  Tuấn 19 05 2004 026204001609 B22DCDT291 tuan19052k4@gmail.com 0373725197 D22CQDT03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

526 Nam Lê Quý Nam Anh 13 01 2004 038204027002 B22DCDT016 nanh131004@gmail.com 0826143062 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

527 Nam Nguyễn Tuấn Anh 23 02 2004 030204009762 B22DCDT020 nguyentuananh2004232@gmail.com 0582057225 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

528 Nam Phạm Linh Bắc 16 01 2004 027204002997 B22DCDT036 bbac78024@gmail.com 0961793608 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

529 Nam Nguyễn Trọng Bình 02 02 2004 033204005368 B22DCDT040 binh20032912@gmail.com 0976575526 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

530 Nam Lê Thanh Công 28 02 2004 027204009040 B22DCDT044 thanhcongz2k4@gmail.com 0977435825 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

531 Nam Nguyễn Bá Cường 20 11 2004 001204048993 B22DCDT048 cuongden2k4@gmail.com 0399110771 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

532 Nam Đỗ Văn Đạt 29 02 2004 001204000888 B22DCDT076 dodat2902@gmail.com 0868714875 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

533 Nam Bùi Hữu Điệp 20 04 2004 030204016303 B22DCDT084 buihuudiep20042004@gmail.com 0375776785 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

534 Nam Dương Viết Doanh 15 12 2004 024204007811 B22DCDT056 doanhkeo2k4@gmail.com 0338650523 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

535 Nam Đỗ Văn Đức 20 06 2004 033204000158 B22DCDT092 dovanduc2004work@gmail.com 0964716050 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

536 Nam TRẦN ANH DŨNG 29 07 2004 030204004878 B22DCDT060 tad2972004@gmail.com 0388642030 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

537 Nam Lê Tùng Dương 14 08 2004 036204005877 B22DCDT068 tung85454@gmail.com 0853555148 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

538 Nam Phạm Anh Duy 27 10 2004 036204002428 B22DCDT064 adanhduy2710@gmail.com 0857749204 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

539 Nam Nguyễn Văn Hậu 16 07 2004 027204007857 B22DCDT108 Hau160704@gmail.com 0343214524 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

540 Nam Nguyễn Tiến Hoàng 06 10 2004 001204039340 B22DCDT124 nguyentienhoang06102004@gmail.com 0325025422 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

541 Nam Nguyễn Đình Hùng 09 10 2004 040204007694 B22DCDT132 ndhungg204@gmail.com 0961101642 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3
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542 Nam Vũ Duy Hưng 12 05 2004 024204005600 B22DCDT152 vuduyhung888888@gmail.com 0971153497 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

543 Nam LÊ QUANG HUY 23 12 2004 035204005074 B22DCDT136 quanghuyle137@gmail.com 0348318677 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

544 Nam Nguyễn Tiến Huy 20 04 2004 001204017971 B22DCDT140 tienhuy2042004@gmail.com 0966445604 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

545 Nam Vũ Như Huy 23 07 2004 030204007668 B22DCDT144 vunhuhuy23072004@gmail.com 0378853031 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

546 Nam Nguyễn Vũ Tất Khang 14 09 2004 031204016438 B22DCDT168 Nguyenvutatkhang@gmail.com 0868239196 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

547 Nam Hoàng Ngọc Đăng Khoa 28 09 2004 037204001607 B22DCDT172 khoahoang2892004@gmail.com 0964928904 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

548 Nam Hoàng Trung Kiên 30 06 2004 038204002742 B22DCDT156 lop11b6lqd@gmail.com 0828483006 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

549 Nam Đỗ Tuấn Kiệt 16 07 2004 001204050470 B22DCDT160 dokiet999@gmail.com 0981535366 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 509 A3

550 Nam Lại Mạnh Long 27 11 2004 034204009581 B22DCDT180 manhlong2k4@gmail.com 0369915167 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

551 Nam Nguyễn Mạnh Luân 14 06 2004 037204001989 B22DCDT184 thuhuongluan2004@gmail.com 0926038522 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

552 Nam Nguyễn Duy Mạnh 28 12 2004 024204009627 B22DCDT188 manhht10ht@gmail.com 0976371534 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

553 Nam Nguyễn Văn Minh 03 06 2004 027204005962 B22DCDT196 minhsuet1@gmail.com 0357633050 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

554 Nam Trịnh Hồng Nguyên 06 09 2004 025204001561 B22DCDT220 trinhhongnguyen2k4@gmail.com 0926425316 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

555 Nam Bùi Hồng Quân 11 10 2004 034204014974 B22DCDT244 buihongquan1110@gmail.com 0787005567 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

556 Nam Nguyễn Minh Quân 02 11 2004 033204007113 B22DCDT248 nguyenquan021104@gmail.com 0336831197 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

557 Nam Nguyễn Văn Quyến 19 11 2004 001204029512 B22DCDT256 vanquyen999986@gmail.com 0374672426 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

558 Nam Phạm Ngọc San 15 03 2004 036204006099 B22DCDT260 Phamsan1503@gmail.com 0397045821 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

559 Nam Đặng Thanh Sơn 25 05 2004 001204038765 B22DCDT264 dangthanhson2kk4@gmail.com 0986432930 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

560 Nam Lê Thanh Sơn 15 08 2004 001204031414 B22DCDT268 thanhson1508049@gmail.com 0386680036 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

561 Nam Tống Sỹ Tân 04 02 2004 034204008246 B22DCDT276 tongsytan0402@gmail.com 0362580204 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

562 Nam Phạm Bình Thăng 01 04 2004 036204010332 B22DCDT304 phambinhthang2004thptahhnd@gmail.com 0337834861 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

563 Nam Đỗ Nhật Thành 10 03 2004 014204000564 B22DCDT300 thanhcolonhuettt@gmail.com 0971853164 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

564 Nam Nguyễn Văn Thiện 20 09 2004 026204001035 B22DCDT308 nguyenvanthienk47nvx@gmail.com 0983263744 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

565 Nữ Vũ Thị Thanh Thúy 20 04 2004 036304014097 B22DCDT312 thanhthuyvuthi20042004@gmail.com 0917680774 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

566 Nữ Nguyễn Thị Trang 10 07 2004 033304000827 B22DCDT316 trangtreng100704@gmail.com 0377720279 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

567 Nam Tạ Đức Trung 31 12 2004 001204014273 B22DCDT324 ta.duc.trungg@gmail.com 0965554575 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

568 Nam Từ Quốc Tuấn 06 05 2004 001204040745 B22DCDT292 tutuan652004@gmail.com 0971426387 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

569 Nam Phạm Ngọc Tùng 12 11 2004 036204007991 B22DCDT296 tungpn.a8k47gtb@gmail.com 0345056155 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

570 Nam Ngô Đăng Vinh 15 12 2004 027204010326 B22DCDT332 ngov97312@gmail.com 0327706622 D22CQDT04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3
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571 Nữ Cao Thị Lan Anh 06 06 2004 036304008045 B22DCMR003 lananhnamdinh664@gmai.com 0947926318 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

572 Nữ Lương Ngọc Anh 28 12 2004 001304021684 B22DCMR011 luongngocanh12804@gmail.com 0368597182 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

573 Nam Nguyễn Hồng Anh 16 12 2004 030204016298 B22DCMR015 honganh4d@gmail.com 0367010205 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

574 Nữ Trần Thị Vân Anh 16 10 2004 036304003085 B22DCMR027 thptdaian.tranthivananh1k1922@gmail.com 0849699586 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

575 Nữ Nghiêm Thị Ngọc Ánh 12 11 2004 001304046552 B22DCMR031 nghiemngocanh12112004@gmail.com 0971185602 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

576 Nam Phạm Ngọc Bảo 08 09 2004 036204003586 B22DCMR035 pnbao89@gmail.com 0368560500 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

577 Nữ Phùng Hà Châu 23 07 2004 001304015036 B22DCMR043 phunghachau2374@gmail.com 0868908127 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

578 Nam Tướng Văn Chinh 15 02 2004 008204000805 B22DCMR047 chinhtuong16@gmail.com 0829293589 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

579 Nam Lê Xuân Đại 25 04 2004 038204000516 B22DCMR067 lexuandai2004fpt@gmail.com 0366568550 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

580 Nam Trần Thành Doanh 20 12 2004 033204004188 B22DCMR051 ttdoanh204@gmail.com 0332586861 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

581 Nam Nguyễn Duy Đức 29 08 2004 010204004001 B22DCMR075 ares21lc@gmail.com 0372938192 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

582 Nam Nguyễn Ngọc Dương 16 01 2004 025204006656 B22DCMR063 bretchamhoc@gmail.com 0866810229 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

583 Nữ Nguyễn Hương Giang 27 04 2004 022304004886 B22DCMR079 leader270404@gmail.com 0972016312 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

584 Nữ Phạm Thị Giang 15 04 2004 040304003201 B22DCMR083 giangdanh15042004@gmail.com 0389761521 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

585 Nữ Nguyễn Bùi Ngọc Hà 25 10 2004 001304044133 B22DCMR087 ngha8110@gmail.com 0852245128 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

586 Nữ Nguyễn Thu Hà 07 02 2004 019304005115 B22DCMR091 nguyenthuha07022004@gmail.com 0343072862 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 511 A3

587 Nam Phạm Ngọc Hải 24 05 2003 036203013394 B22DCMR095 phamhai2003zz@gmail.com 0357863901 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

588 Nữ Hoàng Nguyễn Thanh Hằng 16 11 2003 073576929 B22DCMR099 hanghoangnguyenthanh1611@gmail.com 0832036796 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

589 Nữ Nguyễn Thúy Hằng 30 12 2004 026304008772 B22DCMR103 nguyenthuyhanglove@gmail.com 0355123885 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

590 Nam Trần Văn Hậu 17 12 2004 014204001905 B22DCMR107 tranvanhau.work@gmail.com 0356833171 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

591 Nữ Đỗ Thị Ngọc Hoa 11 11 2003 034303002732 B22DCMR111 dongochoa11112003@gmail.com 0832099348 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

592 Nữ Khuất Thị Hoài 09 02 2004 001304046364 B22DCMR115 bly20204@gmail.com 0348980204 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

593 Nữ Đỗ Thanh Hương 09 03 2004 036304014313 B22DCMR139 dothanhhuong932004@gmail.com 0888729448 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

594 Nam Nguyễn Đức Huy 16 03 2003 027203003491 B22DCMR127 duchuy16032003@gmail.com 0359895200 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

595 Nữ Nguyễn Khánh Huyền 15 02 2004 019304004587 B22DCMR131 nguyenkhanhhuyeniris@gmail.com 0971448817 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

596 Nữ Phạm Thị Phương Lan 08 11 2004 036304004958 B22DCMR155 phamphuonglan08112004@gmail.com 0353293200 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

597 Nữ Nguyễn Mai Linh 29 01 2004 001304002401 B22DCMR167 mailinhnguyen004@gmail.com 0397668204 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

598 Nữ Trình Thị Mai Linh 14 06 2004 040304014149 B22DCMR175 Mailinh1462004@gmail.com 0562064480 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

599 Nam Trần Hà Hải Long 24 10 2004 001204031855 B22DCMR179 tranhailong7231@gmail.com 0978993020 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3
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600 Nữ Vũ Khánh Ly 25 07 2003 040303022521 B22DCMR183 khanhly250703@gmail.com 0886253366 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

601 Nam Nguyễn Quang Nam 18 04 2004 001204000845 B22DCMR199 namquang2020@gmail.com 0903258676 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

602 Nữ Lê Thu Ngân 23 07 2004 027304003659 B22DCMR215 lethungantttt@gmail.com 0377904216 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

603 Nữ Nguyễn Như Bảo Ngọc 24 06 2004 027304000451 B22DCMR223 nguyennhubaon@gmail.com 0962916834 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

604 Nữ Bùi Minh Nguyệt 21 12 2003 006303003230 B22DCMR231 buiminhnguyet2112@gmail.com 0372487838 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

605 Nữ Nguyễn Thị Hồng Nhung 26 03 2004 026304001218 B22DCMR207 ahihivy321@gmail.com 0988117487 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

606 Nữ Trần Minh Phượng 19 05 2004 001304046535 B22DCMR243 tranphuong1905ok@gmail.com 0963693282 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

607 Nam Tạ Văn Quân 05 02 2004 008204002698 B22DCMR247 tavanquan948@gmail.com 0838403569 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

608 Nữ Đinh Thị Cẩm Quyên 10 03 2004 001304033926 B22DCMR251 qdinh2k4@gmail.com 0974637907 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

609 Nữ Trần Thị Thu Thảo 09 01 2004 064304013807 B22DCMR295 thaovippgl84@gmail.com 0375482657 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

610 Nữ Phan Thị Thu 28 11 2004 040304011070 B22DCMR299 lemon281104@gmail.com 0327689084 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

611 Nam Hà Mạnh Thư 09 03 2004 025204004602 B22DCMR307 hatthu09032004@gmail.com 0962854869 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

612 Nữ Nguyễn Thị Thúy 08 06 2004 027304008555 B22DCMR303 thuy60427@gmail.com 0398602395 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

613 Nữ Hà Thị Thu Trang 15 02 2004 001304011016 B22DCMR315 hatrangbia2@gmail.com 0862864805 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

614 Nữ Phạm Thị Thùy Trang 23 01 2004 031304008924 B22DCMR319 phamtrang0192004@gmail.com 0936639558 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

615 Nam Nguyễn Quý Trường 02 11 2004 001204016888 B22DCMR327 quytruong689@gmail.com 0849752415 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

616 Nam Nguyễn Trọng Tú 31 07 2004 033204007459 B22DCMR271 nt310704@gmail.com 0862516862 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

617 Nam Phí Nguyễn Anh Tuấn 05 10 2004 056204000083 B22DCMR275 phinguyenanhtuan@gmail.com 0399069372 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

618 Nam Hoàng Hữu Tùng 26 01 2004 024204001052 B22DCMR279 tunga3gh@gmail.com 0373784787 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

619 Nữ Lê Thị Ánh Tuyết 26 06 2004 035304007229 B22DCMR283 letuyet26062004@gmail.com 0947166582 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

620 Nữ Nguyễn Khánh Vân 21 08 2004 040304002531 B22DCMR331 nightmare2k4218@gmail.com 0981723204 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

621 Nam Nguyễn Xuân Lâm Vũ 21 09 2004 004204005068 B22DCMR339 lamvu2109@gmail.com 0359618902 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

622 Nữ Chu Thị Hải Yến 29 04 2004 033304002233 B22DCMR347 Chuthiyen378@gmail.com 0399253667 D22CQMR03-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

623 Nam Lê Tuấn Anh 21 10 2004 038204020524 B22DCMR008 letuananh1774@gmail.com 0379931428 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

624 Nữ Lương Thị Phương Anh 31 08 2004 027304000937 B22DCMR012 anhluong845@gmail.com 0389526318 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

625 Nữ Nguyễn Quỳnh Anh 27 07 2004 034304009089 B22DCMR016 anhqn2004@gmail.com 0358121105 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

626 Nữ Nguyễn Thị Giang Anh 06 03 2004 038304021513 B22DCMR020 gianganhnguyen9999@gmail.com 0982398361 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 601 A3

627 Nữ Phạm Vân Anh 14 10 2004 033304007236 B22DCMR024 Vanh141004@gmail.com 0376969726 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

628 Nữ Trịnh Trần Vân Anh 25 01 2004 036304011807 B22DCMR028 trinhtranvananhthptlqd12d1@gmail.com 0949560650 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3
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629 Nữ Đào Thị Ngọc Bích 07 02 2004 034304006406 B22DCMR036 daoson965@gmail.com 0368055284 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

630 Nam Trần Đình Dân 21 09 2004 027204002650 B22DCMR048 Dantran219204@gmail.com 0389148587 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

631 Nữ Nguyễn Thị Đào 04 02 2004 034304002636 B22DCMR068 namchiem1212@gmail.com 0961518782 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

632 Nam Nguyễn Tài Minh Đức 02 01 2004 027204010605 B22DCMR076 nguyentaiminhduc2004@gmail.com 0396172863 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

633 Nữ Hà Thị Kim Dung 04 11 2004 038304029891 B22DCMR052 hathikimdung04@gmail.com 0988690056 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

634 Nam Nguyễn Bá Mạnh Dũng 27 02 2004 030204005506 B22DCMR056 nguyenbamanhdung2702@gmail.com 0919550904 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

635 Nam Đào Tiến Dương 27 12 2004 036204010058 B22DCMR060 duongptit2712@gmail.com 0971765343 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

636 Nữ Nguyễn Quỳnh Giang 24 03 2004 001304045124 B22DCMR080 quynhgiang243204@gmail.com 0967237146 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

637 Nam Mùng Văn Hạnh 03 08 2004 006204000077 B22DCMR096 yahoo2k4@gmail.com 0383025570 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

638 Nữ Dương Hồng Huế 24 12 2004 001304047584 B22DCMR120 honghue2412@gmail.com 0326277825 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

639 Nam Trần Đức Hùng 20 10 2004 036204008578 B22DCMR124 tranhung201004@gmail.com 0382993499 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

640 Nữ Hoàng Thị Hương 30 11 2004 024304011125 B22DCMR140 namxinh266@gmail.com 0399485032 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

641 Nữ Nguyễn Thị Mai Huyền 02 10 2004 025304010838 B22DCMR132 nguyenmaihuyen0210@gmail.com 0869233904 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

642 Nữ La Thị Hương Lan 08 09 2004 038304019768 B22DCMR152 huonglan3157@gmail.com 0368986840 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

643 Nữ Trần Thị Lan 30 05 2004 038304018898 B22DCMR156 lant300504@gmail.com 0926105147 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

644 Nữ Dương Trần Ngọc Linh 09 11 2004 001304028098 B22DCMR160 linhngocduong091104@gmail.com 0347662570 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

645 Nữ Nguyễn Diệu Linh 23 08 2004 033304000151 B22DCMR164 linhtinh2382004@gmail.com 0862138716 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

646 Nữ Nguyễn Thị Linh 04 05 2004 024304000905 B22DCMR168 nguyenthilinhk59@gmail.com 0989755517 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

647 Nữ Trần Thị Linh 13 03 2004 037304001875 B22DCMR172 tl0948203655@gmail.com 0948203655 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

648 Nam Hà Văn Mạnh 26 02 2004 038204009600 B22DCMR188 manhha260204@gmail.com 0347772877 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

649 Nữ Nguyễn Thị Hà My 28 09 2004 001304021948 B22DCMR196 ng.thihamee@gmail.com 0968507853 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

650 Nam Nguyễn Văn Nam 13 01 2004 031204006887 B22DCMR200 nguyenvannam132k4@gmail.com 0906077491 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

651 Nữ Nguyễn Thị Nga 21 10 2004 034304001407 B22DCMR212 ngocnga760@gmail.com 0964470965 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

652 Nữ Phạm Thị Thu Ngân 30 05 2003 037303003188 B22DCMR216 thunganpham1@gmail.com 0906171629 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

653 Nữ Hoàng Thị Bích Ngọc 29 12 2004 024304001534 B22DCMR220 hng2904@gmail.com 0358470225 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

654 Nữ Hoàng Vũ Thảo Nhi 06 11 2004 025304001465 B22DCMR204 thaonhi2004pt@gmail.com 0963699395 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

655 Nữ Nguyễn Ngọc Như 29 09 2004 036304017743 B22DCMR208 nngocnhu29904@gmail.com 0866146102 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

656 Nam Nguyễn Kiến Quốc 19 01 2004 027204002004 B22DCMR248 tmntquoc2k4@gmail.com 0984443782 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

657 Nữ Lê Nhất Tâm 02 05 2004 038304011948 B22DCMR264 nhtam254@gmail.com 0705067626 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3
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658 Nữ Vũ Thị Bích Thảo 13 11 2004 036304000335 B22DCMR296 thaovu13112004@gmail.com 0866405719 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

659 Nữ Hoàng Thị Thanh Thương 24 08 2004 038304015437 B22DCMR312 thuonghoang494@gmail.com 0912457596 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

660 Nữ Nghiêm Thị Thúy 05 05 2004 027304001398 B22DCMR304 thuy050504@gmail.com 0961716340 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

661 Nữ Trần Thùy Trang 10 09 2004 040304010492 B22DCMR320 tttranglu@gmail.com 0326491403 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 603 A3

662 Nam Trần Anh Tuấn 07 05 2003 008203002592 B22DCMR276 trananhtuanttq75@gmail.com 0869634683 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

663 Nam Lê Văn Tùng 13 09 2004 038204009108 B22DCMR280 van935173@gmail.com 0373857613 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

664 Nữ Lê Thị Tố Uyên 01 07 2004 019304004766 B22DCMR328 lethitouyen010724@gmail.com 0983968917 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

665 Nữ Nguyễn Thị Xuân Vui 14 06 2003 025303002681 B22DCMR340 nguyenxuanvui2003@gmail.com 0372665800 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

666 Nữ Hà Thị Xoan 22 06 2004 034304001874 B22DCMR344 haxoan343@gmail.com 0338794263 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

667 Nữ Trần Thị Yến 14 05 2004 035304007642 B22DCMR348 tranyen140599@gmail.com 0354422913 D22CQMR04-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

668 Nữ Nguyễn Thị Thái An 18 05 2004 026304000056 B22DCTM001 yian1805@gmail.com 0395102973 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

669 Nam Phạm Đình Việt Anh 06 10 2004 070204000093 B22DCTM007 dinhdom10@gmail.com 0383812065 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

670 Nữ Phạm Thị Ngọc Ánh 21 02 2004 036304008143 B22DCTM009 ngocanhbh2004@gmail.com 0838632613 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

671 Nữ Đỗ Nguyễn Khánh Chi 13 11 2004 017304000145 B22DCTM011 khanhchi13112004@gmail.com 0376281491 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

672 Nam Đỗ Thành Đạt 06 01 2004 033204004272 B22DCTM021 dodat06012004@gmail.com 0815127383 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

673 Nữ Trịnh Thị Ngọc Điệp 01 08 2004 037304004718 B22DCTM023 trinhdiep31072004@gmail.com 0842817956 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

674 Nữ Nguyễn Thị Diệu 07 10 2004 034304009851 B22DCTM015 ndieu0042@gmail.com 0968135692 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

675 Nữ Bạch Thị Thùy Dương 02 01 2004 001304008421 B22DCTM019 bachduong212004@gmail.com 0837702868 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

676 Nữ Bế Mỹ Duyên 09 03 2004 020304004872 B22DCTM017 beduyen934@gmail.com 0934209306 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

677 Nữ Trần Thị Giang 04 12 2004 040304025690 B22DCTM025 gianghai.choe@gmail.com 0916052004 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

678 Nữ Nguyễn Hồng Hạnh 24 01 2004 001304000657 B22DCTM027 honghanh2412004@gmail.com 0333646698 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

679 Nam Nguyễn Ngọc Hiển 09 04 2004 001204001260 B22DCTM031 mimimapmap0904@gmail.com 0355043236 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

680 Nam Nguyễn Mạnh Hưng 19 08 2004 001204049303 B22DCTM041 Nmh1982004@gmail.com 0945921004 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

681 Nữ Phạm Thị Hương 08 08 2004 027304000531 B22DCTM043 phamhuong8824@gmail.com 0979089361 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

682 Nữ Vũ Thu Huyền 01 04 2003 036303003527 B22DCTM039 vuhuyen01042003@gmail.com 0822477608 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

683 Nam Đoàn Nam Khánh 12 03 2004 034204000303 B22DCTM047 khanhdepzai590@gmail.com 0342705727 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

684 Nam Nguyễn Duy Khánh 08 02 2004 042204013621 B22DCTM049 duykhanh080204@gmail.com 0799117592 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

685 Nam Vũ Xuân Kiên 29 09 2004 026204001019 B22DCTM045 monsterkiz299@gmail.com 0399032181 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

686 Nam Nguyễn Ngọc Lân 06 10 2004 027204002993 B22DCTM051 nguyenngoclanlt04@gmail.com 0918165458 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3
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687 Nữ Hoàng Hà Khánh Linh 20 04 2004 025304006192 B22DCTM053 khanhlinhptvm@gmail.com 0971375838 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

688 Nữ Trần Thị Thuỳ Linh 30 01 2004 034304007161 B22DCTM057 linhvinaro30@gmail.com 0839388682 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

689 Nam Lê Thế Long 25 08 2004 038204021908 B22DCTM059 thelong258@gmail.com 0369327013 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

690 Nữ Lê Thị Vân Ly 27 08 2003 038303021202 B22DCTM061 lethivanly1234567890@gmail.com 0923840200 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

691 Nữ Phương Thị Tuyết Mai 14 03 2004 001304043764 B22DCTM065 phuongmai14032004@gmail.com 0343823958 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

692 Nữ Nguyễn Thị Trà My 22 04 2004 033304005261 B22DCTM067 myanung2204@gmail.com 0862175318 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

693 Nam Đặng Xuân Nam 15 01 2004 036204016284 B22DCTM069 namd01699@gmail.com 0583148827 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

694 Nữ Lê Thanh Ngọc 29 07 2004 038304010020 B22DCTM075 thanhngoc272828@gmail.com 0963423584 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

695 Nữ Vương Thị Thu Nguyên 15 12 2004 001304005844 B22DCTM079 vuongnguyenhim5204@gmail.com 0869018929 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

696 Nữ Trần Thị Nhài 21 06 2004 030304000916 B22DCTM071 trannhai2106@gmail.com 0383121073 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 609 A3

697 Nữ Nguyễn Hồng Nhung 03 09 2004 027304001880 B22DCTM073 hongnhungnguyenbn@gmail.com 0356302853 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

698 Nữ Lý Thị Hà Phương 31 03 2004 001304047621 B22DCTM081 phuongha3103@gmail.com 0368758024 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

699 Nam Lê Trần Anh Quân 14 03 2004 001204012070 B22DCTM083 chmmmbobo@gmail.com 0862985482 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

700 Nam Phạm Văn Quốc 30 08 2004 035204003057 B22DCTM085 quocando2004@gmail.com 0856546767 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

701 Nam Nguyễn Văn Thắng 05 08 2004 036204010443 B22DCTM107 tn666195@gmail.com 0913578654 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

702 Nam Trần Xuân Thành 08 10 2004 001204042281 B22DCTM099 thanhtran08102004@gmail.com 0865670824 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

703 Nữ Hà Thị Phương Thảo 26 09 2004 034304009332 B22DCTM101 hathao2694@gmail.com 0384264459 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

704 Nữ Phạm Phương Thảo 29 01 2004 015304002462 B22DCTM103 phamthaopt291@gmail.com 0338374060 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

705 Nữ Phạm Trần Thu Thảo 08 04 2004 019304002691 B22DCTM105 phamtranthuthao842004@gmail.com 0333366706 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

706 Nữ Nguyễn Thị Thơm 27 10 2003 038303009644 B22DCTM109 Nguyenthom27102003@gmail.com 0973202736 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

707 Nam Phạm Xuân Thủy 06 05 2004 036204010134 B22DCTM111 phamxuanthuy06052004@gmail.com 0886360916 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

708 Nam Lương Tuấn Tú 31 07 2004 036204012018 B22DCTM091 luongtu3107@gmail.com 0378715607 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

709 Nam Nguyễn Văn Tuấn 28 11 2004 024204007081 B22DCTM093 tuannguyen281704@gmail.com 0393220802 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

710 Nữ Trần Thị Uyên 05 02 2004 035304009158 B22DCTM115 thuuyen0165@gmail.com 0358312018 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

711 Nam Lê Hoàng Vũ 20 11 2004 031204003421 B22DCTM119 vumonredo@gmail.com 0936786776 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

712 Nam Hoàng Minh Vương 26 04 2004 001204041601 B22DCTM121 hoangvuong2642004@gmail.com 0889678023 D22CQTM01-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

713 Nữ Bùi Minh Anh 25 08 2004 038204003246 B22DCTM002 minhanhbui2508@gmail.com 0979923101 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

714 Nam Ngô Tuấn Anh 07 11 2004 038204023701 B22DCTM004 anhmessi06@gmail.com 0398597525 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

715 Nữ Trần Lan Anh 07 10 2004 027304008461 B22DCTM008 lananhdt07@gmail.com 0386408288 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3



STT 

No.

Giới 

tính/

Gender

Họ và tên

Full Name
Tên

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm 

sinh

Year

Số CMND/ Hộ 

chiếu

ID Number / 

Passport number

Mã SV

Code

Địa chỉ email

Email Address

Điện thoại 

liên hệ

Tel. Number

Lớp

Class

Ngày thi

Test Date

Ca thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Giờ thi Phòng thi

716 Nữ Hoàng Thị Bình 23 01 2004 024304007033 B22DCTM010 hoangthibinh2k4@gmail.com 0387257350 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

717 Nam Quảng Văn Đạt 28 07 2004 026204009453 B22DCTM022 quangdat2872004@gmail.com 0972266065 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

718 Nam Hà Đức Diệu 14 04 2004 036204007800 B22DCTM014 dieumc04@gmail.com 0979636609 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

719 Nữ Nguyễn Thị Giang 12 08 2004 001304019402 B22DCTM024 gianggiang1282004@gmail.com 0971809024 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

720 Nam Lê Hữu Hải 20 07 2004 038204011686 B22DCTM026 hai475893@gmail.com 0325265750 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

721 Nữ Nguyễn Thị Thu Hằng 19 05 2004 001304014805 B22DCTM028 thuhang.thuhang19052004@gmail.com 0342263830 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

722 Nữ Nguyễn Thị Hiền 28 11 2004 001304027809 B22DCTM030 hienthptcma@gmail.com 0368269204 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

723 Nam Đỗ Duy Hiếu 22 07 2004 001204019378 B22DCTM032 dohieuu07@gmail.com 0344317655 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

724 Nam Lê Văn Hoàn 05 09 2004 040204018056 B22DCTM034 lehaidang288@gmail.com 0327479141 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

725 Nữ Nguyễn Thị Huế 04 04 2004 026304004521 B22DCTM036 nguyenhue040404vp@gmail.com 0379976718 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

726 Nam Nguyễn Duy Hưng 23 09 2004 001204056964 B22DCTM040 duyhungyla4@gmail.com 0916235180 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

727 Nữ Nguyễn Thị Thu Hương 17 02 2004 037304005317 B22DCTM042 huongden2k4@gmail.com 0838012275 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

728 Nữ Trần Thị Minh Huyền 14 08 2004 027304008772 B22DCTM038 tranminhhuyen42@gmail.com 0966728652 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

729 Nữ Đậu Vân Khánh 29 04 2004 040304011621 B22DCTM046 khanhvan0429@gmail.com 0945474937 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

730 Nam Dương Văn Kiên 13 02 2004 024204013034 B22DCTM044 duongkiencx1@gmail.com 0977729428 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

731 Nữ Vũ Thị Lan 17 06 2004 034304005102 B22DCTM050 zux.nal204@gmail.com 0336147574 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

732 Nữ Bùi Mai Linh 17 01 2004 030304002424 B22DCTM052 mailinh170167@gmail.com 0328361399 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

733 Nữ Thiều Trúc Linh 28 11 2004 038304002273 B22DCTM056 truclinhthieu@gmail.com 0379821296 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

734 Nam Hoàng Vũ Long 10 06 2004 037204004500 B22DCTM058 hoangvulong10062004@gmail.com 0908471130 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

735 Nam Nguyễn Vũ Hoàng Long 22 10 2004 036204013250 B22DCTM060 thanhlongbang22@gmail.com 0828501669 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

736 Nữ Lưu Thị Tuyết Mai 26 11 2004 030304006230 B22DCTM064 tuyetmailuuthi123@gmail.com 0842051940 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

737 Nữ Trương Tuyết Mai 18 01 2004 034304001916 B22DCTM066 truongmai.18012004@gmail.com 0328085668 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

738 Nữ Phạm Trà My 12 11 2004 001304034826 B22DCTM068 tramy02004@gmail.com 0355898505 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

739 Nam Phùng Quang Nam 02 02 2004 026204003781 B22DCTM070 phungnam02022004@gmail.com 0968513285 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

740 Nữ Nguyễn Bảo Ngọc 30 12 2004 001304019925 B22DCTM076 ngocnguyen64624@gmail.com 0961319808 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

741 Nữ Vũ Thị Thảo Nguyên 29 01 2004 036304017925 B22DCTM078 vuthaonguyen114@gmail.com 0966905897 D22CQTM02-B 26/10/2022 Ca 2: 16h45 - 19h30 16:45 Phòng 611 A3

742 Nam Đỗ Văn An 07 07 2004 038204010266 B22DCCN002 dovanan774@gmail.com 0393252583 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

743 Nam Nông Quốc Ân 14 09 2003 004203001456 B22DCCN050 annong1409@gmail.com 0859044707 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

744 Nam Đỗ Tuấn Anh 11 03 2004 001204036040 B22DCCN014 dotuananhxyz1@gmail.com 0866519365 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3
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745 Nam Nguyễn Đức Anh 10 03 2004 001204052027 B22DCCN026 nguyenducanhthachda@gmail.com 0333354631 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

746 Nam Nguyễn Viết Tuấn Anh 19 01 2004 030204010085 B22DCCN038 nguyentuananhaz9@gmail.com 0385129912 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

747 Nam Đỗ Đức Cảnh 11 11 2004 001204037757 B22DCCN086 doduccanh2k4@gmail.com 0372510577 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

748 Nam Nguyễn Khắc Cường 21 08 2004 001204039664 B22DCCN098 ngkhcuong218@gmail.com 0962003263 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

749 Nam Đỗ Ngọc Đăng 21 12 2004 037204004641 B22DCCN206 dangthbm2k4@gmail.com 0385718937 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

750 Nam Đào Mạnh Đạt 28 03 2004 036204003739 B22DCCN182 hatdao2004@gmail.com 0943863311 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

751 Nam Nguyễn Đức Đạt 03 10 2004 034204005121 B22DCCN194 nguyenducdatva@gmail.com 0862153932 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

752 Nam Mai Tiến Đức 23 11 2004 037204004607 B22DCCN230 mduc016223@gmail.com 0382016223 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

753 Nam Phạm Trịnh Đức 08 05 2004 033204007578 B22DCCN242 duc78240@gmail.com 0962741764 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

754 Nam Nguyễn Tiến Dũng 11 08 2004 036204002902 B22DCCN134 dungluckyandice@gmail.com 0865795755 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

755 Nam Phạm Quang Dương 16 06 2004 036204002932 B22DCCN170 ilg160604@gmail.com 0815898895 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

756 Nam Nguyễn Duy Hải 15 08 2004 001204011982 B22DCCN266 nguyenduyhaiat2k4@gmail.com 0934612177 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

757 Nam Trần Đình Hào 23 12 2004 001204010964 B22DCCN278 haodinhtran06@gmail.com 0335186272 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

758 Nam Lưu Minh Hiển 01 07 2004 001204022474 B22DCCN290 luuminhhien68@gmail.com 0979782294 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

759 Nam Dương Văn Hiếu 20 01 2004 034204000374 B22DCCN302 hieuduong2012004@gmail.com 0582452392 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

760 Nam Nguyễn Tất Hiếu 26 09 2004 040204007103 B22DCCN314 Tathieu26092004@gmail.com 0862651376 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

761 Nam Ngô Xuân Hòa 27 07 2004 026204000211 B22DCCN326 xuanhoa2772004@gmail.com 0976271476 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

762 Nam Trần Việt Hoàng 19 11 2004 020204000769 B22DCCN350 Boj19112004@gmail.com 0393407426 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

763 Nam Lê Mạnh Hùng 10 01 2004 036204013446 B22DCCN362 hungle1012004@gmail.com 0943518592 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

764 Nam Mai Ngọc Hưng 29 10 2004 034204009625 B22DCCN410 mhung3626@gmail.com 0396387502 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

765 Nữ Cao Thị Thu Hương 19 11 2004 031304006239 B22DCCN422 huongn0903@gmail.com 0986243522 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

766 Nam Trần Quang Huy 10 07 2004 034204002406 B22DCCN398 quanghuy10072004@gmail.com 0969561270 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

767 Nam Nguyễn Đức Khởi 26 09 2004 027204010185 B22DCCN470 khoinguyenduc7@gmail.com 0334787050 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

768 Nam Trịnh Quang Lâm 14 01 2004 001204000713 B22DCCN482 trinhquanglam2k4@gmail.com 0971624914 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

769 Nam Hoàng Bình Minh 01 01 2004 015204005618 B22DCCN530 hobimilaw@gmail.com 0365864165 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

770 Nam Lê Hải Nam 03 08 2004 025204008951 B22DCCN554 Lenam382004@gmail.com 0339805296 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

771 Nam Trần Phương Nam 14 03 2004 034204005820 B22DCCN566 phuongnam5k68@gmail.com 0826624461 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

772 Nam Đậu Ngọc Nghĩa 22 09 2003 040203017616 B22DCCN602 nghiadaungoc@gmail.com 0388492340 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

773 Nữ Ngô Thảo Nguyên 10 10 2004 034304001387 B22DCCN590 ngothaonguyenyl@gmail.com 0369078291 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3
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774 Nam Hoàng Đình Phong 06 05 2004 038204031657 B22DCCN614 hphong701@gmail.com 0337300933 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

775 Nam Hoàng Bảo Phúc 29 07 2004 038204011812 B22DCCN626 h.baophuc297@gmail.com 0976258417 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

776 Nam Nguyễn Hồng Anh Quân 01 11 2003 020203000062 B22DCCN662 quan330791147@gmail.com 0389201048 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

777 Nam Nguyễn Việt Quang 02 12 2004 036204001270 B22DCCN650 nvquang333@gmail.com 0349015089 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

778 Nam Bùi Công Sơn 15 03 2004 034204009320 B22DCCN686 thaotao768@gmail.com 0333647400 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

779 Nam Phan Thanh Sơn 14 05 2004 040204005465 B22DCCN698 soncocxomao@gmail.com 0376238321 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

780 Nam Nguyễn Trần Minh Thái 21 12 2004 036204000654 B22DCCN782 tranminhthai1124@gmail.com 0387996983 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

781 Nữ Phan Thị Hồng Thắm 19 11 2004 035304001191 B22DCCN806 thambocap191104@gmail.com 0816328592 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 501 A3

782 Nam Nguyễn Duy Thành 19 02 2004 030204015057 B22DCCN794 taisaolaiz1922004@gmail.com 0976412697 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

783 Nam Đinh Công Thịnh 05 10 2004 001204038171 B22DCCN830 thinhepzaix1@gmail.com 0367032004 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

784 Nam Nguyễn Như Thuật 18 01 2004 034204006640 B22DCCN842 nguyennhuthuat1801@gmail.com 0336932125 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

785 Nam Nguyễn Hữu Tiến 19 10 2004 042204000339 B22DCCN722 nguyentienht1910@gmail.com 0932375416 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

786 Nam Phạm Đức Toàn 09 04 2004 024204013983 B22DCCN734 ptoan7479@gmail.com 0374241221 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

787 Nam Đỗ Hà Minh Trí 19 02 2004 064204010474 B22DCCN854 dhmtri19@gmail.com 0366268899 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

788 Nam Vương Đức Trọng 03 06 2004 040204001238 B22DCCN866 tronga2k48pbc@gmail.com 0976379803 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

789 Nam Bùi Xuân Trường 07 12 2004 026204000707 B22DCCN878 buixuantruong7122000@gmail.com 0363388251 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

790 Nam Nguyễn Đình Tú 14 10 2004 026204011661 B22DCCN746 cohoichi34@gmail.com 0332711278 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

791 Nam Nguyễn Anh Tuấn 22 03 2004 020204000810 B22DCCN758 tn183chilang@gmail.com 0942159981 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

792 Nam Trần Văn Tùng 23 07 2004 036204007745 B22DCCN770 trantungx123@gmail.com 0348756551 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

793 Nam Lại Quang Vinh 18 05 2004 001204001910 B22DCCN902 pewdiepie18052004@gmail.com 0985199495 D22CQCN02-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

794 Nam Lương Tuấn Anh 26 04 2004 010204003235 B22DCCN021 dulieu.vblc@gmail.com 0896034801 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

795 Nam Trần Trọng Thế Anh 28 04 2004 034204009332 B22DCCN045 trantrongtheanh04@gmail.com 0941139262 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

796 Nam Phan Văn Bang 04 09 2004 034204010378 B22DCCN057 vanbang2004tbqp@gmail.com 0332936637 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

797 Nam Trần Đào Gia Bảo 24 09 2004 030204012822 B22DCCN069 baotran24092004@gmail.com 0325703673 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

798 Nữ Đỗ Cẩm Chi 28 12 2004 025304002333 B22DCCN105 cheese12804@gmail.com 0868411682 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

799 Nam Lê Khánh Cường 30 01 2004 033204000206 B22DCCN093 lekhanhcuongvk1@gmail.com 0386176604 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

800 Nam Lê Thành Đạt 17 12 2004 034204000851 B22DCCN189 lethanhdat170129@gmail.com 0865942621 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

801 Nam Lưu Xuân Dũng 24 04 2004 040204001262 B22DCCN129 luuxuandung24@gmail.com 0967430627 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

802 Nam Trần Trung Dũng 03 12 2004 033204003082 B22DCCN141 zdung312z@gmail.com 0971925624 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3
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803 Nam Nguyễn Như Duy 04 10 2004 027204010589 B22DCCN153 nguyennhuduy865@gmail.com 0964672231 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

804 Nam Hoàng Sơn Hải 10 08 2004 020204002059 B22DCCN261 haidzls31@gmail.com 0378142660 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

805 Nam Nguyễn Gia Hiệp 01 08 2004 040204009371 B22DCCN297 hn2359143@gmail.com 0862762737 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

806 Nam Ngô Việt Hoàng 12 01 2004 034204015938 B22DCCN333 hoangngo12012004@gmail.com 0387240476 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

807 Nam Dư Văn Hùng 17 09 2004 038204016110 B22DCCN357 hungdu1709@gmail.com 0379332849 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

808 Nam Nguyễn Võ Hưng 30 10 2004 042204000896 B22DCCN417 nguyenvohungnap@gmail.com 0917945368 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

809 Nam Lê Đức Huy 03 07 2004 030204005692 B22DCCN381 lehuyitnt03@gmail.com 0971599216 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

810 Nam Nguyễn Việt Huy 19 07 2004 026204006032 B22DCCN393 stellarhold170nt@gmail.com 0396095492 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

811 Nam Phạm Thế Huynh 02 09 2004 036204016227 B22DCCN405 hp684495@gmail.com 0942700674 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

812 Nam Trần Nguyên Khánh 04 06 2004 035204001584 B22DCCN453 trannguyenkhanh.tnk2004@gmail.com 0399646204 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

813 Nam Hoàng Sơn Lâm 23 04 2004 036204003652 B22DCCN477 hoangsonlamwk4@gmail.com 0563708801 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

814 Nữ Lê Cao Ngọc Linh 09 09 2004 038304023146 B22DCCN489 lecaongoclinh99@gmail.com 0337538039 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

815 Nam Nguyễn Hải Long 29 06 2004 001204026969 B22DCCN501 hangthang79@gmail.com 0984553469 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

816 Nam Dương Hải Lưu 09 04 2004 040204020840 B22DCCN513 dluu57328@gmail.com 0948464305 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

817 Nam Vũ Thành Minh 15 10 2004 001204029771 B22DCCN549 vuthanhminh1510@gmail.com 0961786774 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

818 Nam Nguyễn Tuấn Nam 05 06 2004 036204013246 B22DCCN561 tuannam5604@gmail.com 0866167266 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

819 Nữ Đào Bích Ngọc 11 02 2004 132493827 B22DCCN585 daobicngocnd04@gmail.com 0916078223 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

820 Nam Nguyễn Phong Nhã 16 12 2004 001204015465 B22DCCN573 nhanguyen2004@gmail.com 0961183476 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

821 Nam Lê Đình Phát 17 01 2004 001204039994 B22DCCN609 phatle1712004@gmail.com 0966268450 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

822 Nam Nguyễn Quang Phú 05 02 2004 027204008353 B22DCCN621 quangphu2060@gmail.com 0982370967 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

823 Nam Thái Hữu Phúc 20 09 2004 040204007053 B22DCCN633 thaiphuca1pdl@gmail.com 0345527959 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

824 Nam Đào Minh Quân 27 01 2004 001204017441 B22DCCN657 quancuco27012004@gmail.com 0338455991 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

825 Nam Nguyễn Nhật Quang 14 08 2004 040204018725 B22DCCN645 nhatquang34t@gmail.com 0936210378 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

826 Nam Lê Trọng Sang 17 02 2004 038204002845 B22DCCN681 naruta1704@gmail.com 0383320706 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

827 Nam Ngô Đức Sơn 27 01 2004 042204002794 B22DCCN693 sondaitai27@gmail.com 0374829059 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

828 Nam Nguyễn Quyết Thắng 18 02 2004 037204003103 B22DCCN813 nguyenquyetthang2182004@gmail.com 0796031161 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

829 Nam Cao Minh Thành 22 09 2004 038204011324 B22DCCN789 thanh551419a@gmail.com 0852440515 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

830 Nam Vũ Đức Thành 03 07 2004 034204010614 B22DCCN801 vuducthanh03072004@gmail.com 0395791698 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

831 Nam Đỗ Tiến Toàn 06 08 2004 026204004253 B22DCCN729 tientoan682004@gmail.com 0362559512 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3
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832 Nữ Đặng Huyền Trang 11 11 2004 001304012141 B22DCCN849 huyentrang111120044@gmail.com 0962954348 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

833 Nam Bùi Đình Trọng 20 11 2004 017204004192 B22DCCN861 trongghipp@gmail.com 0378433856 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

834 Nam Bùi Minh Tú 29 11 2004 020204007907 B22DCCN741 buiminhtu291104@gmail.com 0384011877 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

835 Nam Hoàng Minh Tuấn 13 10 2004 024204000534 B22DCCN753 codfish225@gmail.com 0386008099 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

836 Nam Nguyễn Hoàng Quốc Việt 27 12 2004 079204013947 B22DCCN897 vietyknb01@gmail.com 0702173569 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

837 Nam Trịnh Công Võ 19 01 2004 034204010071 B22DCCN909 mcfc19104@gmail.com 0337026217 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

838 Nam Vũ Đức Vui 05 12 2004 035204005705 B22DCCN921 HTwSP04@gmail.com 0582797217 D22CQCN09-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

839 Nữ Nguyễn Thị Tú Anh 13 05 2004 042304005086 B22DCCN034 nguyenthituanh135@gmail.com 0385467325 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

840 Nam Trần Việt Anh 17 11 2004 036204007700 B22DCCN046 vietanhdz1cl@gmail.com 0886317078 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

841 Nam Nguyễn Duy Đăng Bảng 14 12 2004 001204052228 B22DCCN058 candyyeukoi10@gmail.com 0974684656 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

842 Nam Ngô Đức Tuấn Cường 06 08 2004 040204015145 B22DCCN094 ngoductuancuong@gmail.com 0377109895 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

843 Nam Trần Trọng Đại 15 04 2004 035204001536 B22DCCN178 Liangtrongdai2k4@gmail.com 0774268625 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

844 Nam Lương Tiến Đạt 21 12 2004 010204000962 B22DCCN190 luongdat808@gmail.com 0378775109 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

845 Nam Điêu Văn Diện 19 03 2004 012204000885 B22DCCN118 dieudienoc@gmaill.com 0327095895 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

846 Nam Lê Văn Đô 07 10 2004 030204003958 B22DCCN214 zbadao1stx@gmail.com 0384538895 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

847 Nam Hồ Lý Đức 18 11 2004 017204003288 B22DCCN226 duccv1811@gmail.com 0867622004 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

848 Nam Phạm Lý Ngọc Đức 26 01 2004 015204001356 B22DCCN238 phamducyb2004@gmail.com 0367198726 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

849 Nam Mã Kim Dũng 14 09 2004 034204001890 B22DCCN130 madung1409@gmail.com 0338173589 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

850 Nam Trịnh Hoàng Dũng 03 01 2004 040204001249 B22DCCN142 trinhhoangdung03012004@gmail.com 0943714005 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

851 Nam Nguyễn Văn Duy 07 08 2004 036204007985 B22DCCN154 duyn38520@gmail.com 0345798572 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

852 Nam Nguyễn Hoàng Hiệp 28 04 2004 001204019072 B22DCCN298 hiepnguyen2842004@gmail.com 0977930202 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

853 Nam Vũ Sỹ Ngọc Hiếu 03 12 2004 033204007691 B22DCCN322 vhieu03122004@gmail.com 0984440729 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

854 Nam Nguyễn Duy Hoàng 01 01 2004 024204001668 B22DCCN334 duyhoang.edu.green@gmail.com 0364837982 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

855 Nam Phùng Văn Hoàng 05 09 2004 024204014097 B22DCCN346 phunghoang552004@gmail.com 0347404055 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

856 Nam Trần Việt Hùng 03 08 2004 017204005838 B22DCCN370 hung382004@gmail.com 0343647078 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

857 Nam Nguyễn Xuân Hưng 23 07 2004 015204007079 B22DCCN418 hungabc2307@gmail.com 0399897208 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

858 Nam Lê Quang Huy 18 06 2004 040204005791 B22DCCN382 lequanghuy18062004@gmail.com 0941812701 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

859 Nam Phạm Quang Huy 30 11 2003 008203002157 B22DCCN394 quanghuytq3011@gmail.com 0334839575 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

860 Nam Nguyễn Văn Khải 26 08 2004 001204021888 B22DCCN442 khai20484096@gmail.com 0862796280 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3
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861 Nam Nguyễn Vũ Tuấn Khôi 16 01 2004 019204004465 B22DCCN466 nvtuankhoi@gmail.com 0393516683 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

862 Nam Nguyễn Đăng Lâm 02 06 2004 027204000639 B22DCCN478 danglamok12@gmail.com 0981682372 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

863 Nữ Nguyễn Chi Linh 07 10 2004 001304010119 B22DCCN490 linh2004107@gmail.com 0862551710 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

864 Nữ Nguyễn Thị Cẩm Ly 16 05 2004 001304029926 B22DCCN514 camly1652004@gmail.com 0375806290 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

865 Nam Nguyễn Quang Minh 02 09 2004 036204008656 B22DCCN538 minhnbnt@gmail.com 0949109058 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

866 Nữ Lê Trà My 30 05 2004 002304000401 B22DCCN550 Ltm3005.chuyen@tuyenquang.edu.vn 0966280217 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

867 Nữ Lê Minh Ngọc 29 07 2004 034304001713 B22DCCN586 leminhngoc.297@gmail.com 0364915534 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

868 Nữ Phạm Thị Hương Nhài 30 03 2004 030304010773 B22DCCN574 naimasisreal@protonmail.com 0967964597 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

869 Nam Lê Tuấn Phát 15 03 2004 035204000192 B22DCCN610 phatletuan153@gmail.com 0349530582 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

870 Nam Trần Hữu Phúc 03 07 2004 008204004749 B22DCCN634 phuctranhuu37@gmail.com 0368334223 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

871 Nam Đặng Hữu Hoàng Quân 09 03 2004 042204007112 B22DCCN658 hquanchien@gmail.com 0766007991 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

872 Nam Nguyễn Ngọc Quang 25 04 2004 001204036463 B22DCCN646 quangoppa365@gmail.com 0936203529 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

873 Nam Phan Duy Quốc 03 10 2004 042204012592 B22DCCN670 quocphan370@gmail.com 0383041692 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

874 Nam Nguyễn Hải Sơn 14 03 2004 033204005902 B22DCCN694 haison1432004@gmail.com 0345055384 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

875 Nam Võ Sỹ Tài 09 03 2004 040204014755 B22DCCN706 vosytai0903@gmail.com 0987562555 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

876 Nam Phan Thanh Tân 14 03 2004 031204007041 B22DCCN718 phanthanhtan2004@gmail.com 0346073314 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

877 Nam Hoàng Hữu Thành 10 10 2004 033204001581 B22DCCN790 hoangthanh10102004@gmail.com 0962272449 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

878 Nam Vũ Minh Thành 20 03 2004 037204004637 B22DCCN802 thanhthbm@gmail.com 0961723371 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

879 Nam Tào Đức Thiện 26 07 2004 038204018032 B22DCCN826 taothien136@gmail.com 0562398817 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

880 Nữ Trần Thị Hoài Thu 29 10 2004 037304003337 B22DCCN838 thutran.asl.24@gmail.com 0358715480 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

881 Nam Lê Đức Toàn 05 02 2004 034204001647 B22DCCN730 letoan5204@gmail.com 0379964367 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

882 Nữ Lữ Thị Kiều Trang 02 02 2004 040304024743 B22DCCN850 kanala0220@gmail.com 0565943785 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

883 Nam Hoàng Minh Trọng 04 09 2004 036204006592 B22DCCN862 hoangminhtrong2004hmt2@gmail.com 0352102338 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

884 Nam NGUYỄN THÀNH TRUNG 03 07 2004 024204010463 B22DCCN874 trungcd2004@gmail.com 0368694386 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

885 Nam Khúc Văn Tuấn 17 02 2003 034203010579 B22DCCN754 tuankutehy@gmail.com 0866405564 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

886 Nam Nguyễn Xuân Việt 21 10 2004 001204028968 B22DCCN898 viet55143@gmail.com 0399504189 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

887 Nam Bùi Ngọc Vũ 07 07 2003 017203002444 B22DCCN910 buingocvuuu@gmail.com 0399564786 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

888 Nam Đỗ Quốc Vương 07 01 2004 025204002771 B22DCCN922 quocvuongdo123@gmail.com 0363419241 D22CQCN10-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

889 Nam Cao Tuấn Anh 26 12 2004 033204001968 B22DCCN011 caotanh04@gmail.com 0866138100 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3
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890 Nữ Nguyễn Thị Thu Anh 01 11 2004 037304001765 B22DCCN035 nguyenthithuoanh01112004@gmail.com 0828862586 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

891 Nữ Lê Thùy Ánh 05 04 2004 035304001128 B22DCCN047 thuyanh542004@gmail.com 0964636980 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

892 Nam Lưu Minh Báu 21 07 2004 042204005188 B22DCCN071 luuminhbau2k4@gmail.com 0869284653 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

893 Nữ Nguyễn Thị Chi 13 06 2003 001303043531 B22DCCN107 nguyenchi13062003@gmail.com 0343937775 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

894 Nam Ngô Quang Cường 21 08 2004 001204040366 B22DCCN095 cuongngoquang3@gmail.com 0985320335 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

895 Nam Nguyễn Thọ Đan 17 02 2004 034204008471 B22DCCN179 hanhuxinhgai.1995@gmail.com 0366570737 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

896 Nam Đỗ Duy Đông 08 04 2004 001204007278 B22DCCN215 doduydong84@gmail.com 0394849282 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

897 Nam Nguyễn Công Duẩn 25 05 2004 034204009734 B22DCCN119 congduan2554@gmail.com 0346209521 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

898 Nam Lâm Thành Đức 27 04 2004 014204002585 B22DCCN227 lamthanhduck2004@gmail.com 0386275204 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

899 Nam Phạm Minh Đức 13 09 2004 034204001055 B22DCCN239 zzbisuuzz@gmail.com 0946059338 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

900 Nam Nguyễn Đình Dũng 22 12 2004 001204014193 B22DCCN131 dungprolh@yahoo.com 0965467231 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

901 Nam Nguyễn Quốc Dương 26 04 2004 019204009371 B22DCCN167 duongngquoc@gmail.com 0392318028 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

902 Nam Nguyễn Thế Giáp 06 09 2004 001204011926 B22DCCN251 giap200496@gmail.com 0389388694 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

903 Nam Mai Vi Đức Hải 06 11 2004 040204029596 B22DCCN263 maihai2004.qc@gmail.com 0854501309 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

904 Nam Mai Văn Hiền 15 05 2004 040204000971 B22DCCN287 maivanhien244@gmail.com 0862990700 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

905 Nam Lê Minh Hiếu 20 04 2004 026204001254 B22DCCN311 leminhhieu20042004@gmail.com 0394873270 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

906 Nam Nguyễn Đắc Hoàng 08 11 2004 031204003507 B22DCCN335 dachoang2k4@gmail.com 0969165409 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

907 Nam Trần Đức Hoàng 11 10 2004 042204013103 B22DCCN347 tranhoang0941@gmail.com 0389390120 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

908 Nam Đinh Mạnh Hùng 15 08 2004 036204018596 B22DCCN359 dinhhung15082004@gmail.com 0972286306 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

909 Nam Trịnh Mạnh Hùng 31 12 2004 038204009638 B22DCCN371 manhung31122004@gmail.com 0377207108 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

910 Nam Đinh Quang Hưng 10 12 2004 024204003716 B22DCCN407 quanghungbg2021@gmail.com 0866806835 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

911 Nam Phùng Bá Huy 26 03 2004 025204011937 B22DCCN395 phunghuyylpt@gmail.com 0349347004 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

912 Nam Trần Chung Khải 11 08 2004 034204001183 B22DCCN443 khaichungtran@gmail.com 0833592249 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

913 Nam Nguyễn Đức Lâm 12 10 2004 001204009596 B22DCCN479 nguyenduclam478@gmail.com 0989362359 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

914 Nam Nguyễn Văn Linh 27 05 2004 034204002241 B22DCCN491 lylongtape@gmail.com 0823530904 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

915 Nam Nguyễn Thanh Long 21 03 2004 027204002397 B22DCCN503 thanhlong213kk@gmail.com 0359698204 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

916 Nữ Nông Thị Hoa Mai 07 04 2003 008303004387 B22DCCN515 2203nongmai@gmail.com 0338509206 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

917 Nam Nguyễn Tiến Minh 07 10 2004 030204010274 B22DCCN539 minhkabuto123@gmail.com 0904756287 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

918 Nam Bùi Văn Nam 13 03 2004 035204008885 B22DCCN551 buivannam13032004@gmail.com 0947140155 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3
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919 Nữ Nguyễn Bích Ngọc 07 11 2004 022304005692 B22DCCN587 nguyenbichngocrefi07@gmail.com 0782068520 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

920 Nữ Phan Ánh Nguyệt 04 09 2004 040304002872 B22DCCN599 brilliantstar429@gmail.com 0946746485 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

921 Nam Khuất Huy Nhân 07 07 2004 001204040773 B22DCCN575 khuathuynhan9854@gmail.com 0337690341 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

922 Nam Nguyễn Văn Phú 26 10 2004 033204004788 B22DCCN623 phunthytl@gmail.com 0353737894 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

923 Nam Đỗ Đàm Quân 08 12 2004 001204053966 B22DCCN659 quan8122004@gmail.com 0865969435 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

924 Nam Nguyễn Trung Quang 14 01 2004 001204054889 B22DCCN647 ntquang0000@gmail.com 0379195220 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

925 Nam Nguyễn Ngọc Sơn 21 12 2004 001204015357 B22DCCN695 sson6926@gmail.com 0345779681 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

926 Nam Đinh Văn Thái 12 07 2004 031204000420 B22DCCN779 thaithai12072004@gmail.com 0399126044 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

927 Nam Lê Bá Thành 19 01 2004 038204030754 B22DCCN791 thanhle0982830644@gmail.com 0982830644 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

928 Nữ Phạm Ninh Phương Thảo 08 09 2004 022304005635 B22DCCN803 phamnpthao0809@gmail.com 0931568136 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

929 Nam Trần Đình Thiện 25 01 2004 042204003536 B22DCCN827 trandinhthien2kf@gmail.com 0868386932 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

930 Nam Nguyễn Dương Thụ 05 01 2004 027204002888 B22DCCN839 duongthu5104@gmail.com 0384190939 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

931 Nữ Nguyễn Thu Trang 02 01 2004 024304013766 B22DCCN851 nguyenthutrangbg03@gmail.com 0382802842 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

932 Nam Lê Văn Trọng 11 02 2004 033204003102 B22DCCN863 trongthcsdt@gmail.com 0824211743 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

933 Nam Trần Đức Trung 21 01 2004 035204006211 B22DCCN875 tranductrung633@gmail.com 0947139050 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

934 Nam Lâm Quốc Tú 23 08 2004 020204006256 B22DCCN743 tuq5838@gmail.com 0896411503 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

935 Nam Mai Hoàng Tùng 13 10 2004 033204007496 B22DCCN767 tung03401@gmail.com 0355007074 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

936 Nam Bùi Mậu Văn 22 10 2004 001204028982 B22DCCN887 buivanphuctho@gmail.com 0366444092 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

937 Nam Phạm Đức Việt 21 12 2004 030204007043 B22DCCN899 phamviet2112@gmail.com 0335168465 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

938 Nam Chu Quang Vũ 21 04 2004 001204037408 B22DCCN911 chuvu2104@gmail.com 0375424024 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

939 Nam Nguyễn Năng Vương 27 07 2004 034204003805 B22DCCN923 nam115533@gmail.com 0705646392 D22CQCN11-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

940 Nữ Đỗ Lý Minh Anh 27 02 2004 011304000052 B22DCCN012 dlminhanh272@gmail.com 0918927204 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

941 Nam Ngô Tuấn Anh 22 10 2004 030204003954 B22DCCN024 hasikethunry@gmail.com 0384668142 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

942 Nam Nguyễn Văn Anh 19 05 2004 034204006006 B22DCCN036 anh9701zt@gmail.com 0985804365 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

943 Nam Thào A Bảy 03 08 2003 011203001009 B22DCCN072 thaoaabay@gmail.com 0967965531 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

944 Nam Phạm Thanh Bình 19 03 2004 031204007317 B22DCCN084 thanhbinhratvip@gmail.com 0389883779 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

945 Nam Nguyễn Bá Cường 18 04 2004 034204002225 B22DCCN096 nguyenbacuong18042004@gmail.com 0988253401 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

946 Nam Bùi Văn Đạt 10 01 2004 040204014842 B22DCCN180 datneverdie111@gmail.com 0971372205 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

947 Nam Lại Duy Đông 02 01 2004 034204001745 B22DCCN216 duydong02012004@gmail.com 0372160128 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3
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948 Nam Lê Văn Đức 06 02 2003 040203020352 B22DCCN228 levanduc06022003@gmail.com 0523019095 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

949 Nam Phạm Minh Đức 02 11 2004 001204052038 B22DCCN240 phamminhduc0865713395@gmail.com 0865713395 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

950 Nam Nguyễn Tùng Dương 26 07 2004 001204032107 B22DCCN168 duongnguyentung88@gmail.com 0961252899 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

951 Nam Dương Khánh Duy 30 12 2004 036204002803 B22DCCN144 besduy04@gmail.com 0969265124 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

952 Nam Phan Văn Duy 23 10 2004 040204019013 B22DCCN156 Bom717323@gmail.com 0975758540 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

953 Nam Nguyễn Văn Giáp 06 12 2004 040204002658 B22DCCN252 gtkvangiap@gmail.com 0372200403 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

954 Nam Nông Thanh Hải 05 09 2004 019204000327 B22DCCN264 nthanhhai594@gmail.com 0969174272 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

955 Nữ Dương Thị Hồng Hạnh 01 10 2004 024304009259 B22DCCN276 dhanh1628@gmail.com 0347039098 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

956 Nữ Nguyễn Thị Hiền 09 07 2004 034304001099 B22DCCN288 haitruong20001@gmail.com 0353205801 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

957 Nam Bùi Ngọc Hiếu 27 12 2004 001204034782 B22DCCN300 namv2704@gmail.com 0334679302 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

958 Nữ Ngô Thị Hoa 10 05 2004 036304013924 B22DCCN324 ngohoa1052004@gmail.com 0916499803 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

959 Nam Nguyễn Huy Hoàng 26 03 2004 034204009383 B22DCCN336 hoang0109sa@gmail.com 0565472523 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

960 Nam Trần Huy Hoàng 15 03 2004 001204019475 B22DCCN348 jvvm6976@gmail.com 0384899482 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

961 Nam Vũ Mạnh Hùng 02 01 2004 036204004000 B22DCCN372 vuhuq2104@gmail.com 0933951366 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

962 Nam Hoàng Đức Hưng 03 11 2004 031204012413 B22DCCN408 hoangduchung0311@gmail.com 0975957084 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

963 Nam Nguyễn Doãn Huy 03 05 2004 001204029607 B22DCCN384 huyakerman71214@gmail.com 0975796204 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

964 Nam Tô Quang Huy 17 09 2004 037204005288 B22DCCN396 toquanghuy1719@gmail.com 0362903319 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

965 Nam Đặng Quốc Khánh 17 08 2004 030204012937 B22DCCN444 khanhdangquoc36@gmail.com 0854395072 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

966 Nam Vũ Trọng Khôi 21 10 2004 034204005990 B22DCCN468 vt.khoi2110@gmail.com 0965827948 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

967 Nam Phạm Trung Kiên 06 10 2004 036204007533 B22DCCN432 fbkienpt@gmail.com 0399332841 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

968 Nam Nguyễn Thế Lâm 14 11 2004 034204008854 B22DCCN480 lamx8qb@gmail.com 0968700825 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

969 Nam Phạm Ngọc Long 25 01 2004 033204000199 B22DCCN504 long43872@gmail.com 0325575098 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

970 Nữ Nguyễn Tuyết Mai 13 06 2004 063620526 B22DCCN516 ngtmai04@gmail.com 0328616530 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

971 Nam Đỗ Ngọc Minh 12 07 2004 001304048219 B22DCCN528 minhhoi059@gmail.com 0325738794 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

972 Nữ Nguyễn Thị Minh 22 12 2004 001304033852 B22DCCN540 nguyenthiminh22122004@gmail.com 0349675811 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

973 Nam Đỗ Hải Nam 21 10 2004 034204009351 B22DCCN552 namhaido21@gmail.com 0842452110 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

974 Nam Phùng Hải Nam 03 10 2004 001204032900 B22DCCN564 nam0072004@gmail.com 0326194501 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

975 Nam Mai Xuân Nhân 05 04 2004 038204030395 B22DCCN576 nhan54vv@gmail.com 0852180416 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

976 Nam Đặng Tuấn Phong 28 01 2004 022204002101 B22DCCN612 24hphon@gmail.com 0858262492 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3
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977 Nam Lê Anh Quân 14 01 2004 038204018003 B22DCCN660 sabelita1102@gmail.com 0348218114 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

978 Nam Nguyễn Văn Quang 30 11 2004 037204003130 B22DCCN648 Nguyenquang30112k4@gmail.com 0348040035 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

979 Nam Nguyễn Thái Sơn 23 12 2004 037204003129 B22DCCN696 shindeptrai2001@gmail.com 0362589389 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

980 Nam Phương Đại Thắng 02 06 2004 025204011293 B22DCCN816 phuongdaithang2004@gmail.com 0376812686 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

981 Nam Ma Quyết Thành 13 09 2004 008204000796 B22DCCN792 thanh139ptit@gmail.com 0376560548 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

982 Nữ Trần Thanh Thảo 18 09 2004 036304009953 B22DCCN804 Qwertyuiop13717421@gmail.com 0916708154 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

983 Nam Bùi Đăng Thịnh 14 10 2004 040204004355 B22DCCN828 thinhbuidang2004@gmail.com 0362137827 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

984 Nam Nguyễn Đình Thuân 24 01 2004 034204006674 B22DCCN840 thuan2412004@gmail.com 0389468847 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

985 Nam Nguyễn Tiến Trọng 26 09 2004 024204003363 B22DCCN864 trongbg2692004@gmail.com 0838947749 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

986 Nam Nguyễn Sơn Tùng 27 07 2004 038204018437 B22DCCN768 mmr9grs@gmail.com 0329782218 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

987 Nam Phùng Quốc Việt 03 08 2004 025204002570 B22DCCN900 plagueboy2k4@gmail.com 0367890820 D22CQCN12-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

988 Nam Nguyễn Đức Anh 27 07 2004 001204016629 B22DCDT017 nguyenducanh277@gmail.com 0826771579 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

989 Nam Nguyễn Tuấn Anh 13 11 2004 001204013206 B22DCDT021 tuntun2906@gmail.com 0975880040 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

990 Nam Vương Quốc Anh 12 12 2004 037204000848 B22DCDT029 vuongquocanh12122004@gmail.com 0989613981 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

991 Nam Lê Văn Bính 17 10 2004 036204000906 B22DCDT041 lbinh0309@gmail.com 0869962991 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

992 Nam Vũ Minh Chiến 17 04 2004 001204014752 B22DCDT053 vuminhchien1704@gmail.com 0392116562 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

993 Nam Nguyễn Đăng Cường 18 11 2004 001204008186 B22DCDT049 ndcf8910@gmail.com 0338890566 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

994 Nam Lê Bá Độ 08 02 2004 019204006374 B22DCDT085 lebado999@gmail.com 0566261396 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

995 Nam Nguyễn Hoàng Hà 18 05 2004 001204013182 B22DCDT101 anhhadepzai123@gmail.com 0961662980 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

996 Nam Mai Văn Hải 29 07 2004 036204003712 B22DCDT105 maihai290724@gmail.com 0928585644 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

997 Nam Vũ Minh Hiển 13 09 2004 231204000128 B22DCDT109 vum257792@gmail.com 0966334845 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

998 Nam Nguyễn Bá Hiếu 25 03 2004 011204000070 B22DCDT113 hieunguyenba94@gmail.com 0329611289 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

999 Nam Trần Trung Hiếu 23 03 2003 036203012502 B22DCDT117 hieuiube2331@gmail.com 0947239961 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1000 Nam Nguyễn Thiện Minh Hoàn 08 12 2004 027204000505 B22DCDT121 hoannguyenk4@gmail.com 0879977260 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1001 Nữ Trần Thị Huệ 22 09 2004 036304009309 B22DCDT129 Huet73605@gmail.com 0945056529 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1002 Nam Phan Quang Hưng 02 02 2004 030204005261 B22DCDT149 phanquanghung02022004@gmail.com 0976268259 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1003 Nam Nguyễn Duyên Huy 04 10 2004 001204026427 B22DCDT137 duyenhuy410@gmail.com 0359697349 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1004 Nam Nguyễn Tuấn Khanh 17 03 2004 024204005062 B22DCDT165 diepham10@gmail.com 0866116204 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1005 Nam Nguyễn Đình Khánh Linh 15 12 2004 001204023621 B22DCDT177 dinhkhanhlinh1512@gmail.com 0866486917 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3
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1006 Nam Nguyễn Tuấn Long 22 02 2004 026204002354 B22DCDT181 longlit2202@gmail.com 0983881629 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1007 Nam Mai Đức Nam 10 02 2004 034204007209 B22DCDT205 Ducnam.ptit@gmail.com 0343181916 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1008 Nam Nguyễn An Ninh 01 04 2004 026204004501 B22DCDT209 ninhnaa2k23@cvp.vn 0973486460 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1009 Nam Trần Đức Phát 09 12 2004 001204026615 B22DCDT225 phatpheo09122004@gmail.com 0904647526 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1010 Nam Trần Văn Phúc 23 02 2004 036204008155 B22DCDT233 Phuc2322k4@gmail.com 0562637453 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1011 Nam Nguyễn Văn Quang 21 08 2004 026204005164 B22DCDT241 quangdz7337@gmail.com 0386465770 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1012 Nam Vũ Tiến Quốc 13 03 2004 030204001925 B22DCDT253 vutienquoc130320@gmail.com 0969609832 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1013 Nam Nguyễn Văn Quyến 05 01 2004 027204006633 B22DCDT257 quyenanh05012004@gmail.com 0342063076 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1014 Nam Đỗ Mạnh Sơn 10 05 2004 022204000277 B22DCDT265 sondo942@gmail.com 0846811226 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1015 Nam Đặng Hữu Thắng 11 12 2004 034204002005 B22DCDT305 dang32777@gmail.com 0395172459 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1016 Nam Lê Trung Thành 23 06 2004 019204010605 B22DCDT301 thanhtn2306@gmail.com 0868393321 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1017 Nam Phạm Đức Thiện 19 09 2003 038203002076 B22DCDT309 thien19903@gmail.com 0967813139 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1018 Nam Bùi Văn Trường 23 10 2004 030204006341 B22DCDT325 truongvau2310@gmail.com 0383923004 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1019 Nam Nguyễn Minh Tuấn 29 02 2004 037204000083 B22DCDT289 Hckotd@gmail.com 0383630518 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1020 Nam Nguyễn Thanh Tuyền 22 04 2004 033204002851 B22DCDT297 nguyenthanhtuyen9a2004@gmail.com 0796488372 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1021 Nữ Trần Thị Hồng Vân 06 10 2004 034304006815 B22DCDT329 van06102004@gmail.com 0345082121 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1022 Nam Nguyễn Đức Quang Vinh 25 10 2004 027204011168 B22DCDT333 nguyenvinh25102004@gmail.com 0394251020 D22CQDT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1023 Nữ Nguyễn Thu An 03 02 2004 001304048569 B22DCKT001 anguyenthu94@gmail.com 0378633411 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1024 Nữ Hoàng Thị Kim Anh 21 12 2004 001304023545 B22DCKT004 kimanh21122004@gmail.com 0377979332 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1025 Nữ Nguyễn Phương Anh 26 02 2004 037304005096 B22DCKT010 npa26022004@gmail.com 0833602461 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1026 Nữ Phạm Thị Mai Anh 18 11 2004 036304009958 B22DCKT013 Maianh2004nd@gmail.com 0969415661 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1027 Nữ Chu Thị Chang 19 08 2004 008304004353 B22DCKT028 chuchang1908@gmail.com 0393973547 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1028 Nữ Bùi Linh Chi 04 01 2004 040304003883 B22DCKT031 linhdan1480@gmail.com 0336357678 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1029 Nữ Nguyễn Thị Thanh Chi 16 04 2004 038304018573 B22DCKT034 Nthanhchi16042004@gmail.com 0865783028 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1030 Nam Phan Tiến Đạt 01 01 2004 025204001490 B22DCKT052 phantiendat01012004@gmail.com 0966023064 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1031 Nữ Ma Thị Huyền Diệp 12 01 2004 008304000897 B22DCKT040 diepxqtq@gmail.com 0962781455 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1032 Nữ Hoàng Linh Dung 29 03 2004 015304001419 B22DCKT043 linhdungyb2004@gmail.com 0886662004 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1033 Nữ Trần Thị Thu Dung 12 05 2004 025304002204 B22DCKT046 trdung120524@gmail.com 0972293467 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1034 Nữ Ngô Thị Hương Giang 05 02 2004 036304005903 B22DCKT055 nthg050204@gmail.com 0917189541 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3
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1035 Nữ Bùi Thị Thu Hà 06 12 2003 034303007067 B22DCKT058 ha06122003btth@gmail.com 0975212788 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1036 Nữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12 11 2004 001304021997 B22DCKT061 04bbam@gmail.com 0379215116 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1037 Nữ Nguyễn Thị Hảo 06 08 2004 038304017861 B22DCKT064 haohao6804@gmail.com 0942299486 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1038 Nữ Dương Thúy Hiền 21 12 2004 001304037045 B22DCKT070 duongthuyhien2130@gmail.com 0942203869 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1039 Nữ Nguyễn Thu Hiền 29 12 2004 031304012093 B22DCKT073 nguyenthuhien29122k4@gmail.com 0829474368 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1040 Nữ Phạm Thị Mai Hoa 19 11 2004 036304014001 B22DCKT076 phamthimaihoa1911@gmail.com 0964851104 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1041 Nam Trần Nam Hoàng 25 09 2003 035203003181 B22DCKT079 trannamhoang25092003@gmail.com 0374346546 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1042 Nữ Phạm Thị Thu Hương 09 01 2004 036304008593 B22DCKT100 phamthithuhuong090104@gmail.com 0368252238 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1043 Nữ Lê Thị Thanh Huyền 21 07 2004 038304029651 B22DCKT091 lehuyen21072004@gmail.com 0947024186 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1044 Nữ Nguyễn Thu Huyền 18 10 2004 036304001421 B22DCKT094 nthuyen18102k4@gmail.com 0398391359 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1045 Nam Nguyễn Trung Kiên 16 08 2004 001204011490 B22DCKT103 nguyentrungkien16082020@gmail.com 0368867633 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1046 Nữ Hoàng Nhật Lệ 12 10 2004 038304024370 B22DCKT109 Vucuong07.qx@gmail.com 0332579449 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1047 Nữ Lê Thùy Linh 17 06 2004 001304007148 B22DCKT112 thuyylinhh17@gmail.com 0975057578 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1048 Nữ Nguyễn Thị Thùy Linh 14 06 2004 030304011490 B22DCKT118 nguyenthithuylinh04061004@gmail.com 0337880181 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1049 Nam Nguyễn Việt Linh 13 11 2004 001204017196 B22DCKT121 ngvietlinh1311@gmail.com 0343393535 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1050 Nữ Nguyễn Thị Thu Luyện 10 01 2004 027304002745 B22DCKT127 nguyenthithuluyen123@gmail.com 0377487860 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1051 Nữ Phạm Như Khánh Ly 11 10 2004 001304017090 B22DCKT130 phamnhukhanhly1@gmail.com 0394825496 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1052 Nữ Lý Nguyệt Nga 21 12 2004 004304000049 B22DCKT160 lynguyetnga8c@gmail.com 0394671783 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1053 Nữ Đặng Thị Kim Ngân 03 11 2004 030304005245 B22DCKT166 Dangngan386@gmail.com 0325520792 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1054 Nữ Nguyễn Minh Nguyệt 12 03 2004 001304000151 B22DCKT178 nguyenminhnguyet13032004@gmail.com 0353007304 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1055 Nữ Lê Thị Linh Nhi 26 02 2004 026304007407 B22DCKT148 min2622004@gmail.com 0984413576 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1056 Nữ Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 30 12 2004 040304008995 B22DCKT151 quynhnhint0501@gmail.com 0984864067 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1057 Nữ Đỗ Thị Hồng Nhung 24 09 2004 038304010183 B22DCKT154 hongnhung1666@gmail.com 0344897260 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1058 Nữ Nguyễn Thị Kim Oanh 05 01 2004 001304011540 B22DCKT181 oanhnguyen050104@gmail.com 0389890184 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1059 Nữ NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 30 11 2004 036304008150 B22DCKT187 haizzphuong3011@gmail.com 0921229174 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1060 Nữ Trần Thị Phương 28 09 2004 034304002101 B22DCKT190 Tranthiphuong28092004@gmail.com 0969178225 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1061 Nữ Nguyễn Thị Hồng Quí 28 08 2004 034304002394 B22DCKT193 sangquyvi8@gmail.com 0367286100 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1062 Nữ Đặng Thị Thắm 02 03 2004 033304003166 B22DCKT217 dangthithamhungyen2004@gmail.com 0904032157 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1063 Nữ Trần Thị Thu 25 05 2004 026304009925 B22DCKT226 thuthu180294@gmail.com 0977309825 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3
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1064 Nữ Nguyễn Thị Huyền Thương 07 01 2004 001304016492 B22DCKT235 huyenthuongg070124@gmail.com 0961859178 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1065 Nữ Nguyễn Kiều Trang 11 05 2004 001304001090 B22DCKT244 ngtrang110504@gmail.com 0868728330 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1066 Nữ Nguyễn Thùy Trang 24 06 2003 001303043650 B22DCKT247 trangcoi24062003@gmail.com 0866494893 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1067 Nữ Bùi Thị Ánh Tuyết 05 03 2004 034304005898 B22DCKT208 buiquytbh123@gmail.com 0328685188 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1068 Nữ Đỗ Tố Uyên 14 07 2004 037304004704 B22DCKT253 dotouyen472004@gmail.com 0979665682 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1069 Nữ Lương Thị Tường Vi 12 09 2004 030304010075 B22DCKT262 vivi12920042008@gmail.com 0327611216 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1070 Nữ Nguyễn Thị Xuân 16 02 2004 001304015653 B22DCKT265 phuongtrung123321@gmail.com 0396845997 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1071 Nữ Vũ Thị Yến 28 07 2004 001304026545 B22DCKT268 vuthiyen2807@gmail.com 0326567382 D22CQKT01-B 27/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

1072 Nam Hoàng Quốc Duy Anh 20 08 2004 038204032109 B22DCDT010 duyanhhoangquoc@gmail.com 0932347616 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1073 Nam Lê Đăng Anh 27 10 2004 040204013140 B22DCDT014 Lethiquynhnhulop5c@gamil.com 0339219442 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1074 Nam Nguyễn Hữu Anh 14 12 2004 026204009643 B22DCDT018 anh0867092176@gmail.com 0867092176 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1075 Nữ Đỗ Ngọc Ánh 13 03 2004 072304008143 B22DCDT030 ngocanhh.13.3.04@gmail.com 0357789027 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1076 Nam Nguyễn Gia Bảo 24 09 2003 092018572 B22DCDT034 baomixi123@gmail.com 0348703919 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1077 Nữ Nguyễn Thị Bống 25 07 2004 001304025284 B22DCDT042 thocon111999@gmail.com 0382234445 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1078 Nam Tạ Duy Cường 05 03 2004 026204011441 B22DCDT050 tacuong53404@gmail.com 0915718373 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1079 Nam Trần Anh Đại 02 04 2004 017204000338 B22DCDT074 trandaitatoo712@gmail.com 0846766833 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1080 Nam Đỗ Quang Dinh 09 12 2004 027204010380 B22DCDT054 dinh09122004@gmail.com 0911533582 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1081 Nam Nguyễn Trần Tiến Độ 09 10 2004 027204003690 B22DCDT086 trantiendo2004@gmail.com 0979428010 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1082 Nam Nguyễn Minh Đức 26 09 2004 031204010450 B22DCDT094 minhduc2692k4@gmail.com 0365197211 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1083 Nam Vũ Bá Đức 12 01 2004 034204003016 B22DCDT098 ducchung120104@gmail.com 0868205687 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1084 Nam Nguyễn Tiến Dũng 21 08 2004 001204019885 B22DCDT058 nguyentiendung6a103@gmail.com 0988573696 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1085 Nam Trương Văn Hiệp 01 07 2004 040204002391 B22DCDT110 hiepvantruongvn@gmail.com 0973154667 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1086 Nữ Đinh Thị Hường 13 02 2004 037304000510 B22DCDT154 huong2004tfboys@gmail.com 0362681114 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1087 Nam Trịnh Quang Huy 24 10 2004 064204012664 B22DCDT142 Huytrinh451@gmail.com 0826304199 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1088 Nam Nguyễn Đức Khánh 24 11 2004 025204004318 B22DCDT166 ngduckhanh04@gmail.com 0368586204 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1089 Nam Vũ Đức Kiên 26 09 2004 026204001386 B22DCDT158 vuduckien26082k4@gmail.com 0399582829 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1090 Nam Nguyễn Thành Long 09 06 2004 037204000194 B22DCDT182 nguyenthanhlong09062004@gmail.com 0367358738 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1091 Nam Lê Đức Lương 25 03 2004 026204006338 B22DCDT186 luongle122333@gmail.com 0962074392 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1092 Nam Đinh Đức Minh 30 10 2004 038204025938 B22DCDT190 dinhducminh3010@gmail.com 0343999569 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3
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1093 Nam Nguyễn Hữu Nhật Minh 05 05 2004 064204014366 B22DCDT194 lonxon2004@gmail.com 0977370616 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1094 Nam Vũ Quang Minh 19 10 2004 031204002765 B22DCDT202 minhvu191004@gmail.com 0869567814 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1095 Nam Nguyễn Đức Nam 04 01 2004 034204008980 B22DCDT206 ducnamcr9@gmail.com 0862084104 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1096 Nam Lý Trọng Nghĩa 23 08 2004 030204005948 B22DCDT222 nlytrong204@gmail.com 0399603495 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1097 Nam Trương Hoàng Phúc 05 07 2004 037204010259 B22DCDT234 truongphuc01573@gmail.com 0859995329 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1098 Nam Dương Sơn Quang 02 09 2004 024204000414 B22DCDT238 dquang341@gmail.com 0334569732 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1099 Nam Nguyễn Hữu Sơn 12 07 2004 001204027033 B22DCDT270 sonnguyen120704@gmail.com 0328822448 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1100 Nam Lương Công Thắng 09 10 2004 035204002717 B22DCDT306 Congthang091004@gmail.com 0363387113 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1101 Nam Nguyễn Công Thành 25 09 2004 001204031738 B22DCDT302 congthanh.ml.2509@gmail.com 0372788796 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1102 Nam Nguyễn Quang Trung 10 04 2004 008204009167 B22DCDT322 trungquangnguyensdtq@gmail.com 0942901121 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1103 Nam Tường Duy Minh Tú 04 10 2004 026204001438 B22DCDT282 Tuongduyminhtu@gmail.com 0336644838 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1104 Nam Trịnh Quốc Việt 06 01 2004 027204002208 B22DCDT330 trinhq1234@gmail.com 0911484068 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1105 Nam Nguyễn Văn Vũ 14 08 2003 038203015632 B22DCDT334 nguyenvanvu1401@gmail.com 0977175184 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1106 Nữ Dương Thị Thanh Xuân 23 09 2004 024304002781 B22DCDT338 thanhxuan2394@gmail.com 0795254436 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1107 Nữ Đặng Thị Ngọc Anh 17 12 2004 001304037012 B22DCKT002 dangngocanh17122004@gmail.com 0365706438 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1108 Nam Nguyễn Nam Anh 18 02 2004 001204055363 B22DCKT008 namanh1233212004@gmail.com 0942422244 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1109 Nữ Nguyễn Thị Phương Anh 25 06 2004 038304008838 B22DCKT011 nguyenphuonganh250604@gmail.com 0942807236 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1110 Nữ TRẦN THỊ LAN ANH 22 03 2004 001304032721 B22DCKT014 ttlananh234@gmail.com 0971197304 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1111 Nữ NGUYỄN MINH ÁNH 20 07 2004 004304000398 B22DCKT269 nguyenminhanh20072004@gmail.com 0829525660 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 501 A3

1112 Nam Đặng Trần Hưng 21 09 2004 027204007961 B22DCDT146 Tranhungbn2004@gmail.com 0888948222 D22CQDT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1113 Nữ Đinh Thu Chang 20 09 2004 025304010977 B22DCKT029 dinhchang2004@gmail.com 0346013064 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1114 Nữ Phạm Thị Khánh Chi 02 12 2003 030303000699 B22DCKT035 khanhchiphamthi95@gmail.com 0374316613 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1115 Nữ Nguyễn Thị Kiều Chinh 10 12 2004 035304002031 B22DCKT038 chinhngoc2004@gmail.com 0918365021 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1116 Nữ Nguyễn Thị Kim Cúc 18 01 2004 001304007910 B22DCKT026 nk1710303@gmail.com 0349502715 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1117 Nam Bùi Hải Đăng 08 12 2004 001204057740 B22DCKT053 haidang081204@gmail.com 0961582356 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1118 Nam Đỗ Đức Hà 21 11 2004 037004004479 B22DCKT059 thuytb77@gmail.com 0913292963 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1119 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Hân 05 10 2004 030304013354 B22DCKT068 hann03030401@gmail.com 0363139354 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1120 Nữ Chu Thị Thu Hằng 26 01 2004 038304019597 B22DCKT065 chuthithuhang2601@gmail.com 0971561034 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1121 Nữ Trần Thị Hạnh 15 09 2004 036304009379 B22DCKT062 tranthihanh0915@gmail.com 0396115204 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3
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1122 Nữ Nguyễn Thị Hồng 12 11 2004 026304008605 B22DCKT080 nguyenhong12112k4@gmail.com 0966336359 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1123 Nam Hồ Xuân Hùng 07 07 2004 040204009221 B22DCKT086 hxhung2004@gmail.com 0394500239 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1124 Nam Lê Quang Huy 01 01 2004 033204004292 B22DCKT089 lequanghuy112004@gmail.com 0325714135 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1125 Nữ Nguyễn Khánh Huyền 28 07 2004 025304002278 B22DCKT092 nguyenkhanhhuyen2807@gmail.com 0867826973 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1126 Nam Nguyễn Duy Khánh 04 09 2004 001204040744 B22DCKT107 khanhcpz42@gmail.com 0981532004 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1127 Nữ Dương Thị Linh 04 09 2004 024304008812 B22DCKT110 Dlinh.4904@gmail.com 0362238598 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1128 Nữ Nguyễn Thị Diệu Linh 18 12 2004 026304004145 B22DCKT116 dieulinh18122004@gmail.com 0346864146 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1129 Nữ Nguyễn Thị Thùy Linh 05 08 2004 035304002840 B22DCKT119 nguyenlinh050804@gmail.com 0332917358 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1130 Nữ Phạm Thùy Linh 13 12 2004 034304009017 B22DCKT122 linhthuyphamvzn12@gmail.com 0385024650 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1131 Nữ Trần Lê Hương Ly 20 08 2004 001304014917 B22DCKT131 tlhly0248@gmail.com 0966917270 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1132 Nữ Nguyễn Thị Thanh Mai 06 10 2004 036304007233 B22DCKT134 thanhmaii9123@gmail.com 0335617061 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1133 Nữ Trịnh Hồng Minh 13 10 2004 034304007535 B22DCKT140 Hongminht308@gmail.com 0901744840 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1134 Nữ Vũ Thị Nga 12 06 2004 019304001973 B22DCKT164 vunga1614@gmail.com 0979818511 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1135 Nữ Nguyễn Thị Bích Ngọc 20 11 2004 042304009576 B22DCKT173 Nguyentuyet1980ht@gmail.com 0976632598 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1136 Nữ Nguyễn Thị Kim Nguyên 14 06 2004 001304019222 B22DCKT176 kimnguyen140604@gmail.com 0914337562 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1137 Nữ Phùng Thị Minh Nguyệt 06 01 2004 026304001077 B22DCKT179 phungnguyet2004820@gmail.com 0348932599 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1138 Nữ Trần Thị Quỳnh Như 28 03 2004 042304003002 B22DCKT158 nhu28032k4@gmail.com 0778506401 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1139 Nữ Nguyễn Thị Nhung 18 10 2004 024304010337 B22DCKT155 nn5359133@gmail.com 0388461693 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1140 Nữ Bùi Thị Thu Phương 17 12 2004 074304000587 B22DCKT182 buithithuphuong.2004pg@gmail.com 0972377532 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1141 Nữ Nguyễn Mai Phương 02 11 2004 025304002985 B22DCKT185 bindong2004@gmail.com 0326113821 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1142 Nữ Nguyễn Thu Phương 09 07 2004 001304021431 B22DCKT188 thuphuong09072004@gmail.com 0369031854 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1143 Nữ Ngô Thảo Quyên 17 03 2004 036304008626 B22DCKT194 ngothaoquyen197347@gmail.com 0325720103 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1144 Nữ Nguyễn Thị Như Quỳnh 03 05 2004 031304014354 B22DCKT197 nguyenthinhuquynh03052004@gmail.com 0376096084 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1145 Nam Nguyễn Văn Thắng 09 09 2003 038203028387 B22DCKT221 thangtrymto2003@gmail.com 0523896413 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1146 Nữ Đỗ Minh Thảo 04 07 2004 024304000360 B22DCKT212 dminthao474@gmail.com 0368186204 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1147 Nữ Thân Thị Phương Thảo 03 02 2004 024304007712 B22DCKT215 phuongthaotybg2004@gmail.com 0362130811 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1148 Nữ Nguyễn Thị Thoan 20 01 2004 027304002894 B22DCKT224 nguyenthoanliuliu@gmail.com 0967264169 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1149 Nữ Đoàn Minh Thư 16 11 2004 038304009545 B22DCKT233 doanminhthu161@gmail.com 0966718815 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1150 Nữ Giáp Thị Thúy 26 03 2004 024304013912 B22DCKT230 giapthuy2604@gmail.com 0333953947 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3
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1151 Nữ Ngô Thị Thu Trang 11 10 2004 001304012605 B22DCKT242 ngothutrang400111@gmail.com 0399058194 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1152 Nữ Nguyễn Thị Minh Trang 02 11 2004 036304015585 B22DCKT245 minhtrangnguyen386@gmail.com 0376091146 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1153 Nữ Phan Thị Tú 10 02 2004 038304028053 B22DCKT206 tuptt10022004@gmail.com 0974065655 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1154 Nữ Lê Phương Uyên 23 02 2004 038304022831 B22DCKT254 leephuyn@gmail.com 0855692394 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1155 Nữ Lê Thị Cẩm Vân 14 01 2003 035303003404 B22DCKT257 lecamvan0103@gmail.com 0377883875 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1156 Nữ Nguyễn Thị Vân 11 10 2004 030304015416 B22DCKT260 nguyen.van111004@gmail.com 0326684619 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1157 Nữ Nguyễn Thị Vinh 15 12 2004 001304034011 B22DCKT263 nguyenthivinha2thptntmk@gmail.com 0399261750 D22CQKT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1158 Nam Nguyễn Phúc Á 05 03 2004 027204006130 B22DCPT001 nguyenphuca53@gmail.com 0977014796 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1159 Nam Nguyễn Đức Anh 02 02 2004 001204053053 B22DCPT009 nguyenanhduc2938@gmail.com 0326433268 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1160 Nữ Nguyễn Thị Vi Anh 26 03 2004 001304002527 B22DCPT013 saravianh@gmail.com 0962962649 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

1161 Nữ Tạ Thu Anh 23 10 2004 024304004281 B22DCPT017 tht.anh2310@gmail.com 0964601877 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1162 Nam Dương Gia Bảo 18 08 2004 001204005013 B22DCPT021 duongbao20k4@gmail.com 0376195874 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1163 Nam Nguyễn Trọng Chức 29 02 2004 030204010664 B22DCPT033 skynguenchuc@gmail.com 0523544654 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1164 Nam Vũ Hải Đăng 29 06 2004 008204006124 B22DCPT057 vudang290604@gmail.com 0336684204 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1165 Nam Nguyễn Thành Đạt 02 07 2004 035204003056 B22DCPT053 0207abc1234@gmail.com 0849811816 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1166 Nam Nguyễn Mạnh Đức 21 01 2004 038204029703 B22DCPT061 nduc8868x@gmail.com 0799093800 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1167 Nam Lê Bá Hân 26 11 2004 038204020326 B22DCPT081 mrh26112004@gmail.com 0972505767 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1168 Nam Vũ Lệnh Hiệp 12 11 2004 030204010848 B22DCPT085 hiepvu517@gmail.com 0869561191 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1169 Nam Lê Minh Hiếu 18 07 2004 037204002036 B22DCPT089 lehieunpg@gmail.com 0357001530 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1170 Nữ Đào Thu Hoài 24 10 2004 036304007498 B22DCPT093 daothuhoai2410@gmail.com 0334630399 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1171 Nam Nguyễn Duy Tuấn Hưng 17 08 2004 001204006268 B22DCPT117 nguyenduytuan11ung@gmail.com 0978225135 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1172 Nữ Nguyễn Quỳnh Hương 17 02 2004 025304009439 B22DCPT121 viyduyettu@gmail.com 0386380204 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1173 Nam Đinh Quang Huy 19 07 2004 036204005252 B22DCPT105 huydinh19072004@gmail.com 0776491442 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1174 Nữ Nguyễn Khánh Huyền 02 07 2004 038304009009 B22DCPT113 nguyenkhanhhuyen02072004@gmail.com 0949823985 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1175 Nữ Phạm Thanh Lan 15 10 2003 001303025939 B22DCPT133 kepate15102003@gmail.com 0395819992 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1176 Nữ Đỗ Nhật Linh 05 11 2004 001304032239 B22DCPT137 nhatlinh0515@gmail.com 0379612974 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1177 Nam Giang Hoàng Long 14 07 2004 001204029659 B22DCPT145 ghlhn2k4@gmail.com 0975522495 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1178 Nam Trần Bảo Long 11 08 2004 024204010427 B22DCPT149 seplongok@gmail.com 0344963984 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1179 Nữ Nguyễn Ngọc Phương Mai 01 07 2004 034304002025 B22DCPT157 maiphuongnguyen1704@gmail.com 0386011422 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3
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1180 Nam Nguyễn Tiến Mạnh 06 09 2004 035204003161 B22DCPT161 nguyentienmanh692004@gmail.com 0397671096 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1181 Nam Đặng Trần Quốc Minh 07 09 2004 001204015290 B22DCPT165 mullinbeel@gmail.com 0981253467 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1182 Nam Nguyễn Ngọc Minh 24 07 2004 001204051499 B22DCPT169 minhff2407@gmail.com 0962713426 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1183 Nam Vũ Nhật Minh 10 01 2004 030204004632 B22DCPT173 nhatminhvu112@gmail.com 0768988198 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1184 Nam Chu Trần Anh Ngọc 02 05 2004 022204011342 B22DCPT189 hztitcp@gmail.com 0399917084 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1185 Nữ Tô Thị Hồng Nhung 05 03 2004 026304001220 B22DCPT185 nhungttha2k23@cvp.vn 0868480570 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1186 Nam Văn Thiên Phúc 20 11 2004 008204006931 B22DCPT209 phucthienvan2011@gmail.com 0395735358 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1187 Nam Hà Minh Phương 30 10 2004 062204005019 B22DCPT210 phuongshi2015@gmail.com 0986314023 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1188 Nữ Phạm Thị Thu Phương 23 08 2004 034304001844 B22DCPT213 phamthup51@gmail.com 0339814357 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1189 Nam Phạm Đức Tài 18 10 2004 231204005074 B22DCPT233 kiraraasuka1610@gmail.com 0835671500 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1190 Nam Phạm Hà Thắng 08 03 2004 022204000060 B22DCPT261 hathang2004@gmail.com 0376335815 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

1191 Nữ Vũ Thu Thanh 08 01 2004 034304007188 B22DCPT257 vuthuthanh930@gmail.com 0818949756 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1192 Nam Nguyễn Phạm Văn Thực 26 04 2004 187996265 B22DCPT277 taogaming2604@gmail.com 0984811161 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1193 Nam Nguyễn Văn Toàn 24 09 2004 026204008045 B22DCPT241 toan24924ze@gmail.com 0865977807 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1194 Nam Chu Đức Trung 18 06 2004 001204016552 B22DCPT297 trung180604@gmail.com 0978620608 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1195 Nam Nguyễn Duy Tuấn 17 11 2004 035204010160 B22DCPT249 tuan112237@gmail.com 0868081316 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1196 Nam Nguyễn Hoàng Tùng 17 11 2004 020204009234 B22DCPT253 nguyentung79ln@gmail.com 0868965601 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1197 Nam Lê Xuân Việt 06 11 2004 001204007462 B22DCPT305 lxviet2004@gmail.com 0868698411 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1198 Nam Nguyễn Trần Vũ 08 04 2004 038204030197 B22DCPT309 thutthailong@gmail.com 0889485867 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1199 Nữ Đỗ Hoàng Yến 16 06 2004 038304011099 B22DCPT317 doyen642@gmail.com 0388710516 D22CQPT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1200 Nữ Đặng Nguyễn Hoa Anh 10 12 2004 001304018133 B22DCPT006 taonhongonghinh@gmail.com 0983371204 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1201 Nam Nguyễn Gia Việt Anh 28 01 2004 001204001653 B22DCPT010 vietanh.nguyengia2004@gmail.com 0969339769 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1202 Nam Phạm Xuân Đạt 19 01 2004 001204019734 B22DCPT054 pxd19012004@gmail.com 0392241901 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1203 Nam Đinh Vũ Trung Đức 13 04 2004 037204002363 B22DCPT058 dvtduc@gmail.com 0961115529 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1204 Nam Hoàng Tùng Dương 25 06 2004 034204000412 B22DCPT042 htduong256@gmail.com 0984848608 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1205 Nam Nguyễn Hiệp Giang 01 11 2004 001204042549 B22DCPT066 coibeo143@gmail.com 0326636355 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1206 Nữ Nguyễn Thanh Hằng 29 09 2004 031304002567 B22DCPT078 thanhhang290904@gmail.com 0397999777 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1207 Nam Đào Trung Hiếu 05 10 2004 022204011857 B22DCPT086 hieudaotrung125@gmail.com 0977930508 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1208 Nữ Vũ Thị Hoài 27 11 2004 001304038108 B22DCPT094 vuhoai27112004@gmail.com 0349915353 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3
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1209 Nam Lương Bá Hùng 13 11 2004 025204002544 B22DCPT102 luongbahunglegend@gmail.com 0353798457 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1210 Nữ Nguyễn Thị Thu Hương 21 08 2004 024304012355 B22DCPT122 huong20040821@gmail.com 0977074090 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1211 Nữ Trần Thị Thanh Huyền 27 09 2004 033304000664 B22DCPT114 thanhhuyen.tran27092004@gmail.com 0327011171 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1212 Nữ Ngọc Bảo Linh 10 10 2004 011304002474 B22DCPT138 linhloonyt@gmail.com 0363097271 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1213 Nam Lê Ngọc  Long 12 12 2003 038203023973 B22DCPT146 lengoclong12122003@gmail.com 0853198565 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1214 Nam Trịnh Đức Long 19 01 2003 036203013185 B22DCPT150 trinhduclong2003.xuantruong@gmail.com 0983549460 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1215 Nam Trương Đức Mạnh 08 02 2004 001204033345 B22DCPT162 mt0942511@gmail.com 0349774954 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1216 Nam Đỗ Hoàng Minh 26 10 2004 010204006862 B22DCPT166 hoangminh40021@gmail.com 0866946676 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1217 Nam Nguyễn Thế Nam 14 11 2004 026204009176 B22DCPT178 nguyenthenam12a1ls@gmail.com 0346086880 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1218 Nam Nguyễn Hữu Nghị 21 09 2004 035204007131 B22DCPT198 nghi21092004@gmail.com 0325935802 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1219 Nam Dương Đức Ngọc 18 12 2004 026204011778 B22DCPT190 ngocmon1824@gmail.com 0365762316 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1220 Nam Đặng Hồng Phát 23 01 2004 035204003106 B22DCPT202 danghongphat23012004@gmail.com 0333213317 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1221 Nam Khúc Minh Quân 15 08 2004 038204027943 B22DCPT218 minhquan15082004@gmail.com 0898636519 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1222 Nam Trần Văn Tài 28 07 2004 001204025660 B22DCPT234 tvt280704@gmail.com 0374254961 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1223 Nam Bùi Thanh Tân 29 04 2004 064204000127 B22DCPT238 tanbtt29042004@gmail.com 0869807314 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1224 Nam Nguyễn Duy Thịnh 01 08 2004 001204018452 B22DCPT266 nguyenduythinh0108@gmail.com 0868363978 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1225 Nữ Trần Thị Thủy 26 05 2004 034304001056 B22DCPT270 tranthithuybdq@gmail.com 0346295662 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1226 Nữ Phạm Thị Thanh Trà 22 04 2004 030304007731 B22DCPT282 Sope09031802.22@gmail.com 0367998074 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1227 Nữ Lê Thị Thu Trang 20 06 2004 038304022425 B22DCPT286 lethutrang0605@gmail.com 0921392352 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1228 Nữ Nguyễn Minh Trang 23 03 2004 001304023056 B22DCPT290 minhtrang230304@gmail.com 0911980226 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

1229 Nam Hoàng Anh Trung 23 05 2004 038204024715 B22DCPT298 trung2352004@gmail.com 0829811456 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1230 Nam Lê Anh Tuấn 25 12 2004 036204007926 B22DCPT246 Ttttuanle@gmail.com 0899848169 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1231 Nam Phùng Anh Văn 13 12 2004 001204031404 B22DCPT302 phunganhvan13122004@gmail.com 0355588524 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1232 Nữ Vũ Thị Hải Yến 19 08 2004 036304002433 B22DCPT318 vyenthcsxk8a@gmail.com 0985514631 D22CQPT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1233 Nam Bạch Việt Anh 22 08 2004 001204031671 B22DCTC001 chungleee679@gmail.com 0969382631 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1234 Nữ Trần Thị Vân Anh 11 08 2004 036304009483 B22DCTC007 dophuonga50@gmail.com 0835529646 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1235 Nữ Trịnh Mai Anh 05 08 2004 001304020395 B22DCTC009 Trinhmaianh58@gmail.com 0338552248 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1236 Nữ Vũ Hồng Ánh 22 11 2004 020304000736 B22DCTC011 vhonganh04@gmail.com 0976925703 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1237 Nữ Nguyễn Thị Chinh 10 10 2004 038304014108 B22DCTC017 chinh10102004@gmail.com 0332967629 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3



STT 

No.

Giới 

tính/

Gender

Họ và tên

Full Name
Tên

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm 

sinh

Year

Số CMND/ Hộ 

chiếu

ID Number / 

Passport number

Mã SV

Code

Địa chỉ email

Email Address

Điện thoại 

liên hệ

Tel. Number

Lớp

Class

Ngày thi

Test Date

Ca thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Giờ thi Phòng thi

1238 Nam Hoàng Thái Đạt 07 02 2004 019204004938 B22DCTC027 hoangthaidat722004@gmail.com 0346799637 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1239 Nam Nguyễn Đình Đức 24 01 2004 040204003097 B22DCTC031 dinhducmonkey@gmail.com 0989368217 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1240 Nam Hoàng Anh Dũng 05 01 2004 037204003604 B22DCTC019 hoang.dunganh502@gmail.com 0899153862 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1241 Nam Nguyễn Viết Dũng 17 09 2004 040204002507 B22DCTC021 nguyenvietdung179@gmail.com 0382968357 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1242 Nam Vương Anh Dũng 21 10 2004 001204021749 B22DCTC023 vuonganhdung21@gmail.com 0935150773 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1243 Nữ Nguyễn Diệu Hằng 30 11 2004 042304001171 B22DCTC037 hangdieu04@gmail.com 0945627373 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1244 Nữ Nguyễn Thị Thu Hiền 26 07 2004 034304007165 B22DCTC039 nguyenthithuhien26072004@gmail.com 0333935426 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1245 Nam Phan Công Hiếu 11 01 2004 001204002444 B22DCTC041 phanhieu0459@gmail.com 0867654680 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1246 Nam Vũ Mạnh Hoạch 21 01 2003 035203002939 B22DCTC043 vumanhhoach2003@gmail.com 0582120198 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1247 Nam Lê Việt Hoàng 18 06 2004 038204009404 B22DCTC045 leviethoang.pro@gmail.com 0857979636 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1248 Nam Nguyễn Huy Hoàng 11 01 2004 030204003412 B22DCTC047 nghuyhoang1101@gmail.com 0969664923 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1249 Nam Nguyễn Đức Huy 14 01 2004 001204037721 B22DCTC051 duchuy0114@gmail.com 0389398737 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1250 Nam Phan Quang Huy 16 01 2004 001204055267 B22DCTC053 phanhuy16012004@gmail.com 0376054457 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1251 Nam Kiều Trí Kiên 03 10 2004 001204028796 B22DCTC055 kientri0310@gmail.com 0374297362 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1252 Nữ Lê Diệu Linh 23 07 2004 033304002483 B22DCTC061 ledieulinh13579pcvg@gmail.com 0915402641 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1253 Nữ Phan Thùy Linh 29 10 2004 037304002376 B22DCTC063 Thuylinh04nb@gmail.com 0357549783 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1254 Nam Hứa Trần Phi Long 17 10 2004 020204000540 B22DCTC065 hualong17102004@gmail.com 0362772004 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1255 Nữ Phạm Thị Ly 06 02 2004 040304007773 B22DCTC067 lyphamthi138@gmail.com 0845043958 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1256 Nam Nguyễn Văn Mạnh 30 03 2004 034204005022 B22DCTC069 vanmanhlop1@gmail.com 0339569457 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1257 Nam Đặng Đắc Minh 15 11 2004 037204000789 B22DCTC071 dacminh3115@gmail.com 0911306975 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1258 Nữ Ngô Nguyệt Minh 04 12 2004 001304011228 B22DCTC073 nguyetminh041204@gmail.com 0921406309 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1259 Nam Nguyễn Hải Minh 13 08 2004 031204000457 B22DCTC075 nguyenhaiminhhppc@gmail.com 0962568446 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1260 Nữ Phí Biển Ngọc 22 03 2004 001304039979 B22DCTC077 00danh000@gmail.com 0385226522 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1261 Nữ Phạm Minh Nguyệt 25 10 2004 036304000747 B22DCTC079 phamminhnguyet25102004@gmail.com 0346955355 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1262 Nam Vũ Anh Quân 14 06 2004 001204016742 B22DCTC087 vuanhquan14062004@gmail.com 0338499496 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1263 Nữ Nguyễn Minh Tâm 11 03 2004 001304000658 B22DCTC091 itsmingtam@gmail.com 0982383990 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1264 Nữ Lý Phương Thảo 17 08 2004 006304000826 B22DCTC101 Lythao0204@gmail.com 0377012365 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1265 Nam Nguyễn Văn Toàn 02 08 2004 030204005555 B22DCTC093 toanlqm02@gmail.com 0866570602 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 511 A3

1266 Nữ Nguyễn Thiên Trang 18 08 2004 017304002015 B22DCTC103 chang18082004@gmail.com 0399450412 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3
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1267 Nam Trần Nhật Trường 02 01 2004 031204000004 B22DCTC109 nhattruongtran2004@gmail.com 0866772104 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1268 Nam Giáp Anh Tú 11 07 2004 030204010191 B22DCTC095 tugiap65@gmail.com 0386942704 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1269 Nam Vũ Mạnh Tuấn 09 01 2004 036204007643 B22DCTC099 vumanhtuan09012004@gmail.com 0355320698 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1270 Nam Hán Tiến Việt 01 12 2004 027204010209 B22DCTC111 hanviet313@gmail.com 0372150043 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1271 Nam Nguyễn Anh Việt 07 11 2004 031204002747 B22DCTC113 avietng21@gmail.com 0869897921 D22CQTC01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1272 Nữ Lê Phương Anh 26 10 2004 038304011563 B22DCTC004 le45294@gmail.com 0961037971 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1273 Nam Trần Đức Anh 11 12 2004 037204002888 B22DCTC006 ducanhfa3@gmail.com 0823495888 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1274 Nam Nguyễn Xuân Bắc 16 01 2004 001204038043 B22DCTC014 xuanbac1612004@gmail.com 0354303060 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1275 Nữ Trần Thị Linh Chi 25 06 2004 036304018873 B22DCTC016 linhchi2530@gmail.com 0949940198 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1276 Nam Hoàng Văn Đạt 16 01 2004 038204020710 B22DCTC028 datxinloi2k4@gmail.com 0382842308 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1277 Nam Nguyễn Hoàng Đồng 14 03 2004 036204002395 B22DCTC030 donghoangnguyen214@gmail.com 0379996268 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1278 Nam Phạm Quang Đức 08 03 2004 030204002440 B22DCTC032 quangduc5amt@gmail.com 0915937166 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1279 Nữ Trần Thị Thanh Dung 03 10 2004 026304012306 B22DCTC018 dungyp2004@gmail.com 0973140733 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1280 Nam Trần Huy Dũng 26 08 2004 001204029639 B22DCTC022 tranhuydu26824@gmail.com 0971553004 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1281 Nữ Nguyễn Thuỳ Dương 07 09 2004 026304004045 B22DCTC026 duongauto2k4@gmail.com 0967991504 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1282 Nam Hoàng Nguyên Giáp 06 02 2004 038204008455 B22DCTC034 hoangnguyengiap04@gmail.com 0981609334 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1283 Nữ Phạm Đặng Thái Hà 19 02 2004 034304008282 B22DCTC036 ft19022004@gmail.com 0368449519 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1284 Nam Trần Quang Hiển 26 08 2004 010204000030 B22DCTC040 hienrau26082004@gmail.com 0335683008 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1285 Nam Trần Duy Hiếu 29 10 2004 010204000233 B22DCTC042 h2910hfg123789@gmail.com 0354389985 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1286 Nam Nguyễn Huy Hoàng 29 10 2004 001204009987 B22DCTC046 hhoangh29@gmail.com 0328621182 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1287 Nam Nguyễn Thái Hoàng 01 01 2004 044204003063 B22DCTC048 thaihoangqh123@gmail.com 0837570588 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1288 Nam Nguyễn Phúc Huy 26 01 2004 001204026523 B22DCTC052 huy7a2004@gmail.com 0941915726 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1289 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Khánh 24 01 2004 030304011112 B22DCTC058 nnk240104@gmail.com 0383515029 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1290 Nữ Trần Thư Lê 27 10 2004 034304004060 B22DCTC060 letranthu99@gmail.com 0947939916 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1291 Nữ Mai Khánh Linh 26 04 2004 040304007436 B22DCTC062 maikhanhlinh2642004@gmail.com 0848520999 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1292 Nam Đỗ Hải Long 03 03 2004 001204025802 B22DCTC064 dohailong3304@gmail.com 0869253304 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1293 Nam Vũ Thành Long 22 02 2004 034204003501 B22DCTC066 vuthanhlong2004nt@gmail.com 0977735502 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1294 Nữ Nguyễn Thị Tuyết Mai 11 10 2004 042304002320 B22DCTC068 nttm8cc@gmail.com 0382345976 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1295 Nam Trần Đức Mạnh 15 10 2004 001204020925 B22DCTC070 tdmanh1510@gmail.com 0866958033 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3
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1296 Nam Nguyễn Dược Anh Minh 26 02 2004 027204000121 B22DCTC074 nguyenduocanhminh@gmail.com 0971495154 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1297 Nữ Nguyễn Thị Nhung 30 10 2004 027304003050 B22DCTC076 ericnguyen3124@gmail.com 0356729695 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1298 Nam Nguyễn Văn Phong 20 05 2004 042204001675 B22DCTC080 phongthachban.2004@gmail.com 0799100627 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1299 Nữ Nguyễn Minh Phương 11 11 2004 001304009685 B22DCTC082 nguyenminhphuongg1111@gmail.com 0921004598 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1300 Nam Đặng Minh Quang 10 08 2004 034204002104 B22DCTC084 quangteo10082004@gmail.com 0343056306 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1301 Nam Đặng Hữu Tâm 21 04 2004 001204029498 B22DCTC090 dtamhoang21@gmail.com 0385431169 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1302 Nam Bùi Huy Thành 15 11 2004 030204004815 B22DCTC100 thanh2004hd@gmail.com 0378789785 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1303 Nam Nguyễn Chí Tiến 26 01 2004 045204004456 B22DCTC092 nctien.doc@gmail.com 0394272146 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1304 Nam Hoàng Đức Tôn 27 07 2004 034204003741 B22DCTC094 hdtlintom27@gmail.com 0825752596 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1305 Nữ Nguyễn Thu Trang 02 01 2004 024304010654 B22DCTC104 thutranguyen204@gmail.com 0923433868 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

1306 Nam Tạ Văn Trọng 22 02 2003 036203013714 B22DCTC106 ttrong2202@gmail.com 0774350188 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1307 Nam Nguyễn Văn Trường 23 08 2004 026204001282 B22DCTC108 truongsocool238@gmail.com 0979452892 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1308 Nam Nguyễn Anh Tuấn 25 05 2004 022204000227 B22DCTC096 www.anhtuan2004@gmail.com 0989865001 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1309 Nữ Nguyễn Thị Vân 24 07 2004 019304001961 B22DCTC110 vannt2407@gmail.com 0383926848 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1310 Nam Nguyễn Hữu Việt 06 04 2004 001204037197 B22DCTC114 c928325@gmail.com 0356699375 D22CQTC02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1311 Nữ Nguyễn Thị Bình An 14 07 2004 024304004198 B22DCTT001 khunglongxanh04@gmail.com 0379246966 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1312 Nữ
Hoàng Phương 

Quỳnh 
Anh 20 01 2004 031304010133 B22DCTT003 quynhanh20104@gmail.com 0988017908 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1313 Nữ Ngô Thị Mai Anh 09 10 2003 019303009529 B22DCTT005 luongmai1976@gmail.com 0859174765 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1314 Nữ Phạm Tú Anh 11 04 2004 001304014489 B22DCTT009 phamtuanh11042k4@gmail.com 0981588325 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1315 Nam Nguyễn Xuân Bắc 31 07 2004 036204013467 B22DCTT013 nguyenbacdz@gmail.com 0583223496 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1316 Nữ Ngàn Thị Quế Chi 25 11 2003 020303000102 B22DCTT017 quechi251103@gmail.com 0782119402 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1317 Nam Nguyễn Văn Đại 08 10 2004 033204004972 B22DCTT023 dainguyen8102004@gmail.com 0966947357 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1318 Nam Vũ Đình Đạt 14 10 2004 027204012624 B22DCTT025 emsidv@gmail.com 0978104936 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1319 Nữ Nguyễn Hạnh Dung 05 05 2004 036304005152 B22DCTT019 handungsontay@gmail.com 0989117429 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1320 Nam Vũ Hoàng Dũng 25 09 2004 034204001606 B22DCTT021 vudung2517@gmail.com 0971784420 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1321 Nữ Bùi Ngọc Hà 10 07 2004 017304000540 B22DCTT027 hannn10507@gmail.com 0867877204 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1322 Nữ Ngô Thị Thu Hà 24 07 2004 024304012505 B22DCTT029 10a5.11ngothithuha@gmail.com 0817692163 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1323 Nữ Vũ Thị Thanh Hà 09 08 2004 034304009147 B22DCTT031 vuha08092004@gmail.com 0843522378 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1324 Nữ Lê Đặng Bích Hạnh 19 06 2004 001304002617 B22DCTT033 hanh19062k4@gmail.com 0349184831 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3
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1325 Nữ Phạm Thu Hiền 23 12 2004 022304002883 B22DCTT037 phamthuhien23122004@gmail.com 0358722220 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1326 Nữ Trần Thị Mai Hoa 21 05 2004 037304003707 B22DCTT039 tranthimaihoa2105@gmail.com 0377995541 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1327 Nam Trần Ngọc Hoan 11 06 2003 036203016509 B22DCTT041 Handz1163@gmail.com 0886886468 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1328 Nữ Hoàng Thị Kim Hồng 21 09 2004 038304013043 B22DCTT043 hoanghong2194@gmail.com 0974126320 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1329 Nam Bùi Nam Hưng 06 05 2004 031204007985 B22DCTT047 buinamhung2004@gmail.com 0332841565 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1330 Nữ Đào Thị Khánh Huyền 24 08 2004 027304002733 B22DCTT045 daokhanhhuyen248@gmail.com 0359312204 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1331 Nữ Dương Ngọc Khánh 09 02 2004 001304008954 B22DCTT049 duongngockhanhpl639@gmail.com 0981702629 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1332 Nam Phan Văn Đăng Khoa 17 02 2004 001204016886 B22DCTT051 ptit17022004@gmail.com 0376442863 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1333 Nữ Nguyễn Thị Lan 24 10 2004 024304001718 B22DCTT053 mailanhm2410@gmail.com 0971209812 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1334 Nữ Chu Hà Huyền Linh 17 07 2004 042304009431 B22DCTT055 Liinhh04@gmail.com 0972555178 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1335 Nữ Đoàn Khánh Linh 05 05 2004 036304000328 B22DCTT057 linhlinhlinhhh04@gmail.com 0354391911 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1336 Nữ Nguyễn Hoài Linh 07 06 2004 001304029289 B22DCTT059 hoailinh7613@gmail.com 0339316883 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1337 Nữ Nguyễn Ngọc Phương Linh 28 07 2004 031304000500 B22DCTT061 linnguyenhp.vn04@gmail.com 0902280704 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1338 Nam Nguyễn Trường Linh 18 01 2004 042204000613 B22DCTT063 ntruonginh1801@gmail.com 0352367072 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1339 Nữ Đàm Thúy Mai 02 05 2004 004304000947 B22DCTT069 damthuymailg04@gmail.com 0829221665 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1340 Nam Mai Ngọc Minh 23 11 2004 038204007521 B22DCTT071 mminh231104@gmail.com 0377198291 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

1341 Nữ Cố Thị Trà My 02 04 2004 020304000921 B22DCTT073 Cothitramy@gmail.com 0336260040 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1342 Nam Đỗ Phương Nam 18 10 2004 026204001942 B22DCTT075 dpn.work12@gmail.com 0779382870 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1343 Nữ Vũ Thị Nga 24 05 2004 027304002842 B22DCTT081 ngabeu2405@gmail.com 0384265542 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1344 Nữ Trần Thị Hồng Ngân 03 12 2004 017304007889 B22DCTT083 tthngan1224@gmail.com 0364820204 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1345 Nữ Nguyễn Đoàn Bích Ngọc 18 12 2004 001304013930 B22DCTT085 ndbichngoc2512@gmail.com 0976593538 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1346 Nữ Lương Yến Nhi 07 11 2003 038303021129 B22DCTT077 luongyennhi0711@gmail.com 0352970523 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1347 Nữ Nguyễn Hà Như 17 10 2004 040304004566 B22DCTT079 nhunguyenha1710@gmail.com 0328893001 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1348 Nam Nguyễn Tiến Phương 11 12 2004 017204000402 B22DCTT091 hoilamgidt@gmail.com 0922661562 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1349 Nữ Hoàng Kim Phượng 21 11 2003 038303027926 B22DCTT093 kimphuonghoang2003@gmail.com 0348599091 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1350 Nam Đặng Việt Quang 06 07 2003 024203000082 B22DCTT095 quangdangg67@gmail.com 0866871726 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1351 Nam Lê Xuân Quang 11 10 2004 001204039059 B22DCTT097 lexuanquang9a2@gmail.com 0362040151 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1352 Nữ Lê Thị Như Quỳnh 28 03 2004 040304015530 B22DCTT099 hotaru2803@gmail.com 0363909336 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1353 Nữ Phạm Thị Diễm Quỳnh 05 09 2004 037304004241 B22DCTT101 quynhdien148@gmail.com 0392753616 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3
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1354 Nữ Lã Minh Tâm 19 04 2004 001304021479 B22DCTT103 lamtam1904@gmail.com 0355244388 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1355 Nam Đặng Ngọc Thanh 15 12 2004 001204010239 B22DCTT107 puggy2041@gmail.com 0967002800 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1356 Nam Nguyễn Tuấn Thành 05 09 2004 030204005949 B22DCTT109 gameoverhd1@gmail.com 0962117289 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1357 Nữ Hoàng Thị Hương Thảo 11 01 2003 030303005034 B22DCTT111 thao65239@gmail.com 0974680094 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1358 Nữ Bùi Khánh Thi 05 08 2004 031304008715 B22DCTT115 thikhanh2004@gmail.com 0704627758 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1359 Nữ Phạm Anh Thư 16 09 2004 001304020910 B22DCTT117 phamanhthu169@gmail.com 0948433460 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1360 Nữ Đỗ Thị Thanh Thương 26 02 2004 001304028086 B22DCTT119 tt571198@gmail.com 0354627230 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1361 Nữ Vũ Thị Mai Thương 18 04 2004 011304005642 B22DCTT121 thuongever07@gmail.com 0788044056 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1362 Nữ Lê Quỳnh Trang 15 11 2004 022304002890 B22DCTT123 lequynhtrang1604@gmail.com 0775218216 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1363 Nữ Nguyễn Thị Thùy Trang 22 09 2004 027304008481 B22DCTT125 nguyenthithuytrang2209s@gmail.com 0368088175 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1364 Nam Trần Anh Tú 12 11 2004 001204028012 B22DCTT105 anhtu121104@gmail.com 0917329296 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1365 Nữ Ninh Phương Uyên 01 06 2004 036304017562 B22DCTT127 uyennninh16204@gmail.com 0967032831 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1366 Nữ Đặng Trà Vy 19 12 2004 034304001134 B22DCTT129 vyyang1912@gmail.com 0976527706 D22CQTT01-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1367 Nữ Cao Thị Hoàng Anh 15 04 2004 031304007307 B22DCTT002 hoananhcao1504@gmail.com 0399225936 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1368 Nữ Hoàng Thị Mai Anh 16 04 2004 027304010283 B22DCTT004 maianhhoang1802@gmail.com 0383246728 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1369 Nữ Nguyễn Hải Anh 05 11 2004 001304035031 B22DCTT006 haianhlife511@gmail.com 0982972691 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1370 Nữ Nguyễn Thị Vân Anh 24 01 2004 027304001828 B22DCTT008 nguyenthivananhtt1k59d1@bacninh.edu.vn 0362773925 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1371 Nữ Trần Minh Anh 09 05 2004 001304023956 B22DCTT010 0133565775@gmail.com 0982945387 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1372 Nữ Nguyễn Thị Minh Ánh 12 03 2004 026304005909 B22DCTT012 nguyenthiminhanh11a5@gmail.com 0986618840 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1373 Nam Phạm Thanh Bình 10 08 2004 024204008015 B22DCTT014 ptb2004saoif@gmail.com 0936509627 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1374 Nữ Trần Thị Chuyền 20 11 2004 034304009217 B22DCTT018 tranchuyen091289@gmail.com 0975817705 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1375 Nam Đỗ Tài Đức 07 03 2004 031204005020 B22DCTT026 dotaiduc64@gmail.com 0374231934 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

1376 Nam Ngô Văn Dũng 23 04 2004 038204024416 B22DCTT020 dungooyt@gmail.com 0358446133 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1377 Nữ Lê Thị Dương 05 07 2004 038304002591 B22DCTT022 lethuyduong5724@gmail.com 0947452687 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1378 Nữ Hoàng Thu Hà 18 06 2004 025304001797 B22DCTT028 hoangthuha180604@gmail.com 0945058186 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1379 Nữ Nguyễn Thị Hà 05 08 2004 035304005049 B22DCTT030 nhatha5824@gmail.com 0347289775 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1380 Nữ Khương Thị Hạnh 14 10 2004 038304027243 B22DCTT032 khuongthihanh04@gmail.com 0946357336 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1381 Nữ Đào Lê Khánh Hiền 29 05 2004 001304008390 B22DCTT036 daolekhanhhien@gmail.com 0928212291 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1382 Nam Trần Minh Hiếu 18 06 2002 001202024380 B22DCTT038 likeido1806@gmail.com 0374762189 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3
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1383 Nữ Lương Thu Hoài 20 10 2003 008303007073 B22DCTT040 luongthuhoai1006@gmail.com 0899744893 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1384 Nam Nguyễn Bá Hội 20 03 2004 034204003238 B22DCTT042 nguyenbahoi2005@gmail.com 0384846420 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1385 Nam Trương Dương Huy 28 04 2003 034203008152 B22DCTT044 tdh2804@gmail.com 0389604726 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1386 Nữ Đỗ Thị Mỹ Huyền 14 10 2004 037304001945 B22DCTT046 giadinhtnnsh@gmail.com 0973766971 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1387 Nam Nguyễn Văn Khánh 19 01 2004 042204007561 B22DCTT050 khanhnguyen1901hh@gmail.com 0359918829 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1388 Nữ Bùi Thị Thùy Linh 16 08 2004 031304003272 B22DCTT054 linhbui1624@gmail.com 0867418625 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1389 Nữ Đặng Thùy Linh 07 08 2004 001304034843 B22DCTT056 dangthuylinhbts@gmail.com 0969413630 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1390 Nữ Lê Ngọc Linh 27 01 2003 001303023372 B22DCTT058 ngoclingg2003@gmail.com 0984874682 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1391 Nữ Nguyễn Khánh Linh 02 03 2004 001304012203 B22DCTT060 nusinhdapchai@gmail.com 0867974750 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1392 Nữ Nguyễn Thùy Linh 27 09 2004 001304010901 B22DCTT062 nguyenthuylinh270904@gmail.com 0372044204 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1393 Nữ Phùng Thùy Linh 24 04 2003 001303000771 B22DCTT064 linhltp04@gmail.com 0988967319 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1394 Nam Phùng Duy Lương 13 11 2004 025204004425 B22DCTT068 phungluong1311@gmail.com 0989362864 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1395 Nữ Nguyễn Thị Mai 18 12 2004 034304007385 B22DCTT070 mn5314142@gmail.com 0397978595 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1396 Nam Trần Công Minh 25 09 2004 036204003976 B22DCTT072 minh259vn@gmail.com 0357392448 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1397 Nữ Vũ Trà My 14 02 2004 001304034481 B22DCTT074 traamyy142@gmail.com 0857956124 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1398 Nữ Nguyễn Ngọc Nga 11 03 2004 001304045875 B22DCTT080 ngocnga30112004@gmail.com 0334345464 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1399 Nữ Nguyễn Kim Ngân 28 10 2004 027304011905 B22DCTT082 badbunreal@gmail.com 0386692943 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1400 Nữ Trần Thị Minh Ngọc 29 10 2004 027304005977 B22DCTT086 minhngoctran291004@gmail.com 0383936285 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1401 Nữ Bế Thu Nguyệt 20 02 2003 006303002964 B22DCTT088 btnguyet20@gmail.com 0829944064 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1402 Nữ Vũ Thị Ánh Nguyệt 07 02 2004 001304039524 B22DCTT090 anhnguyet2004hihi@gmai.com 0971830074 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1403 Nữ Bùi Yến Nhi 12 11 2004 001304029652 B22DCTT076 buiyennhi121104@gmail.com 0901790088 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1404 Nữ Bùi Thị Hồng Nhung 25 02 2004 036304003838 B22DCTT078 buihongnhung1314@gmail.com 0862541314 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1405 Nữ Phạm Nhật Phương 13 02 2004 037304001752 B22DCTT092 phuongwork132@gmail.com 0944777865 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1406 Nam Bùi Đại Quang 24 05 2004 034204008159 B22DCTT094 buidaiquang2405@gmail.com 0913848228 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1407 Nữ Nguyễn Như Quỳnh 15 01 2004 001304010696 B22DCTT100 nguyennhuquynh20041501@gmail.com 0972206311 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1408 Nam Bùi Đình Sơn 22 02 2004 030204003761 B22DCTT102 buidinhson22022004@gmail.com 0981903506 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1409 Nam Trần Văn Thân 10 09 2004 037204004865 B22DCTT114 thandtdl@gmail.com 0862624804 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1410 Nam Nguyễn Công Thành 22 06 2004 010204001792 B22DCTT108 bopnichive12345@gmail.com 0917089456 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1411 Nam Trần Văn Thành 05 02 2004 036204018909 B22DCTT110 tranthanh5204@gmail.com 0983068015 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3



STT 

No.

Giới 

tính/

Gender

Họ và tên

Full Name
Tên

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm 

sinh

Year

Số CMND/ Hộ 

chiếu

ID Number / 

Passport number

Mã SV

Code

Địa chỉ email

Email Address

Điện thoại 

liên hệ

Tel. Number

Lớp

Class

Ngày thi

Test Date

Ca thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Giờ thi Phòng thi

1412 Nữ Nguyễn Phương Thảo 25 12 2004 033304001245 B22DCTT112 tn2512204@gmail.com 0329358584 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1413 Nữ Đinh Thị Kiều Thương 06 12 2004 025304008538 B22DCTT118 caided03@gmail.com 0377483735 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1414 Nữ Nguyễn Thị Thương 13 03 2004 038304021144 B22DCTT120 nguyenmthuong1204@gmail.com 0978441756 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1415 Nữ Hoàng Minh Trang 07 10 2004 017304000665 B22DCTT122 hoangminhtrang52@gmail.com 0987439828 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1416 Nữ Nguyễn Thị Hồng Trang 23 08 2004 001304014588 B22DCTT124 nttrang0804@gmail.com 0968328793 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1417 Nam Lâm Viết Triều 07 08 2004 001204011765 B22DCTT126 trieu782004@gmail.com 0394513716 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1418 Nữ Đinh Thị Cẩm Tú 01 09 2004 036304013717 B22DCTT104 dinhcamtu336@gmail.com 0865495019 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1419 Nữ Nguyễn Thị Diệu Uyên 03 01 2004 036304017238 B22DCTT128 nguyendieuuyen03012004@gmail.com 0948952115 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1420 Nữ Trần Thị Xuân 05 03 2004 040304014357 B22DCTT130 xucute5304@gmail.com 0843046411 D22CQTT02-B 27/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

1421 Nam Nguyễn Văn An 05 09 2004 001204020873 B22DCAT002 an05092004@gmail.com 0962658290 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1422 Nữ Đỗ Minh Anh 07 03 2004 001204038633 B22DCAT010 tietbaothoa0703@gmail.com 0983524570 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1423 Nam Lê Thế Anh 25 11 2004 024204000402 B22DCAT014 letheanh2511@gmail.com 0375973863 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1424 Nam Nguyễn Hoàng Anh 01 01 2004 036204005460 B22DCAT018 nguyenhoanganh.nd12@gmail.com 0943872480 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1425 Nam Nguyễn Đình Bảo 17 05 2003 024203005616 B22DCAT030 Baocamly@gmail.com 0329931935 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1426 Nam Trương Quốc Bảo 10 12 2004 001204007003 B22DCAT034 trbaoquoc1012@gmail.com 0388017235 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1427 Nam Đỗ Văn Chiến 26 01 2004 026204011641 B22DCAT042 dochien888888@gmail.com 0355016836 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1428 Nam Đỗ Huy Cường 17 03 2004 001204051970 B22DCAT038 cuongmid04@gmail.com 0378879560 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1429 Nam Nguyễn Cao Đạt 13 10 2004 001204029667 B22DCAT074 dat922971@gmail.com 0338329021 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1430 Nam Trần Tiến Đạt 07 10 2004 040204001815 B22DCAT078 dat165236@gmail.com 0522679239 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1431 Nam Doãn Tuấn Dũng 04 02 2004 001204023084 B22DCAT046 dung09062019@gmail.com 0827767482 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1432 Nam Ngô Tiến Dũng 08 09 2004 034204009316 B22DCAT050 tiendungngo2k4@gmail.com 0385434201 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1433 Nam Trần Tiến Dũng 23 04 2004 001204001309 B22DCAT054 dungtrantien2005@gmail.com 0353456950 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1434 Nam Nguyễn Tùng Dương 27 01 2003 038203018390 B22DCAT066 nguyenduong27012k3@gmail.com 0584639902 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1435 Nam Trịnh Nhật Dương 02 12 2004 036204000985 B22DCAT070 trinhnhatduong12@gmail.com 0327825515 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1436 Nam Lê Tiến Trường Giang 15 12 2004 001204055512 B22DCAT098 letientruonggiang1@gmail.com 0982496567 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1437 Nam Cù Nguyên Giáp 18 12 2004 025204003672 B22DCAT102 giapnguyencu2k4@gmail.com 0963287236 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1438 Nam Nguyễn Công Hải 03 06 2004 038204023460 B22DCAT106 nguyenconghai.12a1k36@gmail.com 0972402695 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1439 Nam Dương Quang Hào 05 10 2004 035204002293 B22DCAT110 hao510duong@gmail.com 0964019175 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1440 Nam Trần Đức Hiệp 19 12 2004 036204003175 B22DCAT114 hiepkimchen@gmail.com 0867581626 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3
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1441 Nam Nguyễn Trần Đức Hoàng 17 06 2004 001204015468 B22DCAT126 duchoangnguyentran@gmail.com 0984046665 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1442 Nam Trương Huy Hoàng 29 06 2004 001204012270 B22DCAT130 truonghoang2962004@gmail.com 0367877234 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1443 Nam Lê Mạnh Huy 27 02 2004 037204005154 B22DCAT142 manhhuyleloi@gmail.com 0835284991 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1444 Nam Nguyễn Quang Huy 07 01 2003 019203011988 B22DCAT146 quanghuy07012003@gmail.com 0332985330 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1445 Nam Phạm Văn Khải 25 03 2004 033204005643 B22DCAT162 ktuan2503@gmail.com 0364043297 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1446 Nam Ngô Mạnh Kiên 07 02 2004 024204000251 B22DCAT158 ngomanhkien2004@gmail.com 0983823203 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1447 Nam Nguyễn Tùng Lâm 16 06 2004 001204012386 B22DCAT170 bokunolam@gmail.com 0868919804 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1448 Nam Nguyễn Bảo Long 06 07 2004 040204008108 B22DCAT178 nguyenbaolong06072004@gmail.com 0337700921 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1449 Nam Trịnh Đắc Lượng 02 11 2003 036203012246 B22DCAT182 luongtrinh2k3ndad@gmail.com 0362094961 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1450 Nam Vũ Đức Mạnh 03 01 2004 025204010542 B22DCAT186 vuducmanh7h@gmail.com 0941200504 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1451 Nam Nguyễn Hồng Minh 09 01 2004 022204002044 B22DCAT190 luuanhkiem2004@gmail.com 0972364508 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1452 Nam Đặng Hải Nam 26 11 2003 033203000375 B22DCAT198 hainam26112003@gmail.com 0977083351 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1453 Nam Lê Thành Nam 31 01 2004 037204005139 B22DCAT202 thanhnam.aus@gmail.com 0389308025 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1454 Nam Phạm Đức Nam 23 07 2004 001204014613 B22DCAT206 nam8dmd@gmail.com 0948781824 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1455 Nam Cù Hoàng Phúc 07 12 2004 001204026744 B22DCAT222 phuccua7@gmail.com 0867640680 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1456 Nam Trần Hữu Phương 27 03 2004 030204001177 B22DCAT226 bomaydellnghiraten@gmail.com 0817220959 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1457 Nam Hà Hoàng Quân 10 07 2004 017204001872 B22DCAT234 ct.me.hoangquan@gmail.com 0967479680 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1458 Nam Nguyễn Văn Quân 09 04 2004 001204050525 B22DCAT238 quan10a111@gmail.com 0981012428 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1459 Nam Nguyễn Hữu Sơn 10 08 2004 033204010272 B22DCAT246 nguyenson108108@gmail.com 0914203930 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1460 Nam Đỗ Hồng Thái 21 06 2004 035204007023 B22DCAT278 dothai2106@gmail.com 0343848774 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 501 A3

1461 Nam Vũ Bá Thi 26 02 2004 036204005616 B22DCAT290 thipro105@gmail.com 0941342623 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1462 Nam Nguyễn Văn Thuật 25 02 2004 040204009243 B22DCAT298 nguyenvanthuat250204@gmail.com 0983972563 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1463 Nam NGUYỄN ĐỨC TRÍ 15 09 2004 001204012358 B22DCAT302 trumfbndt@gmail.com 0914760804 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1464 Nam Đỗ Quốc Trung 05 04 2004 034204003568 B22DCAT306 trungxuyen54@gmail.com 0981923773 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1465 Nam Hà Huy Tùng 26 06 2004 025204004004 B22DCAT274 tunghahuy.026@gmail.com 0345311963 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1466 Nam Nguyễn Gia Hoàng Việt 31 10 2004 036204012599 B22DCAT314 nghv144@gmail.com 0853302901 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1467 Nam Trần Văn Vũ 15 02 2004 001204017613 B22DCAT318 tranvanvu1522004@gmail.com 0387037515 D22CQAT02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1468 Nam Đỗ Nhật Anh 31 12 2004 034204002591 B22DCAT011 donhatanh1233112@gmail.com 0982954798 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1469 Nam Lương Quang Anh 08 04 2004 027204001136 B22DCAT015 qanh2104@gmail.com 0392875964 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3
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1470 Nam Nguyễn Quốc Anh 20 04 2004 001204027467 B22DCAT019 qantt1234@gmail.com 0332251584 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1471 Nam Hoàng Văn Bắc 12 08 2004 024204007788 B22DCAT035 bacdaiphu@gmail.com 0983600148 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1472 Nam Đồng Gia Bảo 07 06 2004 038204024251 B22DCAT027 baodong791@gmail.com 0372870686 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1473 Nam Nguyễn Kim Bảo 06 06 2004 025204000726 B22DCAT031 bao0981594240@gmail.com 0981263814 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1474 Nam Đào Đức Chính 10 02 2004 042204009172 B22DCAT043 chinhka2004@gmail.com 0976279640 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1475 Nam Hồ Mậu Cường 20 07 2004 040204027069 B22DCAT039 maucuongho@gmail.com 0343908966 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1476 Nam Lê Đình Đại 31 01 2004 030204012085 B22DCAT071 anticodon3624@gmail.com 0788313078 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1477 Nam Lê Mậu Hải Đăng 18 12 2004 038204000513 B22DCAT083 lhd181204@gmail.com 0337181266 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1478 Nam Nguyễn Hoàng Đạt 07 04 2004 017204008550 B22DCAT075 nguyenhoangdat742004@gmail.com 0828312238 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1479 Nam Đỗ Anh Đức 20 05 2004 034204001994 B22DCAT091 doanhduc539@gmail.com 0353967429 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1480 Nam Phạm Minh Đức 14 07 2004 034204009664 B22DCAT095 phamminhduc14072004@gmail.com 0343062987 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1481 Nam Nguyễn Đăng Dũng 04 05 2004 001204005650 B22DCAT051 yugio04trui@gmail.com 0981232591 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1482 Nam Lê Tiến Dương 13 10 2004 030204013617 B22DCAT063 letienduong13102004@gmail.com 0353480266 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1483 Nam Chu Đức Duy 01 05 2004 017204006669 B22DCAT055 duychu1519@gmail.com 0978461519 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1484 Nam Nguyễn Sỹ Duy 24 08 2004 001204035694 B22DCAT059 anhemtave456@gmail.com 0886248204 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1485 Nam Nguyễn Hán Trường Giang 29 03 2004 025204000596 B22DCAT099 kensyn04@gmail.com 0982939680 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1486 Nam Nguyễn Hồng Giáp 28 10 2004 040204003469 B22DCAT103 nguyenhonggiap19@gmail.com 0967449075 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1487 Nam Nguyễn Đức Hải 16 10 2004 001204006437 B22DCAT107 ndhai.1610@gmail.com 0379521727 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1488 Nam Bùi Trung Hiếu 28 07 2004 034204007337 B22DCAT115 buitrunghieu1262004@gmail.com 0969352704 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1489 Nam Trần Ngọc Minh Hiếu 30 07 2004 040204005974 B22DCAT123 docton.hieu@gmail.com 0332190559 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1490 Nam Nguyễn Xuân Hoàng 24 08 2004 027204011870 B22DCAT127 condogngu2004@gmail.com 0382872922 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1491 Nam Lê Tuấn Hùng 27 05 2004 037204000645 B22DCAT135 hungtiger301@gmail.com 0365344107 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1492 Nam Phạm Thành Hùng 27 09 2004 063620023 B22DCAT139 phamthanhheroc6@gmail.com 0915255307 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1493 Nữ Lê Thị Ngọc Hương 23 04 2004 024304003748 B22DCAT155 lehuonghvtbg@gmail.com 0387681226 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1494 Nam Nguyễn Quang Huy 03 07 2004 001204020304 B22DCAT143 huycoi.mic@gmail.com 0398305308 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1495 Nam Nguyễn Trường Huy 06 10 2004 037204000845 B22DCAT147 nguyentruonghuynb610@gmail.com 0961298735 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1496 Nam Nguyễn Thanh Kiên 10 03 2004 027204002837 B22DCAT159 kienbnvn2004@gmail.com 0856802022 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1497 Nam Đinh Quang Lâm 26 08 2004 036204018052 B22DCAT167 dingquanglam2k4@gmail.com 0969996441 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1498 Nữ Lê Thùy Linh 24 07 2004 040304010496 B22DCAT175 lethuylinh240724@gmail.com 0397602274 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3



STT 

No.

Giới 

tính/

Gender

Họ và tên

Full Name
Tên

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm 

sinh

Year

Số CMND/ Hộ 

chiếu

ID Number / 

Passport number

Mã SV

Code

Địa chỉ email

Email Address

Điện thoại 

liên hệ

Tel. Number

Lớp

Class

Ngày thi

Test Date

Ca thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Giờ thi Phòng thi

1499 Nam Cao Đức Mạnh 23 11 2004 034204002043 B22DCAT183 manh2311asd@gmail.com 0862782204 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1500 Nam Vũ Đức Mạnh 26 11 2004 026204006280 B22DCAT187 vuducmanhno100@gmail.com 0961664138 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1501 Nam Trần Anh Minh 03 02 2004 034204008672 B22DCAT195 Minh004tb@gmail.com 0823688466 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1502 Nam Đỗ Duy Nam 13 08 2004 001204021734 B22DCAT199 doduynam1308@gmail.com 0372842077 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1503 Nam Thịnh Ngọc Nam 16 01 2004 038204009675 B22DCAT207 thinhnamfr17@gmail.com 0398661555 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1504 Nam Lê Tuấn Ngọc 04 12 2004 038204025143 B22DCAT211 tuanngoc.0358@gmail.com 0988759180 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1505 Nam Phạm Tiến Phát 05 01 2004 036204008765 B22DCAT219 Phamtienphat12315712351@gmail.com 0395909818 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1506 Nam Đặng Văn Phúc 29 10 2004 001204043333 B22DCAT223 dvphuc291004@gmail.com 0349979104 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1507 Nam Phạm Đức Quân 31 10 2004 036204004437 B22DCAT239 quanpa502@gmail.com 0943126293 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1508 Nam Bùi Ngọc Quang 12 12 2004 034204005609 B22DCAT227 quang.ltv8724@gmail.com 0942292616 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 503 A3

1509 Nam Phạm Văn Quyết 22 06 2004 036204008219 B22DCAT243 phamvanquyet123tpnd@gmail.com 0865853626 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1510 Nam Nguyễn Thanh Sơn 21 01 2004 001204041242 B22DCAT247 nguyenvanthach10041976@gmail.com 0963364602 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1511 Nam Đặng Đức Tài 06 01 2004 001204037730 B22DCAT251 jaycedang0601@gmail.com 0382068100 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1512 Nam Phạm Minh Tâm 07 12 2004 034204003639 B22DCAT255 minhtaam5678@gmail.com 0334187648 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1513 Nam Nguyễn Đức Thái 14 06 2004 030204013310 B22DCAT279 thaibaosuper@gmail.com 0367946604 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1514 Nam Ngô Quang Thắng 03 10 2004 001204008789 B22DCAT287 quangthang031004@gmail.com 0373941004 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1515 Nam Lê Cường Thịnh 28 06 2004 027204009437 B22DCAT295 metalkaido@gmail.com 0989092604 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1516 Nam Trần Đình Toàn 05 07 2004 001204034599 B22DCAT259 boy572k4@gmail.com 0868998000 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1517 Nam Nguyễn Khắc Trí 02 01 2004 040204027271 B22DCAT303 tringuyen20041101@gmail.com 0333069627 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1518 Nam Nguyễn Huy Trung 08 09 2004 001204055489 B22DCAT307 huytrung8924@gmail.com 0367543257 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1519 Nam Vũ Hoàng Tuấn 29 01 2004 038204030915 B22DCAT271 tuankidth@gmail.com 0396647297 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1520 Nữ Đặng Thị Hồng Vân 29 05 2004 001304017969 B22DCAT311 hongvanne05@gmail.com 0386516004 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1521 Nam Vũ Quang Vinh 30 07 2004 010204003010 B22DCAT315 vuquangvinh2004@gmail.com 0789138139 D22CQAT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1522 Nữ Đặng Việt Anh 09 07 2004 025304000796 B22DCKT003 dangvietanh01122004@gmail.com 0926259050 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1523 Nữ Mai Thị Phương Anh 25 10 2004 038304000478 B22DCKT006 mphanh2510@gmail.com 0973653256 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1524 Nữ Nguyễn Phương Anh 29 10 2004 026304005407 B22DCKT009 phuonganhnguyen2910000@gmail.com 0376686229 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1525 Nữ Nguyễn Thị Thùy Anh 27 02 2004 037304002459 B22DCKT012 nguyenthuyanh2501050220@gmail.com 0979806737 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1526 Nữ Vũ Thuý Anh 01 12 2004 024304008820 B22DCKT015 thuyanh011204@gmail.com 0978826809 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1527 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11 03 2004 027304001442 B22DCKT018 bingao0304@gmail.com 0961721853 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3
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1528 Nữ Vũ Linh Chi 08 11 2004 038304023640 B22DCKT036 vulinhchi847@gmail.com 0962574913 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1529 Nam Trịnh Trọng Cường 16 05 2004 038204029116 B22DCKT027 trinhtrongcuong275@gmail.com 0962796235 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1530 Nam Nguyễn Mạnh Đạt 12 08 2004 033204002180 B22DCKT051 dwsky2411@gmail.com 0868329583 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1531 Nữ Bùi Thị Phương Diễm 24 10 2004 036304002532 B22DCKT039 phuongdiem241004@gmail.com 0353189151 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1532 Nữ BÙI THỊ DỊU 06 08 2004 033304000626 B22DCKT042 buidiu06082004@gmail.com 0346024404 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1533 Nữ Trần Thị Mai Dung 27 07 2004 025304011727 B22DCKT045 trandung27072004@gmail.com 0868657450 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1534 Nữ Lê Thị Duyên 16 10 2004 038304013957 B22DCKT048 hlldduyn1610@gmail.com 0327176361 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1535 Nữ Lê Hương Giang 25 10 2004 001304037783 B22DCKT054 lehuonggiang1231@gmail.com 0868890609 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1536 Nữ Đỗ Thị Thu Hà 08 03 2004 001304043266 B22DCKT060 thuha182834@gmail.com 0374233996 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1537 Nữ Nguyễn Thanh Hằng 22 10 2004 001304051688 B22DCKT066 nguyenthanhhang22102004@gmail.com 0388551253 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1538 Nữ Vương Thị Hồng Hạnh 12 02 2004 033304004694 B22DCKT063 vg.hanh2004@gmail.com 0329113389 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 507 A3

1539 Nữ Nguyễn Thị Thu Hồng 05 06 2004 024304014027 B22DCKT081 thuhong0506bg@gmail.com 0839589823 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1540 Nữ Nguyễn Thị Phương Huệ 06 02 2004 027304010712 B22DCKT084 nphuonghue424@gmail.com 0868827104 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1541 Nữ Nguyễn Thị Thu Hương 24 06 2004 036304003367 B22DCKT099 nguyenthuhuong.24062013@gmail.com 0965235806 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1542 Nữ Hoàng Thị Huyền 13 11 2004 001304029271 B22DCKT090 luot1311@gmail.com 0975886694 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1543 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07 04 2004 035304003089 B22DCKT093 hn3487067@gmail.com 0982206890 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1544 Nữ Phùng Thị Huyền 15 05 2004 036304005095 B22DCKT096 phunghuyenp4@gmail.com 0964113426 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1545 Nam Vũ Quang Khải 01 01 2004 036204009793 B22DCKT105 quangkhai00412@gmail.com 0395107806 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1546 Nữ Đồng Thị Khánh Linh 15 09 2004 001304029017 B22DCKT111 linh151819@gmail.com 0372291830 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1547 Nữ Nguyễn Ngọc Linh 20 09 2004 001304019732 B22DCKT114 NguyenLinh200904@gmail.com 0983618804 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1548 Nữ Nguyễn Thị Thùy Linh 20 10 2004 001304040564 B22DCKT117 linhnguyenthithuy325@gmail.com 0964917254 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1549 Nữ Nguyễn Thùy Linh 27 10 2004 033304001514 B22DCKT120 Nguyenthuylinh27102004@gmail.com 0389544836 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1550 Nữ Trần Thị Diệu Linh 14 09 2004 026304007431 B22DCKT123 tranlinh14092004@gmail.com 0979943734 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1551 Nữ Nguyễn Thị Khánh Ly 19 03 2004 030304005285 B22DCKT129 khanhly1932004@gmail.com 0967323204 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1552 Nữ Nguyễn Hương Mai 19 01 2004 001304039411 B22DCKT132 hmai1901204@gmail.com 0867521470 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1553 Nữ Nguyễn Thị Xuân Mai 14 01 2004 027304011187 B22DCKT135 Adelenguyen934@gmail.com 0398168295 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1554 Nữ ĐÀO HÀ MY 16 12 2004 042304011663 B22DCKT141 Keodang4264@email.com 0932363205 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1555 Nữ Vũ Thị Ngọc Mỹ 28 08 2004 030304005761 B22DCKT144 vuthingocmy28082004@gmail.com 0359437873 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1556 Nữ Chu Việt Ngà 24 11 2004 004304000553 B22DCKT165 ngaviet53@gmail.com 0856498559 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3
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1557 Nữ Lê Thị Hà Phương 24 08 2004 034304001775 B22DCKT183 haphuongtayluong2004@gmail.com 0358982258 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1558 Nữ Hoàng Lê Ngọc Phượng 06 03 2004 035304003138 B22DCKT192 hoangngocphuong63@gmail.com 0837701052 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1559 Nam Nguyễn Trọng Quyền 15 04 2004 022204000282 B22DCKT195 nguyentrongquyen154@gmail.com 0972131666 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1560 Nữ Nguyễn Thị Thanh Thảo 14 06 2004 024304000328 B22DCKT213 nt6142004@gmail.com 0353701948 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1561 Nữ Trịnh Thu Thảo 22 10 2004 038304012235 B22DCKT216 trnhthao0312@gmail.com 0328853121 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1562 Nữ Đỗ Thị Hoài Thu 30 12 2003 038303030990 B22DCKT225 dtht30122101@gmail.com 0799160481 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1563 Nữ Nguyễn Thị Minh Thư 05 01 2004 036304010270 B22DCKT234 nguyenminhthu512004@gmail.com 0917932908 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1564 Nữ Phạm Thị Diệu Thúy 15 03 2004 036304007889 B22DCKT231 dieuthuygtnd@gmail.com 0356147133 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1565 Nữ Ngô Thùy Trang 21 03 2004 024304001467 B22DCKT243 thuytrang.ngo008@gmail.com 0981794500 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1566 Nữ Phạm Ngọc Quỳnh Trang 08 01 2004 036304008974 B22DCKT249 phamngocquynhtrang345@gmail.com 0869187693 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1567 Nam Phạm Tuấn Trường 20 01 2004 035204007727 B22DCKT252 pttruong2004@gmail.com 0917553628 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1568 Nam Nguyễn Anh Tuấn 03 04 2004 026204003409 B22DCKT207 tuanidolpk@gmail.com 0398719441 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1569 Nữ Mai Thị Diệu Uyên 08 02 2004 038304021907 B22DCKT255 muyen799@gmail.com 0363568976 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1570 Nữ Lê Thị Thảo Vân 21 02 2004 001304023111 B22DCKT258 lethithaovan2122004@gmail.com 0389986204 D22CQKT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1571 Nữ Lý Thị An 05 02 2004 008304000973 B22DCMR001 lythian5224@gmail.com 0387219551 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1572 Nữ Đặng Thị Ngọc Anh 24 08 2004 034304001455 B22DCMR005 ngocanhd246@gmail.com 0337324804 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1573 Nữ Ngô Lê Minh Anh 11 02 2004 038204030401 B22DCMR013 mank.19899@gmail.com 0931381450 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1574 Nữ Nguyễn Quỳnh Anh 18 03 2004 038304022392 B22DCMR017 nguyenquynhanh18032004@gmail.com 0834575688 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1575 Nam Vũ Việt Anh 16 08 2004 037204000518 B22DCMR029 anhnguyetnp123@gmail.com 0569406154 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1576 Nữ Phạm Ngọc Bích 25 09 2004 036304006071 B22DCMR037 pbich2594@gmail.com 0921052490 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 509 A3

1577 Nam Hoàng Ngọc Đạt 14 07 2004 038204000517 B22DCMR069 hoangdat1472004@gmail.com 0344049711 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1578 Nam Lê Minh Đức 13 05 2004 035204002868 B22DCMR073 linhduccc@gmail.com 0917919482 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1579 Nam Nguyễn Văn Duy 03 04 2004 027204006117 B22DCMR057 druy3april@gmail.com 0788356570 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1580 Nữ Đào Hương Giang 04 10 2004 001304017380 B22DCMR077 huonggiang1234512@gmail.com 0355277898 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1581 Nữ Nguyễn Thị Ninh Giang 23 11 2004 034304003050 B22DCMR081 ninhgiang230@gmail.com 0383478366 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1582 Nữ Nguyễn Thị Hà 20 07 2004 036304006963 B22DCMR089 nguyenkhanhha.nd2004@gmail.com 0389863690 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1583 Nữ Nguyễn Thị Hân 24 07 2004 001304005836 B22DCMR105 hannt.724@gmail.com 0838564999 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1584 Nữ Nguyễn Thị Hằng 01 09 2004 026304001538 B22DCMR101 Hangnguyen1920043940@gmail.com 0395063747 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1585 Nữ Nguyễn Thị Hạnh 12 06 2004 040304011827 B22DCMR097 hanhnguyen6c@gmail.com 0972398859 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3
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1586 Nam Đào Hoàng Hiệp 17 02 2004 026204012987 B22DCMR109 daohoanghiep17022004@gmail.com 0967590907 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1587 Nữ Nguyễn Thị Kim Huệ 26 09 2004 037304004116 B22DCMR121 kimhue2694@gmail.com 0982113241 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1588 Nữ Nguyễn Lan Hương 27 11 2004 034304004374 B22DCMR141 nguyenlanhuong908@gmail.com 0375245227 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1589 Nam Hồ Gia Huy 19 05 2004 045204006588 B22DCMR125 giahuyptit2022@gmail.com 0855010246 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1590 Nam Phí Quang Huy 27 03 2004 026204003495 B22DCMR129 huyhip27032004@gmail.com 0379352703 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1591 Nữ Nguyễn Thị Thanh Huyền 30 07 2004 024304000483 B22DCMR133 ntthanhhuyen307@gmail.com 0981024926 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1592 Nữ Lương Thị Bảo Khánh 15 09 2004 004304000899 B22DCMR149 baokhanhtkcb2004@gmail.com 0839326443 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1593 Nữ Lê Thị Thúy Lan 29 10 2004 026304001337 B22DCMR153 lancho10a3@gmail.com 0395194751 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1594 Nữ Hoàng Nhật Lệ 31 05 2004 004304000453 B22DCMR157 trangboo1999@gmail.com 0945966198 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1595 Nữ Nguyễn Diệu Linh 25 04 2004 036304001390 B22DCMR165 nguyenlinhdzk616@gmail.com 0366367013 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1596 Nữ Nguyễn Thị Hiền Linh 28 03 2004 024304011258 B22DCMR169 hienlinhk2803@gmail.com 0383309027 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1597 Nữ Triệu Thị Thùy Linh 10 10 2004 004304000355 B22DCMR173 trieulinh572@gmail.com 0364512566 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1598 Nữ Đỗ Thị Bích Loan 28 09 2004 034304004540 B22DCMR177 doloan2809@gmail.com 0392792807 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1599 Nam Chu Đức Lưu 13 08 2004 036204008691 B22DCMR181 chuluua32k4@gmail.com 0365231819 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1600 Nam Nguyễn Văn Mạnh 05 02 2004 001204000704 B22DCMR189 nhmanh52@gmail.com 0326615204 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1601 Nữ Phan Thu Ngân 28 07 2004 010304001758 B22DCMR217 phanthungan2807cl@gmail.com 0358262807 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1602 Nữ Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24 06 2004 001304008647 B22DCMR225 bbhongngoc1998@gmail.com 0975352096 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1603 Nữ Nguyễn Thảo Nguyên 12 03 2004 034304007633 B22DCMR229 nguyennn1203@gmail.com 0397252734 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1604 Nữ Lê Thị Yến Nhi 27 11 2004 060304011248 B22DCMR205 lethiyennhi324@gmail.com 0332667205 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1605 Nữ Nguyễn Thị Khánh Ninh 31 10 2004 001304027915 B22DCMR201 kninh17@gmail.com 0378055287 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1606 Nam Lê Minh Quân 24 12 2004 001204017435 B22DCMR245 leminhquan24122004@gmail.com 0987053298 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1607 Nam Lê Thái Sơn 18 12 2004 036204007936 B22DCMR261 sonlt.a2k47gtb@gmail.com 0904918414 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1608 Nữ Đào Thị Mai Thanh 21 02 2002 001302001360 B22DCMR285 thanhelfsj212@gmail.com 0367252212 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1609 Nữ Nguyễn Thị Phương Thảo 21 05 2004 024304001422 B22DCMR293 ntpthao2105@gmail.com 0363593932 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1610 Nữ Vương Thị Thảo 20 09 2004 008304002544 B22DCMR297 vuongthao2k4@gmail.com 0362326880 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1611 Nữ Nông Thị Thương 19 05 2004 024304002370 B22DCMR313 thuonggminn@gmail.com 0941667516 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1612 Nữ Trần Thị Phương Thúy 21 07 2004 001304019362 B22DCMR305 trphgthuy@gmail.com 0358008648 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1613 Nữ Nguyễn Thị Phương Thùy 08 06 2004 024304006257 B22DCMR301 nguyenphuongthuy062004@gmail.com 0889903378 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 511 A3

1614 Nữ Mai Thị Thu Trang 08 12 2004 036304007409 B22DCMR317 tmai60728@gmail.com 0787105263 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3
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1615 Nữ Vũ Thị Thu Trang 17 03 2003 034303007539 B22DCMR321 vutrang17032003@gmail.com 0867576603 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1616 Nam Đinh Công Tú 01 01 2004 037204002542 B22DCMR269 tatcasewaaa@gmail.com 0379671374 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1617 Nữ Vương Thị Ngọc Tú 22 12 2004 001304038496 B22DCMR273 vuongthingoctu@gmail.com 0385076224 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1618 Nam Đỗ Hữu Tùng 26 03 2004 033204005656 B22DCMR277 dotung00001@gmail.com 0967410052 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1619 Nam Vũ Thế Vinh 23 09 2004 037204004249 B22DCMR337 vuthevinh048@gmail.com 0345785514 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1620 Nam Nguyễn Ngọc Vương 09 02 2004 038204013887 B22DCMR341 vuongbaby9xth@gmail.com 0338414722 D22CQMR01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1621 Nữ Vũ Thị Thuý An 24 04 2004 036304011434 B22DCMR002 ninhngoc358@gmail.com 0342304729 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1622 Nữ Đinh Thị Phương Anh 15 09 2004 037304000646 B22DCMR006 phuonganhdinh44@gmail.com 0386923610 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1623 Nam Lê Việt Anh 29 07 2004 030204006723 B22DCMR010 leev1etanh2912@gmail.com 0869089391 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1624 Nam Nguyễn Hồng Anh 20 01 2004 017204000373 B22DCMR014 Ankank214@gmail.com 0796046368 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1625 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Anh 03 01 2004 034304007531 B22DCMR022 nguyenngocanh030104@gmail.com 0365160348 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1626 Nam Đỗ Quốc Bảo 18 06 2004 033204002587 B22DCMR034 doquocbao18062004@gmail.com 0352422911 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1627 Nữ Nguyễn Thị Việt Chinh 27 02 2004 001304027903 B22DCMR046 vietchinh270204@gmail.com 0365810736 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1628 Nữ Trần Huyền Diệu 13 03 2004 036304000746 B22DCMR050 huyendieu1334@gmail.com 0325508869 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1629 Nam Lương Hữu Đức 18 06 2004 025204004013 B22DCMR074 lgduc24@gmail.com 0932218987 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1630 Nam Nguyễn Hữu Dương 15 01 2004 001204000438 B22DCMR062 nguyenhuuduong15012004@gmail.com 0364149648 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1631 Nữ Đỗ Thị Duyên 15 10 2004 034304002005 B22DCMR058 dothiduyen991@gmail.com 0393425347 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1632 Nam Nguyễn Văn Giang 07 07 2004 040204018187 B22DCMR082 gianguy.work@gmail.com 0358372305 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1633 Nữ Nguyễn Thu Hà 06 07 2004 030304010193 B22DCMR090 khiconthuha2k4@gmail.com 0868195559 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1634 Nam Nguyễn Vũ Hải 31 10 2004 017204005908 B22DCMR094 vuhaihb2004@gmail.com 0988125619 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1635 Nữ Nguyễn Thị Mỹ Hằng 03 12 2004 040304015040 B22DCMR102 hang312cute@gmail.com 0364140152 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1636 Nam Đỗ Minh Hào 30 07 2004 001204010175 B22DCMR098 dominhhao2004@gmail.com 0978907491 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1637 Nữ Trần Thị Hậu 10 09 2004 034304007412 B22DCMR106 hautran109virgo@gmail.com 0392141009 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1638 Nữ Nguyễn Thị Hương 21 08 2003 042303002390 B22DCMR142 nguyenthihuong218003@Gmail.com 0986035327 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1639 Nữ Nguyễn Thị Thanh Huyền 14 12 2004 035304002839 B22DCMR134 Thanhhuyen01429249@gmail.com 0941982803 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1640 Nữ Lê Thị Khánh Linh 11 04 2004 027304002867 B22DCMR162 Lethikhanhlinh1104@gmail.com 0346155773 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1641 Nữ Nguyễn Huyền Linh 11 05 2004 008304000922 B22DCMR166 nguyenhuyenlinh0504@gmail.com 0369112865 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1642 Nữ Nguyễn Thùy Linh 02 07 2004 231304000104 B22DCMR170 nguyenthuylinhhd2004@gmail.com 0825020704 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1643 Nữ Trịnh Thị Khánh Linh 11 08 2004 038304026087 B22DCMR174 linhlinh1108204@gmail.com 0927946976 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3
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1644 Nữ Phạm Thị Quỳnh Mai 12 04 2004 030304007458 B22DCMR186 phamquynhmaiv123@gmail.com 0865346180 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1645 Nam Ngô Đức Min 07 04 2004 024204000669 B22DCMR190 ndmin2k4@gmail.com 0971712806 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1646 Nữ Hoàng Thị Mai Ngân 22 11 2004 035304003796 B22DCMR214 hoangan1122400@gmail.com 0918734656 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1647 Nữ Nguyễn Minh Ngọc 28 03 2004 026304004331 B22DCMR222 ngocvtnguyen@gmail.com 0862280304 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1648 Nữ Trần Thị Anh Ngọc 20 09 2004 034304009280 B22DCMR226 ngoclan2092004@gmail.com 0353130035 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1649 Nữ Chu Trang Yến Nhi 14 05 2004 040304020488 B22DCMR202 chutrangyennhi@gmail.com 0388109314 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1650 Nữ Tạ Thị Quỳnh Như 09 09 2004 034304002212 B22DCMR210 quynhnhuta09092004@gmail.com 0366393951 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1651 Nam Trần Đình Phúc 27 01 2004 001204012723 B22DCMR238 tranphucspi2004@gmail.com 0389126639 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1652 Nữ Phạm Hà Phương 07 08 2004 019304002068 B22DCMR242 haphuong782004@gmail.com 0353893076 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1653 Nữ Nguyễn Thị Xuân Quý 04 04 2003 040303011438 B22DCMR250 nxuanwuy@gmail.com 0985375425 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 601 A3

1654 Nữ Đặng Trúc Quỳnh 28 12 2004 010304003805 B22DCMR254 quynhtruc041228@gmail.com 0354867104 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1655 Nữ Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 08 08 2004 026304003208 B22DCMR258 ntdqwork@gmail.com 0865119531 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1656 Nam Phạm Ngọc Sơn 20 02 2004 036204000575 B22DCMR262 pson20022004@gmail.com 0779289515 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1657 Nữ Nguyễn Ngọc Tâm 29 11 2003 031303001089 B22DCMR266 ngoctam1314@gmail.com 0945654233 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1658 Nữ Lưu Thị Thanh 10 05 2004 036304007672 B22DCMR286 hamytran105@gmail.com 0826751691 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1659 Nữ Nguyễn Thị Vân Thư 28 09 2004 036304005667 B22DCMR310 thund2809@gmail.com 0343776485 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1660 Nữ Vũ Phương Thúy 05 12 2004 030304002699 B22DCMR306 phuongthuy28030512@gmail.com 0968198392 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1661 Nữ Đỗ Thị Thu Trang 25 12 2004 030304013867 B22DCMR314 dothithutrang55@gmail.com 0396636470 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1662 Nữ Nguyễn Thị Huyền Trang 06 08 2004 042304012423 B22DCMR318 Vyvyboi666@gmail.com 0336265114 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1663 Nam Phạm Công Tráng 29 08 2004 036204015884 B22DCMR322 tranglaai2k4@gmail.com 0326041445 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1664 Nam Nguyễn Anh Tú 10 02 2004 040204027557 B22DCMR270 nguyenanhtudy@gmail.com 0333843913 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1665 Nam Mai Anh Tuấn 28 09 2004 037204000432 B22DCMR274 tuanmai2k4@gmail.com 0943528135 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1666 Nam Đỗ Thanh Tùng 11 01 2004 036204004946 B22DCMR278 tunghv.forever@gmail.com 0376621554 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1667 Nam Phạm Thế Việt 14 11 2004 034204001169 B22DCMR334 Phamviet141104@gmail.com 0353060754 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1668 Nữ Đỗ Thuý Vy 01 10 2004 037304004140 B22DCMR342 thuyvy04.hanu@gmail.com 0354778621 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1669 Nữ Bùi Thị Yến 30 10 2004 040304002528 B22DCMR346 buiyen2004yen@gmail.com 0389829196 D22CQMR02-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1670 Nam Lê Văn An 27 08 2004 038204017244 B22DCPT003 lean270804@gmail.com 0334086968 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1671 Nữ Lê Trang Anh 29 09 2004 020304001888 B22DCPT007 tranganh.le47@gmail.com 0815598047 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1672 Nam Nguyễn Quang Anh 29 07 2004 036204005701 B22DCPT011 nguyenquanganh290724@gmail.com 0858024304 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3
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1673 Nam Nguyễn Việt Anh 19 04 2004 036204018612 B22DCPT015 nvietanh1904.work@gmail.com 0945589874 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1674 Nữ Vũ Minh Ánh 21 04 2004 030304014835 B22DCPT019 april21041809@gmail.com 0378707204 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1675 Nam Đỗ Giang Bình 06 10 2004 001204010565 B22DCPT023 giangbinh2k4@gmail.com 0923080747 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1676 Nam Nguyễn Hải Đăng 29 01 2004 030204000184 B22DCPT055 jtr2k4@gmail.com 0373339502 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1677 Nam Vũ Tiến Dũng 12 03 2004 031204008524 B22DCPT039 herobrine12045@gmail.com 0703484027 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1678 Nam Phạm Tùng Dương 26 12 2004 012204000613 B22DCPT047 phamduong26122004@gmail.com 0904805394 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1679 Nam Điền Ngọc Hải 26 09 2004 037204000537 B22DCPT071 ngochainp123@gmail.com 0337285594 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1680 Nữ Phạm Thị Hậu 20 03 2004 036304015657 B22DCPT083 haupt20032004@gmail.com 0337425670 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1681 Nam Điêu Chính Hiếu 24 11 2004 014204004907 B22DCPT087 dieuhieu10h@gmail.com 0934490170 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1682 Nam Trần Minh Hoàng 29 06 2004 025204007608 B22DCPT099 tranhoang292004@gmail.com 0359930080 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1683 Nam Trần Mạnh Hùng 07 07 2004 040204000380 B22DCPT103 manhhung772004@gmail.com 0967267377 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1684 Nam Phùng Đức Hưng 19 02 2004 001204018555 B22DCPT119 opps1902@gmail.com 0333088292 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1685 Nữ Nguyễn Thị Thu Hường 17 12 2004 001304027805 B22DCPT123 huhuong2004@gmail.com 0374268508 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1686 Nữ Vũ Thu Huyền 05 10 2004 015304005513 B22DCPT115 dcthuhuyen@gmail.com 0327547176 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1687 Nữ Nguyễn Khánh Linh 09 08 2004 040304015598 B22DCPT139 nguyenkhanhlinh6bc2@gmail.com 0342066409 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1688 Nữ Trần Thị Khánh Linh 08 04 2004 026304001199 B22DCPT143 linhtran200048@gmail.com 0388553741 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 603 A3

1689 Nam Nguyễn Minh Lương 28 09 2004 034204004047 B22DCPT155 luon28092004@gmail.com 0362271436 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1690 Nữ Trần Thị Phương Mai 11 02 2004 037304001918 B22DCPT159 mainb2004@gmail.com 0364582239 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1691 Nam Vũ Tiến Mạnh 29 05 2004 036204004525 B22DCPT163 manhvu337@gmail.com 0364232964 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1692 Nam Nguyễn Xuân Tuấn Minh 03 12 2004 040204022812 B22DCPT171 minhmoc03122004@gmail.com 0343001416 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1693 Nam Trần Đình Nam 22 04 2004 036204000696 B22DCPT179 trand.nam2204@gmail.com 0383803751 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1694 Nam Hoàng Văn Nghĩa 02 01 2004 040204013595 B22DCPT199 nghiahaloithuytuan@gmail.com 0962026945 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1695 Nữ Hoàng Thị Minh Ngọc 27 08 2004 031304003550 B22DCPT191 hoangthiminhngoc.dshp@gmail.com 0918256557 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1696 Nam Khúc Văn Nguyên 13 08 2004 025204008807 B22DCPT195 gamkvn1308@gmail.com 0356289928 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1697 Nam Lê Hòa Phương 24 11 2004 019204009376 B22DCPT211 phuong24621@gmail.com 0382256552 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1698 Nam Trần Văn Sỹ 07 09 2004 036204013901 B22DCPT231 sytranvan116@gmail.com 0328563602 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1699 Nữ Đặng Thị Mỹ Tâm 02 01 2004 040304027077 B22DCPT235 dangthimytam128@gmail.com 0589399159 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1700 Nam Bùi Duy Thái 12 08 2004 037204003700 B22DCPT255 buiduythai56@gmail.com 0842777433 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1701 Nam Lê Việt Tuấn 14 01 2004 001204002741 B22DCPT247 tunlvit117@gmail.com 0385224995 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3
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1702 Nam Đỗ Như Bách Tùng 30 08 2004 051204004403 B22DCPT251 bachtung3082004@gmail.com 0974499276 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1703 Nữ Lê Hải Vân 27 08 2003 022303000767 B22DCPT303 lehaivan2003@gmail.com 0983205656 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1704 Nam Tống Quang Việt 21 02 2004 001204029521 B22DCPT307 tqv21022004@gmail.com 0339172811 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1705 Nam Trần Minh Vũ 28 12 2004 034204005772 B22DCPT311 tranminhvu28122004@gmail.com 0363504658 D22CQPT03-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1706 Nữ Bùi Quỳnh Anh 09 05 2004 017304007683 B22DCQT001 anh708184@gmail.com 0985732274 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1707 Nữ Phạm Ngọc Anh 14 11 2004 036304018063 B22DCQT013 Anhlovely1411@gmail.com 0334831411 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1708 Nam Trần Tuấn Anh 20 02 2004 040204021433 B22DCQT016 ta20022004@gmail.com 0388873889 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1709 Nữ Bùi Thị Ngọc Ánh 30 04 2004 036304000953 B22DCQT022 lucngon3002@gmail.com 0856781656 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1710 Nữ Vũ Thị Ngọc Ánh 22 11 2004 126013330 B22DCQT025 vungocanh221104@gmail.com 0328484137 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1711 Nữ Đặng Thị Yến Chi 25 08 2003 036303008289 B22DCQT031 dangchi263@gmail.com 0929328003 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1712 Nam Nguyễn Đăng Chương 19 10 2004 035204009540 B22DCQT034 mineream@gmail.com 0912444729 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1713 Nam Phạm Hải Đăng 04 09 2004 001204011154 B22DCQT055 phamdang0409@gmail.com 0965020604 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1714 Nam Kiều Huy Đạt 14 04 2004 001204057974 B22DCQT052 Kieuhuydat14@gmail.com 0352859343 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1715 Nam Đỗ Minh Đức 11 03 2003 034203004306 B22DCQT058 duckuppi6@gmail.com 0372374258 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1716 Nữ Nguyễn Thùy Dung 27 08 2004 027304004048 B22DCQT037 nguyenthuydug2708@gmail.com 0398049802 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1717 Nữ Nguyễn Thị Thuỳ Dương 22 08 2004 030304014506 B22DCQT049 nguyenthithuyduong22082004@gmail.com 0345208915 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1718 Nam Nguyễn Quang  Bảo Duy 04 08 2003 040203002898 B22DCQT040 bduy.040803@gmail.com 0329859394 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1719 Nữ Nguyễn Thị Duyên 21 02 2004 027304004122 B22DCQT043 duyen20042102@gmail.com 0868133220 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1720 Nữ Trần Thị Mỹ Duyên 05 08 2004 037304001263 B22DCQT046 duyenlv0508@gmail.com 0921994962 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1721 Nữ Đinh Thu Hà 07 10 2004 036304013453 B22DCQT064 hathu07102004@gmail.com 0979759376 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1722 Nam Phạm Sơn Hà 23 01 2004 063576310 B22DCQT067 taymeo55@gmail.com 0912888798 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1723 Nữ Bùi Thị Thanh Hằng 17 08 2004 031304004901 B22DCQT070 thanhhangttd178@gmail.com 0348446579 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 609 A3

1724 Nữ Phùng Thị Thúy Hằng 03 01 2004 026304003174 B22DCQT073 phunghangthcsht@gmail.com 0399953374 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1725 Nữ Trần Thị Hiên 28 08 2004 008304007114 B22DCQT076 tranthihien24ct@gmail.com 0982054172 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1726 Nữ Phùng Thị Thu Hiền 30 01 2004 026304000019 B22DCQT079 phunghien30012004@gmail.com 0989594621 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1727 Nam Trần Minh Hiếu 05 11 2004 015204000839 B22DCQT082 tranminhhieu05112004@gmail.com 0915356308 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1728 Nữ Đinh Thanh Hoa 02 02 2004 033304002590 B22DCQT085 dinhthanhhoa2004@gmail.com 0963831175 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1729 Nam Hà Phương Hoàn 13 01 2004 038204007363 B22DCQT088 Hoàn@gmail.com 0906599520 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1730 Nam Lê Đức Hùng 02 04 2004 001204001119 B22DCQT094 hungngu723@gmail.com 0865476330 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3
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1731 Nữ Kiều Lan Hương 21 07 2004 001304044470 B22DCQT106 kieuhuong2107@gmail.com 0328909010 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1732 Nữ Lê Thúy Hường 04 10 2004 038304017956 B22DCQT109 LTHuong04102004@gmail.com 0397546704 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1733 Nữ Chu Khánh Huyền 22 06 2004 008304002591 B22DCQT097 sl2022c8.ckhuyen22062004@gmail.com 0963680109 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1734 Nữ Trần Hương Huyền 04 11 2004 026304008384 B22DCQT100 huonghuyen4112004@gmail.com 0388194126 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1735 Nữ Vũ Minh Huyền 03 01 2004 031304001885 B22DCQT103 vmhuyen31@gmail.com 0986211031 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1736 Nam Trần Hồng Kỳ 01 03 2004 026204011157 B22DCQT112 tranhongky13@gmail.com 0924252004 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1737 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Lan 07 04 2004 035304004762 B22DCQT118 lan742004@gmail.com 0396760828 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1738 Nữ Nguyễn Thị Liên 08 09 2004 036304001005 B22DCQT121 liennguyen0809204@gmail.com 0847131200 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1739 Nữ Dương Ngọc Thảo Linh 18 04 2004 038304007750 B22DCQT124 thaolinhduongngoc@gmail.com 0912635088 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1740 Nữ Lê Thị Linh 24 02 2004 033304001823 B22DCQT127 lelinhthcsdt@gmail.com 0979116350 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1741 Nữ Nguyễn Thị Khánh Linh 07 04 2004 040304012348 B22DCQT133 khanhlinhn672@gmail.com 0914473559 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1742 Nữ Phạm Diệu Linh 23 07 2004 040304003585 B22DCQT136 phamdieulinh232323@gmail.com 0348323655 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1743 Nữ Trịnh Thị Thảo Linh 19 04 2004 024304009728 B22DCQT139 trinhthaolinh1904@gmail.com 0967655967 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1744 Nữ Lâm Thị Loan 10 06 2004 036304006992 B22DCQT142 lamthiloan248@gmail.com 0337232238 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1745 Nữ Lê Thị Hương Mai 01 04 2003 038303016142 B22DCQT145 huongmai8228@gmail.com 0904793567 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1746 Nam Lê Đức Mạnh 23 12 2004 027204000515 B22DCQT148 leducmanh231204@gmail.com 0974596222 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1747 Nam Vũ Khắc Nam 12 03 2004 036204018287 B22DCQT160 namkevin17marez@gmail.com 0388516436 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1748 Nữ Phạm Thị Ngát 12 06 2004 027304002098 B22DCQT175 phamngat1704@gmail.com 0339427730 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1749 Nữ Nguyễn Thị Yến Nhi 16 05 2004 001304047959 B22DCQT166 amy1652004@gmail.com 0354221804 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1750 Nữ Nguyễn Phương Nhung 01 01 2004 031304000211 B22DCQT169 given01012004@gmail.com 0985389364 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1751 Nam Phạm Chí Phi 11 07 2004 031204004518 B22DCQT184 phamphi11704@gmail.com 0967445336 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1752 Nữ Lê Thị Thúy Quỳnh 25 05 2004 038304008006 B22DCQT199 lequynh.250504@gmail.com 0585038921 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1753 Nam Ha Canh Thanh 17 03 2004 015204007029 B22DCQT214 thanhnh2004@gmail.com 0867665304 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1754 Nữ Nguyễn Phương Thảo 28 03 2003 017303000928 B22DCQT220 bunslow2803@gmail.com 0832594129 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1755 Nam Vũ Hoàng Thuận 21 02 2003 038203022693 B22DCQT229 vuhoangthuan161@gmail.com 0327157266 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1756 Nữ Nguyễn Thị Thanh Thúy 17 07 2004 001304045263 B22DCQT232 emailcuathuyne@gmail.com 0985670325 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1757 Nữ Hoàng Thị Trang 30 09 2004 001304014558 B22DCQT238 trangcuncho0982@gmail.com 0986933861 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1758 Nữ Nguyễn Thị Thanh Trang 02 01 2004 034304001221 B22DCQT241 thanhtrang2271@gmail.com 0386827629 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1759 Nữ Tống Thị Thùy Trang 13 03 2004 037304002090 B22DCQT244 Tongtrang133@gmail.com 0925760905 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3
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1760 Nữ Trần Thị Tuyến 27 02 2004 025304001576 B22DCQT211 tuyenn2702@gmail.com 0974705662 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1761 Nữ Nguyễn Thị Thanh Vân 20 08 2004 022304002953 B22DCQT253 vn79383@gmail.com 0705796804 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1762 Nữ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên 21 08 2004 040304021097 B22DCQT262 camxuyen851@gmail.com 0983906641 D22CQQT01-B 27/10/2022 Ca 3: 14h - 17h15 14:00 Phòng 611 A3

1763 Nam Nguyễn Đức Đạt 16 01 2004 027204009027 B22DCKH028 az09311412@gmail.com 0867590154 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1764 Nam Hoàng Văn Du 26 09 2004 040204019653 B22DCKH016 hoangvandu26904@gmail.com 0346414037 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1765 Nam Hoàng Ngọc Đức 23 09 2003 017203000505 B22DCKH032 duchbvts@gmail.com 0385917435 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1766 Nam Đàm Trọng Dũng 29 09 2004 004204000405 B22DCKH018 tngdvr2@gmail.com 0365558419 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1767 Nam Mai Tùng Dương 01 01 2004 038204023989 B22DCKH022 maitungduong2211@gmail.com 0398740832 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1768 Nam Vũ Công Tuấn Dương 24 09 2004 001204015467 B22DCKH024 vucongtuanduong2409@gmail.com 0795189143 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1769 Nam Nguyễn Trường Giang 25 07 2004 038204012428 B22DCKH034 giangjk0000@gmail.com 0328422871 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1770 Nữ Đinh Thị Ngọc Hà 24 10 2004 064304000040 B22DCKH036 hadinh221000@gmail.com 0369635413 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1771 Nam Nguyễn Hải Hiếu 02 01 2004 025204012218 B22DCKH040 haihieu212004@gmail.com 0866128603 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1772 Nam Trần Bá Hoàng 01 02 2004 033204005616 B22DCKH044 tranhoang010204@gmail.com 0326480258 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1773 Nam Vũ Lê Hoàng 30 11 2004 038204025715 B22DCKH046 vipboyx555@gmail.com 0943351104 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1774 Nam Vũ Mạnh Hùng 28 09 2004 037204002917 B22DCKH048 hungvumanh289@gmail.com 0917867838 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1775 Nam Ngô Thế Hưng 04 03 2004 036204017832 B22DCKH058 ngothehung44999@gmail.com 0967202939 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1776 Nam Bùi Quốc Huy 04 04 2004 026204001322 B22DCKH050 pkinning04@gmail.com 0868287377 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1777 Nam Trần Quốc Huy 28 10 2004 033204004260 B22DCKH054 huygg2810@gmail.com 0927962403 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1778 Nam Đinh Văn Khải 18 05 2003 001203041319 B22DCKH064 dinhvankhai180520031@gmail.com 0965025823 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1779 Nam Đỗ Xuân Khánh 04 08 2004 038204000947 B22DCKH066 doxuankhanh674@gmail.com 0342541674 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1780 Nam Hoàng Văn Khuyến 31 03 2004 038204021805 B22DCKH070 khuyenhoang1122333@gmail.com 0398215816 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1781 Nam Nguyễn Trung Kiên 16 08 2004 026204005850 B22DCKH060 kienbk16082004@gmail.com 0357776187 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1782 Nam Hoàng Ngọc Long 04 03 2004 036204012779 B22DCKH072 longhoangngoc43@gmail.com 0325686904 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1783 Nữ Vi Thị Lụa 02 02 2004 024304003810 B22DCKH074 vilua2k4@gmail.com 0337000030 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1784 Nam Phạm Văn Minh 02 07 2004 040204002516 B22DCKH078 pvmkt1@gmail.com 0982564382 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1785 Nam Nguyễn Thành Nam 18 09 2004 067204000098 B22DCKH080 namnta1k47gtb@gmail.com 0989867180 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1786 Nam Đinh Công Nguyên 02 02 2004 036204017819 B22DCKH082 nguyenjacobak@gmail.com 0869144385 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1787 Nam Kiều Hồng Phong 23 10 2004 027204003341 B22DCKH084 dailamxanh2vn@gmail.com 0973697028 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1788 Nam Đào Thịnh Phú 27 12 2004 030204008142 B22DCKH086 saoconmao123@gmail.com 0326887785 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3
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1789 Nam Lê Đăng Phúc 23 04 2004 026204007768 B22DCKH088 miracle23042004@gmail.com 0339553760 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1790 Nam Đặng Minh Quân 18 02 2003 036203013208 B22DCKH094 dangminhquan2003.xuantruong@gmail.com 0968956935 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1791 Nam Hoàng Anh Quân 22 07 2004 040204000774 B22DCKH096 hanhquan027.ndt@gmail.com 0945664581 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1792 Nam Phan Minh Quân 30 10 2004 017204005454 B22DCKH098 phanquan30102004@gmail.com 0336132385 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1793 Nam Nguyễn Ngọc Quang 21 09 2004 034204005972 B22DCKH092 quangvdvt1111@gmail.com 0865638262 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1794 Nam Nguyễn Văn Quý 23 01 2004 025204011189 B22DCKH100 vanquy2301@gmail.com 0374850890 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1795 Nam Nguyễn Minh Sáng 10 12 2004 030204010031 B22DCKH102 sangn2028@gmail.com 0934375128 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1796 Nam Vũ Ngọc Sơn 14 11 2004 030204011954 B22DCKH104 sowna233@gmail.com 0329933792 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1797 Nam Trần Đức Tài 25 02 2004 040204007269 B22DCKH106 tranductai07.working@gmail.com 0338843614 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1798 Nam Nguyễn Hồng Thăng 07 08 2004 034204009433 B22DCKH118 thang7804hq@gmail.com 0989570397 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1799 Nam Nguyễn Đình Tiến 30 06 2004 026204010139 B22DCKH108 nguyendinhtien012@gmail.com 0971897984 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1800 Nam Trần Đức Trình 17 03 2004 036204012686 B22DCKH122 trinhvodoix11@gmail.com 0354647124 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1801 Nam Nguyễn Văn Quang Trung 27 10 2004 074204005827 B22DCKH126 toilatrung2710@gmail.com 0395214794 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1802 Nam Trịnh Đắc Trường 04 08 2003 024203000586 B22DCKH130 truongtrinhdac03@gmail.com 0961063648 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1803 Nam Trần Văn Tuân 08 04 2004 033204000540 B22DCKH110 tranvantuan8424@gmail.com 0967736524 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1804 Nam Phạm Văn Tuận 06 06 2004 036204014892 B22DCKH112 Tp06062004@gmail.com 0827000966 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1805 Nam Lê Như Tùng 27 10 2004 030204005283 B22DCKH114 gnut2710@gmail.com 0788379678 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1806 Nam Nguyễn Nhật Tùng 28 10 2004 001204011032 B22DCKH116 nhattung785@gmail.com 0397462446 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1807 Nam Đào Trường Vũ 15 08 2004 038204027786 B22DCKH132 uvgnourtoad@gmail.com 0943993569 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1808 Nam Trần Tiến Vũ 18 10 2004 042204007545 B22DCKH134 vukhe006@gmail.com 0362524334 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1809 Nam Đỗ Quang Anh 14 04 2004 031204003367 B22DCVT012 tuilaquanhnehihi@gmail.com 0869237984 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1810 Nam Lê Hùng Anh 02 06 2004 030204006175 B22DCVT020 anh261574@gmail.com 0387382206 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1811 Nam Nguyễn Thái Anh 01 01 2004 001204039369 B22DCVT028 anhlandibo88@gmail.com 0398603782 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1812 Nam Đinh Viết Chiến 24 04 2004 038204018913 B22DCVT076 chien2004mai@gmail.com 0346889136 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 503 A3

1813 Nam Nguyễn Hùng Cường 01 12 2004 035204003554 B22DCVT068 nguyenhungcuong1122004@gmail.com 0971378612 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1814 Nam Nguyễn Văn Đăng 01 01 2004 027204001177 B22DCVT140 dangvipxk123@gmail.com 0986309813 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1815 Nam Lê Thành Danh 28 06 2004 030204002284 B22DCVT084 leedanh28624@gmail.com 0382048007 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1816 Nam Nghiêm Đình Dương 07 06 2004 001204021744 B22DCVT116 duongnguvcl2004@gmail.com 0366559809 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1817 Nam Phùng Ngọc Duy 05 05 2004 036204008641 B22DCVT108 dp084046@gmail.com 0795112098 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3
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1818 Nam Nguyễn Việt Hà 07 07 2004 030204012646 B22DCVT172 hanguyenthua07@gmail.com 0357115095 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1819 Nam Phan Nhân Hiếu 27 09 2003 001203012747 B22DCVT196 hieu2k3assteam@gmail.com 0337803797 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1820 Nam Lê Bá Hoàng 09 04 2004 035204002778 B22DCVT204 lehoang942k4@gmail.com 0819434510 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1821 Nam Nguyễn Thọ Hùng 22 05 2004 038204029190 B22DCVT228 nthung220504@gmail.com 0336018590 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1822 Nam Hoàng Việt Hưng 05 11 2004 001204007665 B22DCVT252 hvhung04@gmail.com 0917873048 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1823 Nam Lê Quốc Huy 12 01 2004 038204000842 B22DCVT236 lequochuy12012004@gmail.com 0912915138 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1824 Nam Phan Thanh Huy 09 12 2004 036204009086 B22DCVT244 phanhuy09122004@gmail.com 0946717029 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1825 Nam Nguyễn Hồng Khánh 26 12 2003 001203021997 B22DCVT284 nguyenhongkhanh6886@gmail.com 0965676098 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1826 Nam La Thế Kiên 25 08 2004 038204031168 B22DCVT260 lathekien12345@gmail.com 0352099236 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1827 Nam Trần Đình  Kiên 13 03 2004 001204034851 B22DCVT268 kientrandinh2004@gmail.com 0346775718 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1828 Nữ Mưu Thị Ngọc Lan 09 01 2004 024304005719 B22DCVT300 muuthingoclan9104@gmail.com 0902045301 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1829 Nam Lương Nhật Minh 18 01 2004 025204000127 B22DCVT340 nhatminh182004@gmail.com 0394412876 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1830 Nam Lê Hữu Nam 14 01 2004 038204031948 B22DCVT356 lehuunamhp2004@gmail.com 0394985236 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1831 Nam Nguyễn Phương Nam 25 11 2004 030204015167 B22DCVT364 nguyennamtuo@gmail.com 0333577481 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1832 Nam Vũ Minh Ngọc 22 05 2004 008204008752 B22DCVT380 sl2022c8.vmngoc22052004@gmail.com 0945807944 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1833 Nam Nguyễn Vũ Mạnh Quý 17 01 2004 036204014944 B22DCVT428 quymy2803@gmail.com 0399757359 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1834 Nam Nguyễn Hồng Sơn 15 07 2004 034204010804 B22DCVT444 sonbaka157@gmail.com 0397741294 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1835 Nam Ngô Văn Tâm 27 10 2004 036204013235 B22DCVT452 ngovantam27102004@gmail.com 0366793118 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1836 Nam Lưu Minh Thắng 22 06 2003 001203003013 B22DCVT524 thang124365@gmail.com 0917688787 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1837 Nam Phạm Văn Thành 25 02 2004 001204020092 B22DCVT516 phamthanh2522004@gmail.com 0375819829 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1838 Nam Đào Ngọc Thiện 29 06 2004 033204002591 B22DCVT532 daongocthien839@gmail.com 0356347768 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1839 Nữ Nguyễn Thị Thủy 15 10 2004 001304033890 B22DCVT548 nguyenthuy15102004@gmail.com 0359938004 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1840 Nam Vũ Phạm Đức Toàn 13 10 2004 036204001987 B22DCVT468 toan9axn@gmail.com 0813435899 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1841 Nam Nguyễn Quý Trí 26 04 2004 030204008021 B22DCVT556 nguyenquytri.10b.thptkt@gmail.com 0336534517 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1842 Nam Nghiêm Văn Trường 28 07 2004 027204002412 B22DCVT572 truongnghiem859@gmail.com 0963092149 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 507 A3

1843 Nam Nguyễn Hoành Tuấn 10 01 2004 038204027482 B22DCVT484 tuannguyenhoanh10012004@gmail.com 0943105836 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1844 Nam Cao Thanh Tùng 18 02 2004 038204025517 B22DCVT492 cutcutchch123@gmail.com 0961353909 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1845 Nam Nguyễn Mạnh Tùng 04 09 2004 027204007228 B22DCVT500 nguyenmanhtung112246@gmail.com 0353050476 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1846 Nam Lương Thế Vinh 24 07 2004 040204025528 B22DCVT580 luongvinh820@gmail.com 0354293606 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

mailto:muuthingoclan9104@gmail.com


STT 

No.

Giới 

tính/

Gender

Họ và tên

Full Name
Tên

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm 

sinh

Year

Số CMND/ Hộ 

chiếu

ID Number / 

Passport number

Mã SV

Code

Địa chỉ email

Email Address

Điện thoại 

liên hệ

Tel. Number

Lớp

Class

Ngày thi

Test Date

Ca thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Giờ thi Phòng thi

1847 Nam Vũ Quang Vinh 14 01 2004 001204000825 B22DCVT588 vuquangvinh1401@gmail.com 0867926195 D22CQVT04-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1848 Nam Nguyễn Việt Anh 08 02 2004 001204038789 B22DCVT029 vietanhvk4@gmail.com 0365200338 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1849 Nam Trần Hoàng Anh 31 07 2004 034204009137 B22DCVT037 hoanganhtran317@gmail.com 0348497075 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1850 Nam Mai Đức Chiến 08 11 2004 036204017846 B22DCVT077 ggchien123654@gmail.com 0917076847 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1851 Nam Nguyễn Phúc Công 18 10 2004 026204001164 B22DCVT061 nguyenphuccong18102004@gmail.com 0384654010 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1852 Nam Đỗ Văn Đạt 16 08 2003 027203002654 B22DCVT125 dodat2795@gmail.com 0969821056 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1853 Nữ Đặng Thị Diệu 17 01 2004 030304006129 B22DCVT085 dieukunabc@gmail.com 0354266161 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1854 Nam Nguyễn Sỹ Đức 10 11 2004 025204002524 B22DCVT157 ductep12345654321@gmail.com 0328480059 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1855 Nam Phạm Hữu Dũng 07 07 2004 064204001528 B22DCVT093 phd070704@gmail.com 0393445893 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1856 Nam Đỗ Ngọc Trường Giang 26 02 2001 036201009182 B22DCVT165 giang260201@gmail.com 0566063957 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1857 Nam Lê Xuân Hảo 24 06 2004 026204000816 B22DCVT181 haoleo2464@gmail.com 0336530220 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1858 Nam Vi Minh Hiếu 15 11 2004 026204001845 B22DCVT197 survivalminecraft080@gmail.com 0397286298 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1859 Nam Lê Huy Hoàng 02 01 2003 033203005955 B22DCVT205 hoangdtx2003@gmail.com 0836501863 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1860 Nam Nguyễn Đình Huấn 07 09 2004 001204020379 B22DCVT221 heyheyhey7904@gmail.com 0368372718 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1861 Nam Ngô Quang Huy 26 05 2004 036204005562 B22DCVT237 ngohuy26052004gtc@gmail.com 0389691340 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1862 Nam Nguyễn Quốc Khánh 24 08 2004 036204002534 B22DCVT285 nguyenquockhanha11a1nhnd@gmail.com 0835336139 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1863 Nam Lê Trung Kiên 12 08 2004 001204031603 B22DCVT261 soidaika204@gmail.com 0395354462 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1864 Nam ĐINH ĐỖ TÙNG LÂM 25 10 2004 025204006297 B22DCVT301 tlam25102004@gmail.com 0379266014 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1865 Nam Phạm Tuấn Linh 05 11 2004 026204006471 B22DCVT309 tlinhhsc1@gmail.com 0966458185 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1866 Nam Mai Đức Long 14 04 2004 036204008731 B22DCVT317 duclongm8@gmail.com 0393971187 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1867 Nam Trịnh Nguyên Lượng 05 07 2004 010204004406 B22DCVT325 trinhcongtu2k4@gmail.com 0979454127 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1868 Nam Trần Nhật Minh 24 11 2004 001204016707 B22DCVT349 ahritheninefoxes@gmail.com 0989592798 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1869 Nam Nguyễn Văn Nghĩa 26 07 2004 027204008649 B22DCVT389 goulkirito04@gmail.com 0963720861 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1870 Nam Khuất Đình Nguyên 20 12 2004 001204039199 B22DCVT381 nguyenqert24@gmail.com 0363565584 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1871 Nam Khuất Anh Quân 07 11 2004 001204053284 B22DCVT421 quan.khuat.0711@gmail.com 0359591558 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1872 Nam Phạm Đình Quý 30 3 2004 001204023606 B22DCVT429 quy30004@gmail.com 0343612493 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1873 Nam Nguyễn Đức Sĩ 05 09 2004 027204011129 B22DCVT437 ducsi0509@gmail.com 0327733178 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1874 Nam Nguyễn Minh Tâm 19 09 2004 037204006238 B22DCVT453 tamne19092004@gmail.com 0787066794 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1875 Nam Nguyễn Minh Thắng 13 04 2004 001204005864 B22DCVT525 nmthang2004@gmail.com 0352643470 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

mailto:quy30004@gmail.com
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1876 Nam Đinh Đức Thiện 04 08 2004 038204003241 B22DCVT533 dinhducthien.12a1k36cva@gmail.com 0362274877 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1877 Nam Nguyễn Văn Thịnh 15 10 2004 040204016428 B22DCVT541 thinhna.1510zz@gmail.com 0358897857 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1878 Nữ Phí Thị Thúy 01 10 2004 001304035425 B22DCVT549 phithuyintelligent@gmail.com 0377640308 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1879 Nam Phạm Đức Trung 19 03 2004 038204000509 B22DCVT565 phamductrunga11@gmail.com 0359662032 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1880 Nam Nghiêm Xuân Trường 30 10 2004 027204002380 B22DCVT573 xuantruong301004@gmail.com 0326492328 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 509 A3

1881 Nam Trương Mạnh Tuân 07 04 2004 001204034295 B22DCVT477 mtuan74204@gmail.com 0966325274 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1882 Nam Đặng Đức Tùng 04 06 2004 030204011072 B22DCVT493 dangtung02004@gmail.com 0963032355 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1883 Nam Trần Minh Tùng 28 02 2004 001204001903 B22DCVT501 mtung2802@gmail.com 0386390466 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1884 Nam Nguyễn Quang Vinh 08 01 2004 030204006170 B22DCVT581 vinhdaox6@gmail.com 0337283128 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1885 Nam Vũ Xuân Vinh 19 12 2004 030204008089 B22DCVT589 vinhbeo2004@gmail.com 0705601714 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1886 Nam Phạm Ngọc Vũ 06 02 2004 001204000612 B22DCVT597 phamngocvu910@gmail.com 0354077885 D22CQVT05-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1887 Nam Bùi  Thế Anh 15 08 2003 038203019916 B22DCVT006 buivanthi401@gmail.com 0982843410 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1888 Nam Lương Tùng Anh 10 06 2004 025204000527 B22DCVT022 luongtunganh113@gmail.com 0789073397 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1889 Nam Trịnh Xuân Bắc 11 02 2004 036204009603 B22DCVT054 bactrinh.txb@gmail.com 0946516204 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1890 Nam Nguyễn Mạnh Chiến 13 05 2004 026204003396 B22DCVT078 chien04a3k23@cvp.vn 0967269806 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1891 Nam Nguyễn Trần Công 30 04 2004 036204006683 B22DCVT062 congtrannguyen2k4@gmail.com 0387424552 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1892 Nam Trịnh Hải Đăng 16 02 2004 036204009652 B22DCVT142 trinhhaidangxk@gmail.com 0945485250 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1893 Nam Hoàng Đức Đạt 18 08 2004 026204009646 B22DCVT126 dat621746@gmail.com 0369689864 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1894 Nam Trần Thành Đạt 12 03 2004 017204000074 B22DCVT134 Starkingblue123@gmail.com 0852503989 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1895 Nam Lê Anh Đức 01 10 2004 027204008363 B22DCVT150 leduc04pkd@gmail.com 0334400204 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1896 Nam Nguyễn Trung Đức 06 04 2004 025204002542 B22DCVT158 ducduongcute123@gmail.com 0862369358 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1897 Nam Vũ Văn Duy 17 02 2004 036204006743 B22DCVT110 duyvu231203@gmail.com 0327792756 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1898 Nam Lê Công Giang 18 02 2004 026204001288 B22DCVT166 gianglee18@gmail.com 0987528803 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1899 Nam Lê Đức Hải 30 05 2003 040203026378 B22DCVT174 honghaiyenqt@gmail.com 0868587376 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1900 Nam Trần Văn Hảo 02 01 2004 040204011501 B22DCVT182 messitran2003@gmail.com 0968106204 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1901 Nam Trương Đại Hiệp 28 10 2004 037204006502 B22DCVT190 Tdh281004@gmail.com 0886899878 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1902 Nam Vũ Minh Hiếu 20 09 2004 036204013968 B22DCVT198 vuhieum100@gmail.com 0363410966 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1903 Nam Lê Huy Hoàng 01 08 2004 036204007970 B22DCVT206 hoanglh.a3k47gtb@gmail.com 0523699055 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1904 Nam Nguyễn Việt Hưng 22 07 2004 027204003620 B22DCVT254 bevitcute2004@gmail.com 0975666864 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3
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1905 Nam Trần Văn Huy 25 08 2004 038204011789 B22DCVT246 tvh25082004@gmail.com 0976892462 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1906 Nam Phạm Nam Khánh 01 09 2004 017204001790 B22DCVT286 khanhp1412@gmail.com 0865845622 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1907 Nam Trần Đăng Khoa 17 04 2004 035204002296 B22DCVT294 khoa17032004@gmail.com 0328215621 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1908 Nam Nguyễn Trung Kiên 02 02 2004 024204005134 B22DCVT262 kiennguyen02004@gmail.com 0388123855 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1909 Nam Lê Phúc Lâm 11 02 2004 036204019857 B22DCVT302 lephuclam112@gmail.com 0824155990 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1910 Nữ Lê Phương Mai 01 01 2004 034304002044 B22DCVT326 leemai12302004@gmail.com 0392574690 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1911 Nam Nguyễn Anh Minh 01 09 2004 038204002391 B22DCVT342 minhcango1904@gmail.com 0915493456 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1912 Nam Ngô Hoài Nam 09 02 2004 038204016361 B22DCVT358 ngohoainam924@gmail.com 0896519589 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1913 Nam Phan Văn Nghĩa 26 10 2004 001204019811 B22DCVT390 vannghia26102004@gmail.com 0338893626 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1914 Nữ Lê Thị Như Nguyên 11 08 2004 036304010353 B22DCVT382 lethinhunguyen11@gmail.com 0862084810 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1915 Nam Lê Văn Nhất 04 05 2004 038204007487 B22DCVT374 nhatsociuu1@gmail.com 0941348851 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1916 Nam Nguyễn Tiên Phong 29 09 2004 001204030381 B22DCVT398 321phong@gmail.com 0338191380 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1917 Nam Trịnh Hồng Sơn 14 09 2004 034204008728 B22DCVT446 trinhson1492004@gmail.com 0375640662 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 511 A3

1918 Nam Nguyễn Văn Thắng 22 02 2004 042204001057 B22DCVT526 thangnguyen22022004@gmail.com 0965512657 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1919 Nam Nguyễn Văn Thanh 26 11 2004 001204048169 B22DCVT510 thanh4869100@gmail.com 0365217784 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1920 Nam Phạm Chu Thông 28 07 2004 042204009231 B22DCVT542 thongsanji95@gmail.com 0947446206 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1921 Nam Nguyễn Thành Tiến 27 06 2004 030204002552 B22DCVT462 thanhtien7705@gmail.com 0397642115 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1922 Nam Hoàng Văn Tới 07 10 2004 038204012429 B22DCVT470 ricardomilos0710@gmail.com 0385458332 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1923 Nam Nguyễn Minh Tuấn 07 08 2004 001204036598 B22DCVT486 nguyenminhtuan07082004@gmail.com 0384182208 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1924 Nam Nguyễn Quang Vinh 27 03 2004 030204011911 B22DCVT582 qvinh27032004@gmail.com 0398968262 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1925 Nam Hoàng Ngọc Vũ 15 09 2003 042203003255 B22DCVT590 Vanhaih208@gmail.com 0705299317 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1926 Nam Phan Minh Vương 20 03 2003 033203004957 B22DCVT598 phanchinhvuong2507@gmail.com 0832835235 D22CQVT06-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1927 Nữ Dương Thị Hồng Anh 11 07 2004 024304003706 B22DCVT007 duongthihonganh1107@gmail.com 0912885230 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1928 Nam Hoàng Quốc Anh 09 03 2004 042204003900 B22DCVT015 hoangquocanh39@gmail.com 0912862900 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1929 Nam Kiều Quỳnh Biển 26 10 2004 034204008840 B22DCVT055 thienduongtamnhubanthach@gmail.com 0332306690 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1930 Nam Nguyễn Văn Chiến 21 02 2004 036204008232 B22DCVT079 nguyenvanchien210204@gmail.com 0335105294 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1931 Nam Vũ Chí Công 06 07 2004 019204008608 B22DCVT063 mrbjgtnt755@gmail.com 0353636545 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1932 Nam Vũ Tiến Đạt 17 05 2004 036204007549 B22DCVT135 vutiendat172004@gmail.com 0344098122 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1933 Nam Cổ Hữu Điềm 23 05 2004 084204011898 B22DCVT143 cohuudiem475@gmail.com 0849022204 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3
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1934 Nam Nguyễn Trung Đức 09 02 2004 031204006819 B22DCVT159 nguyentrungduc09022k4@gmail.com 0904355066 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1935 Nam Vũ Quang Dũng 19 09 2004 024204007336 B22DCVT095 vudung19092004@gmail.com 0367580682 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1936 Nam Lê Đình Dương 03 07 2004 030204000444 B22DCVT111 duongledinh10@gmail.com 0976107737 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1937 Nam Nguyễn Minh Đức Hải 31 07 2004 062204000004 B22DCVT175 hainguyenf07@gmail.com 0889603199 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1938 Nữ Lê Thị Thúy Hằng 11 04 2004 035304001720 B22DCVT183 Lethithuyhanghn2k4@gmail.com 0363724235 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1939 Nam Hà Quang Hiếu 27 02 2004 001204012533 B22DCVT191 haquanghieu27022004@gmail.com 0366173558 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1940 Nam Đào Công Hòa 22 10 2004 042204007058 B22DCVT199 daoconghoa04@gmail.com 0346361602 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1941 Nam Ngô Trí Hoàng 16 10 2004 040204017978 B22DCVT207 hoangngo372@gmail.com 0918049338 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1942 Nam Đào Huy Hùng 17 08 2004 034204005871 B22DCVT223 daohuyhung17082004@gmail.com 0901562916 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1943 Nam Bùi Quang Huy 09 02 2004 038204004257 B22DCVT231 buiquanghuyltbtth92@gmail.com 0327252722 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1944 Nam Nguyễn Hoàng Lê Huy 25 01 2004 001204002987 B22DCVT239 nhlehuy2501@gmail.com 0835290361 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1945 Nam Trần Văn Huy 01 02 2004 038204027797 B22DCVT247 htran8378@gmail.com 0981966065 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1946 Nam Dương Thế Khanh 03 05 2004 026204002060 B22DCVT279 khanhduongcris@gmail.com 0333113618 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1947 Nam Nông Đình Khôi 25 11 2003 002203002628 B22DCVT295 nongdinhkhoi2003@gmail.com 0333473514 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1948 Nam Nguyễn Hải Lâm 01 11 2004 001204029074 B22DCVT303 hailam04.work@gmail.com 0339033613 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1949 Nam Đỗ Tiến Mạnh 19 04 2004 022204002734 B22DCVT327 manhdo1234x@gmail.com 0812068998 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1950 Nam Nguyễn Hoài Nam 30 04 2004 001204017979 B22DCVT359 Nhn30042004@gmail.com 0865541292 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1951 Nam Nguyễn Viết Thiên Nam 20 08 2004 040204000016 B22DCVT367 nam208dtm@gmail.com 0869151628 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1952 Nam Hoàng Quốc An 21 06 2004 040204003708 B22DCKH001 gemini21062004@gmail.com 0833871838 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1953 Nam Đặng Tuấn Anh 22 09 2004 038204005008 B22DCKH003 dangtuananh060@gmail.com 0393697654 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1954 Nam Nguyễn Tuấn Anh 15 03 2004 024204000331 B22DCKH005 zedef2k4@gmail.com 0389801058 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1955 Nam Vũ Văn Bình 19 08 2004 030204003968 B22DCKH009 binhvuvan2004@gmail.com 0354664492 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1956 Nam Nguyễn Cao Chiến 26 04 2004 040204023656 B22DCKH013 chienlnq2004@gmail.com 0353189254 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1957 Nam Đỗ Chí Chương 28 11 2004 027204003672 B22DCKH015 dochichuong2811@gmail.com 0398467230 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 601 A3

1958 Nam Đỗ Mạnh Cường 10 12 2004 001204012383 B22DCKH011 dmcuongk4@gmail.com 0373351697 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1959 Nam Bùi Đức Đại 12 08 2004 026204010802 B22DCKH025 daibui2511@gmail.com 0815935666 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1960 Nam Bùi Quang Đạt 17 10 2004 001204007146 B22DCKH027 buiquangdat1458@gmail.com 0377875465 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1961 Nam Phạm Đình Điều 11 01 2004 040204022549 B22DCKH031 phamdinh11012004@gmail.com 0328769006 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1962 Nam Nguyễn Hữu Đức 21 12 2004 034204004211 B22DCKH033 nhockhidatten@gmail.com 0858608358 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3
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1963 Nam Đặng Quốc Dũng 06 04 2004 027204006636 B22DCKH019 dungvc2004@gmail.com 0965329163 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1964 Nam Dương Trí Dũng 18 10 2004 027204004725 B22DCKH017 duongdung04bg@gmail.com 0362574398 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1965 Nam Lê Anh Dũng 23 08 2004 001204003977 B22DCKH021 leanhdung11222308@gmail.com 0867084618 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1966 Nam Cao Mạnh Hà 29 10 2004 026204002121 B22DCKH035 hacao404@gmail.com 0965256794 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1967 Nam Lã Quang Hải 13 09 2004 001204016544 B22DCKH037 laquanghai1309@gmail.com 0567891966 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1968 Nam Mai Danh Hiếu 23 01 2004 038204027389 B22DCKH039 danhhieu123ns@gmail.com 0813267626 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1969 Nam Mai Văn Hoàng 02 02 2004 038204032025 B22DCKH043 vanhoang1232004@gmail.com 0335641531 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1970 Nam Vũ Huy Hoàng 11 10 2004 033204003512 B22DCKH045 thuhungminh@gmail.com 0981908028 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1971 Nam Nguyễn Thế Hùng 14 06 2004 036204005925 B22DCKH047 hugn1406@gmail.com 0824307895 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1972 Nam Bùi Đức Hưng 05 05 2004 030204008398 B22DCKH057 duchungbui1@gmail.com 0398790965 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1973 Nam Trần Thế Hưng 05 11 2004 020204008477 B22DCKH059 tranthehung0511no3@gmail.com 0327791704 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1974 Nam Bùi Quang Huy 17 04 2004 034204007480 B22DCKH049 huymainhinh@gmail.com 0824159551 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1975 Nam Nguyễn Bá Khánh Huy 29 01 2004 042204000699 B22DCKH051 nguyenbakhanhhuy2901@gmail.com 0918597866 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1976 Nam Thái Đức Huy 23 11 2004 034204008745 B22DCKH053 thaiduchuy0301@gmail.com 0336982359 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1977 Nữ Mộc Thu Huyền 18 03 2004 010304001051 B22DCKH055 huyenbtbxlc1@gmail.com 0397830242 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1978 Nam Trần Trung Nghĩa 07 01 2004 075204001608 B22DCVT391 davidnghiatranv1@gmail.com 0813681103 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1979 Nam Nguyễn Hoàng Nguyên 22 07 2004 001204015257 B22DCVT383 nguyenskt2004@gmail.com 0382905169 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1980 Nam Nguyễn Tuấn Phong 04 02 2004 036204009849 B22DCVT399 ntfong7620@gmail.com 0889836100 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1981 Nam Lê Tài Phước 14 09 2004 027204000682 B22DCVT407 letaiphuoc2004@gmail.com 0975815234 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1982 Nam Phạm Minh Quang 12 10 2003 030203010117 B22DCVT415 minhquangkzd03@gmail.com 0363224962 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1983 Nam Lê Hữu Sơn 10 08 2004 038204019733 B22DCVT439 suxu4164@gmail.com 0985664314 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1984 Nam Phạm Mạnh Thắng 02 11 2004 034204001744 B22DCVT527 thangcom565@gmail.com 0912294458 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1985 Nam Đinh Tuấn Thành 15 11 2004 001204016354 B22DCVT511 dinhtuanthanh151104@gmail.com 0961373104 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1986 Nữ Trần Thu Thảo 10 06 2004 001304014824 B22DCVT519 thutrn1006@gmail.com 0967570095 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1987 Nam Bùi Phú Thịnh 21 10 2004 027204008057 B22DCVT535 buithinh2110@gmail.com 0565416966 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1988 Nam Nguyễn Trọng Triệu 11 05 2004 033204005647 B22DCVT559 trieuforwork@gmail.com 0947695785 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1989 Nam Vương Hữu Trương 23 07 2004 027204000476 B22DCVT567 quetoialu2004@gmail.com 0984927811 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1990 Nam Phùng Xuân Trường 22 05 2004 001204029540 B22DCVT575 pxtruong2205@gmail.com 0394287688 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1991 Nam Đinh Văn Tuấn 14 03 2004 038204005009 B22DCVT479 dinhvantuan1434@gmail.com 0349369525 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3
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1992 Nam Hoàng Thanh Tùng 13 03 2004 042204002262 B22DCVT495 tunghoang130304@gmail.com 0349552326 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 603 A3

1993 Nam Nguyễn Thành Vinh 12 05 2004 036204003095 B22DCVT583 thanhvinh091238@Gmail.com 0387735502 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1994 Nam Lê Hải Vũ 28 11 2004 036204010239 B22DCVT591 10levu11@gmail.com 0355027204 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1995 Nam Vũ Văn Vượng 26 02 2004 035204002914 B22DCVT599 alrames262@gmail.com 0389000437 D22CQVT07-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1996 Nam Đặng Việt Anh 09 04 2004 001204032281 B22DCVT008 dangvietanh09042004@gmail.com 0868994525 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1997 Nam Hoàng Tú Anh 19 03 2004 001204026085 B22DCVT016 htagameplay2004@gmail.com 0333572859 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1998 Nam Nguyễn Đức Anh 13 09 2004 001204020162 B22DCVT024 nguyenducanh139204@gmail.com 0364669836 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

1999 Nam Phạm Tiến Anh 26 04 2004 001204040405 B22DCVT032 anh2004zai@gmail.com 0977005386 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2000 Nam Nguyễn Thanh Bình 23 03 2004 001204008877 B22DCVT056 kunthan2303@gmail.com 0948341128 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2001 Nam Nguyễn Văn Chiến 09 09 2004 038204029979 B22DCVT080 Chienvanns@gmail.com 0987149056 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2002 Nam Trần Ngọc Cường 15 09 2004 026204010874 B22DCVT072 ngoccuong150924@gmail.com 0977541226 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2003 Nam Mai Đức Đại 26 10 2003 001203021855 B22DCVT120 minhtri14x@gmail.com 0367722188 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2004 Nam Nguyễn Đức Đạt 08 02 2004 030204004036 B22DCVT128 dat0877741061@gmail.com 0877741061 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2005 Nam Lý Đình Đức 18 10 2004 001204027260 B22DCVT152 lydinhduc18102004@gmail.com 0967023897 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2006 Nam Đinh Công Dũng 18 10 2004 036204009775 B22DCVT088 dinhdunggpdd@gmail.com 0869340531 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2007 Nam Bùi Khánh Duy 13 07 2004 038204030609 B22DCVT096 khanhduy130704@gmail.com 0327651137 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2008 Nam Vũ Đức Giang 24 04 2004 030204008194 B22DCVT168 vuducgiang2004@gmail.com 0862113545 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2009 Nam Nguyễn Ngọc Hải 22 11 2004 030204001444 B22DCVT176 nguyengochai2004@gmail.com 0397310129 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2010 Nữ Nguyễn Ngọc Hân 09 02 2004 026304001537 B22DCVT184 ngochanvp19@gmail.com 0865309389 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2011 Nam Trịnh Huy Hoàng 17 08 2004 037204002798 B22DCVT216 hoangtrinhhuy1708@gmail.com 0359865298 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2012 Nam Đinh Thế Hùng 26 04 2004 034204007347 B22DCVT224 dinhthehung264@gmail.com 0342132366 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2013 Nam Nguyễn Duy Khánh 07 01 2004 024204003619 B22DCKH067 nguyenduykhanh712004@gmail.com 0971035900 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2014 Nam Cấn Đức Khôi 05 06 2004 001204055309 B22DCKH069 ilovemesomuch2004@gmail.com 0988835895 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2015 Nam Nguyễn Trung Kiên 30 10 2004 033204004191 B22DCKH061 ditchato1234@gmail.com 0968091213 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2016 Nam Phạm Văn Kiên 23 01 2004 036204003330 B22DCKH063 Kp23012004@gmail.com 0919354027 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2017 Nam Đoàn Vĩnh Long 18 02 2004 036204013897 B22DCKH071 doan5059@gmail.com 0329434692 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2018 Nam Trần Tiểu Long 02 11 2004 024204004096 B22DCKH073 longhieutran72@gmail.com 0868132094 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2019 Nam Nguyễn Đức Mạnh 06 06 2004 034204001897 B22DCKH075 manhvttb2004@gmail.com 0934256887 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2020 Nam Ngô Hoàng Nam 10 02 2004 014204001897 B22DCKH079 namkaz1234@gmail.com 0393578969 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3
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2021 Nam Phạm Tiến Nghĩa 06 01 2004 035204002370 B22DCKH083 phmtinghia@gmail.com 0376346166 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2022 Nam Ngô Minh Phong 19 09 2004 034204005098 B22DCKH085 minhphong131hq@gmail.com 0974124729 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2023 Nam Nguyễn Văn Phú 09 10 2004 030204004341 B22DCKH087 nvp09102004@gmail.com 0367189640 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2024 Nam Nguyễn Văn Phúc 26 10 2004 027204010311 B22DCKH089 nguyenvanphuc.van.1@gmail.com 0904302142 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2025 Nam Nguyễn Thanh Phương 07 09 2004 036204010074 B22DCKH091 phuong2387924@gmail.com 0349642529 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2026 Nam Đinh Văn Quân 14 06 2004 001204036508 B22DCKH095 4quan4quan4@gmail.com 0865569816 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2027 Nam Nguyễn Hoàng Quân 08 11 2004 026204005137 B22DCKH097 quan.nguyen.0008@gmail.com 0345434935 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 609 A3

2028 Nam Lương Minh Quý 24 11 2003 038203019668 B22DCKH099 luongminhquy360@gmail.com 0528831816 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2029 Nam Lê Văn Thọ 10 10 2004 040204000680 B22DCKH121 levantho10102004@gmail.com 0362823950 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2030 Nam Nguyễn Mai Đức Trọng 05 08 2004 030204001023 B22DCKH123 nguyenmaiductrong37@gmail.com 0337972813 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2031 Nam Nguyễn Thành Trung 11 12 2004 001204034204 B22DCKH125 thanhtrung2355@gmail.com 0946810026 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2032 Nam Đào Thanh Trường 19 04 2004 035204001990 B22DCKH127 truong2004ko@gmail.com 0339774931 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2033 Nam Nguyễn Hữu Trường 20 09 2004 001204043321 B22DCKH129 truongmessi2004@gmail.com 0384599263 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2034 Nam Đỗ Trần Tú 25 09 2004 011204010470 B22DCKH109 ca.trantu@gmail.com 0359398625 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2035 Nam Phan Hà Tuấn 10 01 2004 042204008221 B22DCKH111 phanhatuan23@gmail.com 0562656888 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2036 Nam Đỗ Thanh Tùng 13 11 2004 038204018438 B22DCKH113 thanhtung.30082020@gmail.com 0342821916 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2037 Nam Nguyễn Hoa Thanh Tùng 03 02 2004 026204008440 B22DCKH115 ttungchamhoc2k4@gmail.com 0886006503 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2038 Nam Trần Duy Tùng 12 01 2004 031204001566 B22DCKH117 stmtpwalker@gmail.com 0888635066 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2039 Nam Hoàng Khánh Văn 03 07 2004 034204009256 B22DCKH131 vankhanh3704@gmail.com 0326794703 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2040 Nam Nguyễn Kim Vũ 12 07 2004 034204005383 B22DCKH133 vunguyenkim8@gmail.com 0357797881 D22CQKH01-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2041 Nam Đoàn Minh Hương 01 06 2004 034204009863 B22DCVT256 huongdoanminhqn@gmail.com 0348145069 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2042 Nam Trương Gia Huy 08 03 2002 033202000480 B22DCVT248 huytruong90532056@gmail.com 0369788568 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2043 Nam Đàm Quốc Khánh 09 02 2004 001204000267 B22DCVT280 khanhminecraft4321@gmail.com 0853046298 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2044 Nam Phạm Trung Kiên 10 01 2004 010204007160 B22DCVT264 pkien13579@gmail.com 0915332116 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2045 Nam Nguyễn Hữu Kỳ 30 05 2004 027204000664 B22DCVT272 kyn263828@gmail.com 0376059204 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2046 Nam Nguyễn Thành Long 25 08 2004 001204024846 B22DCVT320 lonthieug@gmail.com 0964264041 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2047 Nam Hà Văn Mạnh 23 08 2004 024204003780 B22DCVT328 manhbggb0@gmail.com 0976736552 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2048 Nam Đoàn Quang Minh 02 11 2004 001204008274 B22DCVT336 ggvvsihnc@gmail.com 0395288616 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2049 Nam Chu Hải Nam 01 06 2004 038204010721 B22DCVT352 chuanhminh14@gmail.com 0369974804 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3
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2050 Nam Nguyễn Hữu Nam 10 04 2004 034204009453 B22DCVT360 nam10042004@gmail.com 0394901910 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2051 Nam Nguyễn Văn Phố 14 09 2004 040204027858 B22DCVT400 nguyenpho339@gmail.com 0967475197 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2052 Nam Nguyễn Minh Quân 21 02 2004 001204000234 B22DCVT424 quanbatrai@gmail.com 0339292541 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2053 Nam Nguyễn Chí Quyền 19 11 2004 002204008056 B22DCVT432 quyenhgxy@gmail.com 0918794740 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2054 Nam Lê Minh Sơn 30 11 2004 001204026686 B22DCVT440 leminhson3011@gmail.com 0941931597 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2055 Nam Trần Minh Tân 27 01 2004 231204000164 B22DCVT456 tramita2712004@gmail.com 0345799813 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2056 Nam Nguyễn Nhật Thăng 31 01 2004 040204001211 B22DCVT520 junifoca1331@gmail.com 0833371567 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2057 Nam Trần Xuân Thắng 23 10 2004 036204004588 B22DCVT528 doublet231004@gmail.com 0898728173 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2058 Nam Phạm Văn Thuận 30 07 2004 030204004004 B22DCVT544 ducthuan30091999@gmail.com 0333408570 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2059 Nam Nguyễn Quang Tinh 27 03 2004 027204008709 B22DCVT464 tinhvt273@gmail.com 0869892265 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2060 Nam Đỗ Xuân Trường 02 11 2004 025204003389 B22DCVT568 xuantruongbkhn27@gmail.com 0969274220 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2061 Nam Nguyễn Hoàng Tú 24 01 2004 033204000660 B22DCVT472 tu4897859@gmail.com 0339599828 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2062 Nam Đoàn Minh Tuấn 03 11 2004 031204003389 B22DCVT480 tuanok935@gmail.com 0826836935 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2063 Nam Nguyễn Trung Tuấn 11 09 2004 034204001927 B22DCVT488 pesgametuan@gmail.com 0839688985 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2064 Nam Hoàng Xuân Tùng 06 01 2004 036204008095 B22DCVT496 xuantung0601@gmail.com 0374777231 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2065 Nam Lương Xuân Tuyển 16 03 2004 034204008103 B22DCVT504 luongxuantuyen16032004@gmail.com 0862964727 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2066 Nam Nguyễn Hữu Xuân 23 06 2004 001204004591 B22DCVT600 nguyenhxuan204@gmail.com 0867166592 D22CQVT08-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2067 Nam Ngô Việt Anh 28 10 2004 026204008730 B22DCKH004 vietanh9a1lc@gmail.com 0339325505 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2068 Nam Phạm Quốc Anh 27 09 2004 031204017721 B22DCKH006 anhquocpro3000@gmail.com 0367759745 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2069 Nam Lý Văn Chiến 12 03 2004 024204014537 B22DCKH012 lyvanchien2k4@gmail.com 0368362890 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2070 Nam Đào Văn Công 23 12 2004 001204037522 B22DCKH010 cong23122004@gmail.com 0986154104 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2071 Nam Đỗ Văn Đại 11 07 2004 001204018951 B22DCKH026 dodai11704@gmai.com 0862861518 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2072 Nam Nguyễn Minh Đăng 05 05 2004 036204003076 B22DCKH030 phongnguyen05052004@gmail.com 0397217406 D22CQKH02-B 28/10/2022 Ca 1: 6h30 - 9h15 6:30 Phòng 611 A3

2073 Nam Đinh Kim Tuấn Anh 15 09 2004 036204006655 B22DCVT010 tuankim670@gmail.com 0377319366 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2074 Nam Nguyễn Tuấn Anh 06 01 2004 036204014265 B22DCVT026 anhnguyentuan510@gmail.com 0815450815 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2075 Nam Phạm Đình Bách 12 08 2004 042204012989 B22DCVT042 phamdinhbach2004@gmail.com 0832059586 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2076 Nam Lê Trần Quốc Bảo 27 07 2004 036204009524 B22DCVT050 sinestrea2004@gmail.com 0917947910 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2077 Nam Nguyễn Thành Chung 09 08 2004 030204006656 B22DCVT082 chungonepice@gmail.com 0353896159 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2078 Nam Đào Mạnh Cường 08 06 2004 026204004680 B22DCVT066 ncmongaming@gmail.com 0973014736 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3
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2079 Nam Trần Khánh Đức 09 08 2004 042204003422 B22DCVT162 ducarsenal004@gmail.com 0984630544 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2080 Nam Nguyễn Minh Duy 22 10 2004 034204013407 B22DCVT106 nguyenminhduy.bh2004@gmail.com 0329796905 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2081 Nam Lưu Xuân Hiền 14 2 2002 038202013943 B22DCVT186 luuhiendeptraih3@gmail.com 0901144987 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2082 Nam Đoàn Viết Hoàng 20 02 2004 034204009431 B22DCVT202 hoangdoanviet877@gmail.com 0332318141 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2083 Nam Nguyễn Quốc Học 05 07 2004 042204004263 B22DCVT218 emdanghocma@gmail.com 0945678446 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2084 Nam Ngô Việt Hùng 09 06 2004 024204007931 B22DCVT226 xcasxterx@gmail.com 0865358818 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2085 Nam Đỗ Quang Huy 22 05 2004 001204004036 B22DCVT234 huyquangdo2205@gmail.com 0922052004 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2086 Nam Nguyễn Song Huy 07 01 2004 035204003637 B22DCVT242 huybsong@gmail.com 0363908724 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2087 Nữ Ngô Thị Thu Huyền 11 03 2004 034304001389 B22DCVT250 ntthuyen11032004tb@gmail.com 0337424374 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2088 Nam Đoàn Bá Khải 17 01 2004 030204013521 B22DCVT274 khaidoan256@gmail.com 0976993817 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2089 Nam Nguyễn Ngọc Khang 09 08 2004 019204002832 B22DCVT290 khangcoi09082004@gmail.com 0962642162 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2090 Nam Nguyễn Hoàng Linh 28 02 2004 001204041462 B22DCVT306 linhxoonga1mk@gmail.com 0379639419 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2091 Nam Ngô Đức Mạnh 25 12 2003 017203000845 B22DCVT330 ngoducmanhhb@gmail.com 0888935850 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2092 Nam Lê Ngọc  Minh 09 05 2004 024204000104 B22DCVT338 minhle.06666666@gmail.com 0966516695 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2093 Nam Nguyễn Hoàng Minh 22 11 2004 033204001221 B22DCVT346 minhmilo2004@gmail.com 0382068281 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2094 Nam Dương Hoài Nam 03 11 2004 033204005722 B22DCVT354 duongnam03112004@gmail.com 0865715642 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2095 Nam Nguyễn Ngọc Nam 30 04 2004 001204002505 B22DCVT362 ngocnamnguyen3004@gmail.com 0988261907 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2096 Nam Trần Phương Nam 16 08 2004 034204002144 B22DCVT370 tranphuongnam16804@gmail.com 0387948728 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2097 Nam Bùi Nguyên Phong 04 08 2004 001204042656 B22DCVT394 phong482004@gmail.com 0327713562 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2098 Nam Nguyễn Quang Phú 15 01 2004 035204002184 B22DCVT402 quangphu593@gmail.com 0914191296 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2099 Nam Vũ Duy Quang 22 01 2004 036204006161 B22DCVT418 duyquangvu10904@gmail.com 0364011266 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2100 Nam Vũ Văn Thắng 05 12 2004 001204039873 B22DCVT530 vuvanthang05122004@gmail.com 0364526044 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2101 Nam Chu Văn Tiến 31 07 2004 001204019774 B22DCVT458 chuvantien310704@gmail.com 0966727786 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2102 Nam Nguyễn Đình Trường 24 02 2004 001204000659 B22DCVT570 mybelovedscathach@gmail.com 0911932946 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2103 Nam Trần Anh Tú 03 04 2004 036204015348 B22DCVT474 Trantu3404@gmail.com 0911743241 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2104 Nam Nhân Duy Tùng 26 02 2004 001204020158 B22DCVT498 duytung26022004@gmail.com 0392559803 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2105 Nam Nguyễn Quốc Việt 28 02 2004 036204003713 B22DCVT578 viet28022004@gmail.com 0332002932 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2106 Nam Vũ Đức Vinh 18 07 2004 022204002045 B22DCVT586 cr7beo12@gmail.com 0397967595 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2107 Nam Nguyễn Văn Ý 01 03 2004 040204007072 B22DCVT602 ychuot1122004@gmail.com 0364618543 D22CQVT02-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

mailto:luuhiendeptraih3@gmail.com
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2108 Nam Đỗ Nhật Anh 17 05 2004 034204006656 B22DCCN013 doa743482@gmail.com 0374840171 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2109 Nam Nguyễn Việt Anh 24 01 2004 001204012374 B22DCCN037 nguyenvietanh2416@gmail.com 0333141108 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2110 Nam Bùi Công Bắc 25 08 2004 035204003655 B22DCCN073 buicongbac250804@gmail.com 0387652237 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2111 Nam Ngô Văn Bộ 28 07 2004 024204001597 B22DCCN085 ngovanbo280704@gmail.com 0979755971 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2112 Nam Tạ Quang Chiến 14 07 2004 026204005890 B22DCCN109 chien1472k4@gmail.com 0968118125 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2113 Nam Nguyễn Đức Cường 17 08 2004 001204054596 B22DCCN097 uteu237@gmail.com 0368922267 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2114 Nam Cung Quốc Đạt 31 03 2004 001204013183 B22DCCN181 quocdatcung@gmail.com 0328292004 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2115 Nam Nông Nhật Đông 29 01 2004 026204009856 B22DCCN217 nhatdong11a@gmail.com 0343915156 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2116 Nam Lưu Quang Đức 09 11 2004 036204002369 B22DCCN229 luuduc006@gmail.com 0866981660 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2117 Nam Nguyễn Quang Dũng 18 12 2004 040204003032 B22DCCN133 quangdung18122004@gmail.com 0943334728 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2118 Nam Phạm Hải Dương 17 10 2004 030204002043 B22DCCN169 tuthu999777@gmail.com 0799235174 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2119 Nam Đào Đức Duy 12 11 2004 001204024605 B22DCCN145 ducduydao12112004@gmail.com 0869294604 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2120 Nam Ngô Văn Hải 08 02 2004 036204019212 B22DCCN265 haingoisme2k4@gmail.com 0828245160 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2121 Nam Nguyễn Quý Hạnh 16 09 2004 001204057826 B22DCCN277 hanh61451@gmail.com 0868876224 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2122 Nữ Nguyễn Thị Hiền 28 08 2004 040304019700 B22DCCN289 hienk54t1@gmail.com 0961474925 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 503 A3

2123 Nam Bùi Quang Hiếu 31 03 2004 031204004954 B22DCCN301 wibutrua@gmail.com 0899250164 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2124 Nam Nguyễn Duy Hiếu 29 07 2004 040204023524 B22DCCN313 nduyhieu2907@gmail.com 0362143928 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2125 Nam Hoàng Minh Hòa 25 12 2004 024204004981 B22DCCN325 hoahoa2004z@gmail.com 0348341582 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2126 Nam Nguyễn Huy Hoàng 28 06 2004 038204018501 B22DCCN337 huyhoang.m28@gmail.com 0867644926 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2127 Nam Trần Minh Hoàng 30 01 2004 038204002225 B22DCCN349 flyruoi2004@gmail.com 0328242759 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2128 Nam Hoàng Việt Hùng 01 05 2004 024204000963 B22DCCN361 mynamelshvh@gmail.com 0362219681 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2129 Nam Vũ Ngọc Hùng 26 06 2004 034204011591 B22DCCN373 hungvungoc79@gmail.com 0392657871 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2130 Nam Kim Duy Hưng 23 08 2004 026204004065 B22DCCN409 hungkimduy869@gmail.com 0332097480 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2131 Nam Trần Cảnh Hưng 06 08 2004 024204011138 B22DCCN421 stupid.ishung@gmail.com 0867820084 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2132 Nam Nguyễn Đức Huy 30 10 2004 025204002545 B22DCCN385 nguyenduchuy564@gmail.com 0345121889 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2133 Nam Trần Quang Huy 26 12 2004 001204038072 B22DCCN397 huykhanh261204@gmail.com 0972754981 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2134 Nam Phùng Trung Kiên 11 04 2004 001204051005 B22DCCN433 trunggkienn04@gmail.com 0365999125 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2135 Nữ Tạ Thị Phương Linh 30 12 2004 027304008820 B22DCCN493 linhphuongup4@gmail.com 0868041006 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2136 Nam Phạm Thành Long 10 05 2004 036204015333 B22DCCN505 phamthanhlong725@gmail.com 0344033697 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3
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2137 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Mai 07 07 2004 035304003072 B22DCCN517 nnncmai@gmail.com 0969454131 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2138 Nam Hà Quang Minh 25 08 2004 034204000389 B22DCCN529 quangminhh2004@gmail.com 0376607836 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2139 Nam Ong Thế Minh 18 12 2004 024204007538 B22DCCN541 ongminh.cbg@gmail.com 0392905893 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2140 Nam Hoàng Văn Nam 12 04 2004 015204001081 B22DCCN553 hoangnam1242004@gmail.com 0394226404 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2141 Nam Tống Duy Nam 22 11 2004 038204029168 B22DCCN565 duynam2k4@gmail.com 0358312577 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2142 Nam Đặng Hữu Nghĩa 16 01 2004 031204005093 B22DCCN601 danghuunghiahphp@gmail.com 0948763796 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2143 Nam Hoàng Cao Nguyên 14 02 2004 025204003841 B22DCCN589 nguyen1402ckpt2k4@gmail.com 0375985850 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2144 Nam Đỗ Gia Phong 16 05 2004 034204003870 B22DCCN613 dogiaphong213@gmail.com 0961246358 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2145 Nữ Nguyễn Thị Thu Phương 03 09 2004 001304008373 B22DCCN637 thuphuong03092004@gmail.com 0374529042 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2146 Nam Phạm Văn Sơn 05 02 2004 001204030732 B22DCCN697 phamson05022004@gmail.com 0383203265 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2147 Nam Nguyễn Bá Thành 26 10 2004 030204014853 B22DCCN793 thanhkeu2k4@gmail.com 0941101407 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2148 Nữ Vương Thu Thảo 11 11 2004 001304016363 B22DCCN805 thaomonkey2004@gmail.com 0366304959 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2149 Nam Bùi Tiến Thịnh 28 11 2004 034204009489 B22DCCN829 tienthinh28112004@gmail.com 0379489012 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2150 Nam Dương Văn Thuận 26 06 2004 024204013943 B22DCCN841 duongvanthuan2k4@gmail.com 0976570703 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2151 Nam Nguyễn Anh Tú 14 03 2004 001204037743 B22DCCN745 tuthachdau143@gmail.com 0837001977 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2152 Nam Nguyễn Anh Tuấn 11 09 2004 024204000326 B22DCCN757 hertztuan@gmail.com 0377311045 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 507 A3

2153 Nam Trần Đức Việt 26 10 2004 036204008674 B22DCCN901 tranducviet041026@gmail.com 0856338663 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2154 Nam Lê Anh Vũ 19 05 2004 025204003169 B22DCCN913 levu19052004@gmail.com 0336586470 D22CQCN01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2155 Nam Nguyễn Hoàng Phan Anh 31 03 2004 038204002048 B22DCCN028 phananha1ss@gmail.com 0352879956 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2156 Nam Phạm Quốc Anh 03 07 2004 036204005866 B22DCCN040 anhpham030704@gmail.com 0988052788 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2157 Nam Nguyễn Đức Bảo 02 10 2004 001204041538 B22DCCN064 dbao2k4pl@gmail.com 0974496682 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2158 Nam Lý Chí Công 19 02 2004 020204000494 B22DCCN088 lychiconga6k12@gmail.com 0325877209 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2159 Nam Nguyễn Duy Hải Đăng 09 01 2004 034204001222 B22DCCN208 dangndh238@gmail.com 0962472628 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2160 Nam Nguyễn Tiến Đạt 08 03 2004 034204007968 B22DCCN196 datvip01qq@gmail.com 0382199630 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2161 Nam Đào Danh Đức 19 09 2004 001204023329 B22DCCN220 ducdaodanh2@gmail.com 0334103117 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2162 Nam Ngô Minh Đức 20 07 2004 024204001580 B22DCCN232 minhduc20704@gmail.com 0702284081 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2163 Nam Phạm Văn Đức 09 04 2004 034204000254 B22DCCN244 pduc942004@gmail.com 0988923065 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2164 Nam Đào Việt Dũng 28 11 2004 033204001026 B22DCCN124 vietdung281104@gmail.com 0356221099 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2165 Nam Phạm Quang Dũng 04 10 2004 024204009400 B22DCCN136 quangdungph29@gmail.com 0971760561 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3
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2166 Nam Thăng Lê Dương 18 03 2004 024204014280 B22DCCN172 duongthang1803@gmail.com 0327154395 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2167 Nam Nguyễn Duy Hà 02 09 2004 017204000339 B22DCCN256 ha8893536@gmail.com 0362154454 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2168 Nam Nguyễn Hồng Hải 13 02 2004 040204006499 B22DCCN268 haicalisthenic132@gmail.com 0393029196 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2169 Nam Bùi Văn Hiến 26 01 2004 001204008451 B22DCCN292 minhhien1062@gmail.com 0344330410 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2170 Nam Nguyễn Trung Hiếu 14 03 2003 022203004361 B22DCCN316 optimusrose3@gmail.com 0359592966 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2171 Nam Nguyễn Khắc Gia Hoàng 29 09 2004 001204041311 B22DCCN340 giahoang481@gmail.com 0948019882 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2172 Nam Nguyễn Văn Học 11 02 2004 001204043207 B22DCCN352 nguyenhh1102@gmail.com 0349097659 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2173 Nữ Trần Mai Hương 21 01 2004 001304029523 B22DCCN424 tranmaihuongbkhn@gmail.com 0961573936 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2174 Nam Bùi Quang Huy 24 09 2004 017204000408 B22DCCN376 bhuyy2409@gmail.com 0963253321 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2175 Nam Nguyễn Minh Huy 11 08 2004 034204003415 B22DCCN388 nmhuy159357@gmail.com 0368642149 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2176 Nữ Đặng Thị Huyền 08 09 2004 042304005073 B22DCCN400 huyendanga3k52@gmail.com 0358913900 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2177 Nam Nguyễn Minh Khánh 14 01 2004 024204011804 B22DCCN448 akhanhdepzai@gmail.com 0979800733 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2178 Nam Thái Hữu Khởi 15 04 2004 040204022554 B22DCCN472 khoiotaku154@gmail.com 0862503787 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2179 Nam Bùi Ngọc Linh 13 05 2004 038204017563 B22DCCN484 linhbuif94@gmail.com 0823138828 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2180 Nam Nguyễn Hữu Lộc 21 12 2004 019204000738 B22DCCN508 darkgodwind@gmail.com 0869696846 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2181 Nam Hoàng Hải Long 20 10 2004 025204000075 B22DCCN496 hoanghailonguyno@gmail.com 0981952931 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2182 Nam Bùi Thế Mạnh 18 12 2003 040203007499 B22DCCN520 manhlinhson2003@gmail.com 0911356822 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2183 Nam Phạm Quang Minh 15 01 2004 040204026290 B22DCCN544 phaminh0402n@gmail.com 0364800946 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2184 Nam Lê Thanh Nam 30 12 2003 001204013138 B22DCCN556 lethanhnamx@gmail.com 0984448212 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2185 Nam Vũ Thành Nam 30 03 2004 034204009025 B22DCCN568 nvuthanh4@gmail.com 0358482955 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2186 Nam Đỗ Tuấn Nghĩa 07 05 2004 001204041993 B22DCCN604 dtn752k4@gmail.com 0373689856 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2187 Nam Nguyễn Phi Nhật 08 07 2004 001204007331 B22DCCN580 nhatng0807@gmail.com 0379747179 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2188 Nam Nguyễn Thanh Phong 24 08 2004 034204008050 B22DCCN616 nphong633@gmail.com 0972127269 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2189 Nam Lưu Hoàng Phúc 27 01 2004 037204003666 B22DCCN628 phucluuths@gmail.com 0962348135 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2190 Nam Trần Đức Phương 05 09 2004 014204006813 B22DCCN640 ducphuong050904@gmail.com 0967714204 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 509 A3

2191 Nam Phạm Hồng Quang 02 08 2004 001204020155 B22DCCN652 hongquang02082004@gmail.com 0342589281 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2192 Nam Nguyễn Viết Quyền 19 10 2004 040204012603 B22DCCN676 jrnguyen14@gmail.com 0385438391 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2193 Nam Trần Xuân Sơn 04 07 2004 034204009322 B22DCCN700 sonasked1@gmail.com 0942028562 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2194 Nam Trần Trọng Thái 24 02 2004 025204001886 B22DCCN784 smgchichi007@gmail.com 0399778874 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3
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2195 Nam Đinh Công Thắng 29 03 2004 025204002782 B22DCCN808 thangcuthang456@gmail.com 0862593446 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2196 Nam Nguyễn Tân Thành 15 2 2004 030204005336 B22DCCN796 nguyentanthanh.ng.hd@gmail.com 0865800658 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2197 Nam Nguyễn Ngọc Thịnh 09 07 2004 024204007950 B22DCCN832 nguyenthinhlg2@gmail.com 0971242451 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2198 Nam Phan Văn Thủy 08 11 2004 026204010481 B22DCCN844 thuyphan0811@icloud.com 0353816988 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2199 Nam Nguyễn Quyết Tiến 28 12 2004 034204007288 B22DCCN724 tieucottt010@gmail.com 0569482335 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2200 Nam Nguyễn Việt Tú 24 02 2004 025204014338 B22DCCN748 nguyentu110022@gmail.com 0963538528 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2201 Nam Nguyễn Mạnh Tuấn 29 05 2004 027204010563 B22DCCN760 manhtuan29053004@gmail.com 0384917577 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2202 Nam Lê Trọng Tuyên 02 09 2004 040204007779 B22DCCN772 keplerlu@gmail.com 0335049557 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2203 Nữ Nguyễn Thị Khánh Vân 14 04 2004 027304002109 B22DCCN892 khanhvanduongbach@gmail.com 0359950671 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2204 Nữ Nguyễn Thị Yến 14 02 2004 033304004585 B22DCCN928 yen1422mh@gmail.com 0354442386 D22CQCN04-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2205 Nữ Đinh Thị Phương Anh 17 06 2004 037304001380 B22DCQT003 phuonganh04ptn@gmail.com 0972361638 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2206 Nữ Lê Ngọc Anh 06 09 2004 037304002652 B22DCQT006 anhln694@gmail.com 0343518555 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2207 Nam Nguyễn Hà Đức Anh 20 05 2004 010204001034 B22DCQT009 haducanhyb20@gmail.com 0372900743 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2208 Nữ Nguyễn Thị Thùy Anh 27 07 2004 036304014476 B22DCQT012 nguyenthuyanh270704@gmail.com 0962895563 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2209 Nam Phùng Đức Anh 29 12 2004 001204028778 B22DCQT015 phungducanh.0507@gmail.com 0972860932 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2210 Nữ Sái Thị Nguyệt Ánh 08 09 2004 025304004512 B22DCQT024 munmapmap89@gmail.com 0378220533 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2211 Nam Hoàng Minh Chiến 22 09 2004 004204000836 B22DCQT033 Cuchien204@gmail.com 0971722951 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2212 Nam Nguyễn Kiên Cường 24 07 2004 026204005695 B22DCQT030 cuongnka2k23@cvp.vn 0868124875 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2213 Nam Nguyễn Thành Đạt 26 04 2004 001204006803 B22DCQT054 thanhdat6369@gmail.com 0945662929 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2214 Nữ Triệu Thị Ngọc Diệp 28 06 2004 025304009289 B22DCQT036 ngocdiep280604@gmail.com 0384002682 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2215 Nam Nguyễn Quang Duy 23 09 2004 008204008714 B22DCQT039 duytq000@gmail.com 0869230904 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2216 Nữ Hoàng Thị Mỹ Duyên 20 08 2004 024304009461 B22DCQT042 hoangthimyduyen2008bg@gmail.com 0838057828 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2217 Nữ Dương Thị Thu Hà 14 12 2004 027304001460 B22DCQT063 thuhad828@gmail.com 0968579844 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2218 Nữ Nguyễn Thị Thanh Hằng 06 01 2004 001304040821 B22DCQT072 thanhhang0061@gmail.com 0328698088 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2219 Nữ Nguyễn Thị Hạnh 09 03 2004 001304026705 B22DCQT069 hanhd22ptit@gmail.com 0966049517 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2220 Nữ Nguyễn Thị Thu Hiền 02 05 2004 036304008146 B22DCQT078 hue03081984@gmail.com 0386861648 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2221 Nam Phạm Trung Hiếu 20 09 2004 001204005301 B22DCQT081 th2092004@gmail.com 0332615326 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2222 Nữ Đặng Thị Yến Hoa 18 07 2004 025304011522 B22DCQT084 yenhoa072004@gmail.com 0325904815 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2223 Nam Nguyễn Hữu Hòa 13 03 2003 040203015720 B22DCQT087 nguyenhuuhoa165@gmail.com 0394123759 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3
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2224 Nữ Nguyễn Thị Hồng 02 06 2004 001304015642 B22DCQT090 hong0206asd@gmail.com 0328639470 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2225 Nữ Đỗ Mai Hương 18 01 2004 001304022069 B22DCQT105 huongdo23hx@gmail.com 0865047914 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2226 Nữ Đặng Thị Hường 01 03 2003 001303030221 B22DCQT108 dangthihuong955@gmail.com 0372287961 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2227 Nam Vũ Đức Huy 23 04 2004 038204000257 B22DCQT096 thediamondenchantedpro@gmail.com 0904957724 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2228 Nữ Đinh Thị Diệu Huyền 22 08 2004 037304004194 B22DCQT099 dinhdieuhuyen2004@gmail.com 0364707135 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2229 Nam Mẫn Đức Kết 08 05 2004 027204003704 B22DCQT111 xackonghon83@gmail.com 0986003931 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2230 Nữ Chu Thị Thùy Linh 15 04 2004 001304049268 B22DCQT123 chuthithuylinh2004@gmail.com 0987732315 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 601 A3

2231 Nữ Hoàng Ngô Ngọc Linh 02 11 2004 042304002798 B22DCQT126 ngoclinhhoangngo@gmail.com 0915968154 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2232 Nữ Mạc Trần Thảo Linh 10 10 2004 030304001362 B22DCQT129 tranthaolinh1004@gmail.com 0794181645 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2233 Nữ Nguyễn Nhật Linh 09 12 2003 001303019892 B22DCQT132 nhaatlinhh091203@gmail.com 0969491762 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2234 Nữ Nguyễn Thùy Linh 30 07 2004 038304025083 B22DCQT135 nguyenthuylinh31072004@gmail.com 0382710484 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2235 Nữ Trần Thị Linh 08 03 2004 033304000638 B22DCQT138 tlinhh0803@gmail.com 0852010185 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2236 Nữ Bùi Thị Kim Loan 02 03 2004 033304004794 B22DCQT141 kimloan232004@gmail.com 0986441359 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2237 Nữ Lê Thị Luyện 11 10 2004 027304007240 B22DCQT144 luyenle11102004@gmail.com 0978940971 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2238 Nữ Đỗ Thị Mây 17 04 2004 024304008798 B22DCQT150 maydt1704@gmail.com 0398128527 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2239 Nữ Nguyễn Thị Quỳnh Nga 06 05 2004 035304003083 B22DCQT174 nguyenquynhnga6504@gmail.com 0978153887 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2240 Nam Nguyễn Hữu Nhân 30 06 2004 034204004222 B22DCQT162 latina300624@gmail.com 0928378032 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2241 Nữ Lê Thị Hồng Nhung 10 06 2004 036304007755 B22DCQT168 lenhung1067@gmail.com 0869887947 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2242 Nữ Nguyễn Thu Phương 13 08 2004 031304009425 B22DCQT189 thuphuongahvbhp@gmail.com 0332184255 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2243 Nữ ĐẶNG THỊ BÍCH  PHƯỢNG 01 10 2004 036304011547 B22DCQT192 1102004phuong@gmail.com 0867570724 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2244 Nam Lê Đoàn Quyết 25 08 2004 015204008695 B22DCQT195 ldq250804@gmail.com 0377937243 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2245 Nữ Hồ Thị Diễm Quỳnh 09 07 2004 040304008444 B22DCQT198 adamcancer2004@gmail.com 0364810858 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2246 Nam Tạ Đình Thành 18 06 2004 036204004811 B22DCQT216 tadinhthanh1806@gmail.com 0946570588 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2247 Nữ Nguyễn Phương Thảo 22 10 2004 012304000544 B22DCQT219 thao2210041234@gmail.com 0869323806 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2248 Nữ Nguyễn Thu  Thủy 31 05 2004 036304006005 B22DCQT231 thuthuyn964@gmail.com 0968238204 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2249 Nữ Nguyễn Thị Trang 13 09 2004 024304000426 B22DCQT240 trangnguyen1302004@gmail.com 0824881640 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2250 Nữ Trần Thu Trang 08 11 2004 008304002756 B22DCQT246 tranthutrang969@gmail.com 0815827793 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2251 Nữ Nguyễn Thị Cẩm Tú 08 03 2004 027304004516 B22DCQT207 camtuu0803@gmail.com 0985169295 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2252 Nam Nguyễn Văn Tuấn 14 07 2004 024204007156 B22DCQT210 ngvantuan1407@gmail.com 0397093204 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3
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2253 Nữ Hứa Hà Vy 18 01 2004 001304030029 B22DCQT255 huahavy2004@gmail.com 0912175557 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2254 Nữ Trần Khánh Vy 26 05 2004 001304044664 B22DCQT258 hopexvyisreal@gmail.com 0968391325 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2255 Nữ Cao Cẩm Xuyên 29 11 2004 040304016263 B22DCQT261 angiangthcscxh1989@gmail.com 0976022907 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2256 Nữ Nguyễn Thị Hải Yến 02 07 2004 001304005754 B22DCQT267 yen02072004ss@gmail.com 0967428816 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2257 Nam Nguyễn Trường An 06 08 2004 034204016758 B22DCVT001 nguyentruongannd2004@gmail.com 0921079277 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2258 Nữ Đinh Hà Anh 17 05 2003 030303011961 B22DCVT009 dinhhaanh91@gmail.com 0398505529 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2259 Nam Hoàng Trung Anh 28 11 2004 040204001167 B22DCVT017 hoangtrunganh28112004@gmail.com 0943332817 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2260 Nam Phạm Tuấn Anh 13 07 2004 022204010906 B22DCVT033 pta1372004@gmail.com 0366988569 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2261 Nam Ngô Quang Ánh 12 10 2004 001204022202 B22DCVT041 modz12102004@gmail.com 0355869358 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2262 Nam Nguyễn Thanh Bình 11 11 2004 036204018924 B22DCVT057 binhda1144@gmail.com 0971210521 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2263 Nam Hà Thành Chung 23 07 2003 025203003680 B22DCVT081 hachungnee237@gmail.com 0386970993 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2264 Nam Cao Văn Cường 24 11 2004 027204004306 B22DCVT065 cuongxtbn@gmail.com 0976207795 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2265 Nam Trần Tuấn Cường 28 10 2004 001204018188 B22DCVT073 chautotien@gmail.com 0365192990 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 603 A3

2266 Nam Nguyễn Công Đại 15 10 2004 027204006251 B22DCVT121 L96bill69l@gmail.com 0983671609 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2267 Nam Nguyễn Đức Đạt 26 10 2004 033204007246 B22DCVT129 datnguyenduc26@gmail.com 0988119946 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2268 Nam Phạm Thành Đức 12 03 2004 027204011476 B22DCVT161 phamthanhducedu@gmail.com 0389811523 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2269 Nam Đỗ Tiến Dũng 18 08 2004 036204002844 B22DCVT089 doxxdungx188@gmail.com 0352013686 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2270 Nam Nguyễn Quý Dương 19 08 2004 001204017383 B22DCVT113 hehekaka3333@gmail.com 0398026816 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2271 Nam Đỗ Ngọc Duy 04 08 2004 038204000948 B22DCVT097 duydongoc1@gmail.com 0353608509 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2272 Nam Vũ Hoàng Giang 22 04 2004 019204000822 B22DCVT169 giang22042004@gmail.com 0377469379 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2273 Nam Nguyễn Văn Hải 13 10 2004 035204008454 B22DCVT177 nguyenvanhai957858@gmail.com 0858076365 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2274 Nam Võ Đình Hoàng 23 07 2004 042204003253 B22DCVT217 vodinhhoang2307@gmail.com 0325370677 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2275 Nam Đào Đức Huy 10 01 2004 026204000994 B22DCVT233 phake06@icloud.com 0869992051 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2276 Nam Nguyễn Quốc Huy 10 07 2004 034204008937 B22DCVT241 Huyvippromax@gmail.com 0986739811 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2277 Nam Vi Hồng Huy 15 12 2004 019204006021 B22DCVT249 vihuykk151204@gmail.com 0339773826 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2278 Nữ Nguyễn Thị Liên 29 05 2004 034304007441 B22DCVT305 vumy89376@gmail.com 0589189232 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2279 Nam Đào Thanh Long 14 09 2004 024204007320 B22DCVT313 longlanhyt1@gmail.com 0336850381 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2280 Nam Lê Công Mạnh 12 02 2004 026204002061 B22DCVT329 manhlee1202@gmail.com 0354027754 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2281 Nam Phạm Hoàng Nam 27 11 2004 001204020134 B22DCVT369 phnam212@gmail.com 0393591104 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3
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2282 Nam Nguyễn Đại Phát 02 03 2004 036204016600 B22DCVT393 phatzunior07@gmail.com 0823152946 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2283 Nữ Nguyễn Minh Phượng 28 10 2004 024304001184 B22DCVT409 ngminhphuong281004@gmail.com 0386722841 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2284 Nam Tăng Minh Quang 15 03 2004 030204007028 B22DCVT417 quang153hs@gmail.com 0968555871 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2285 Nữ Nguyễn Như Quỳnh 01 11 2004 027304002340 B22DCVT433 quynhabc04@gmail.com 0336186963 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2286 Nam Nguyễn Quang Tài 27 01 2004 040204012293 B22DCVT449 taituyetdiep123@gmail.com 0868286613 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2287 Nam Nguyễn Quốc Tấn 15 01 2004 040204003073 B22DCVT457 quoctannguyen10@gmail.com 0857537686 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2288 Nam Đinh Đức Thắng 08 05 2004 001204016282 B22DCVT521 thangcon8524@gmail.com 0966844364 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2289 Nam Kim Tiến Thành 11 03 2004 001204041343 B22DCVT513 kimtienthanh11032004@gmail.com 0387400834 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2290 Nam Đỗ Chiến Thuật 07 04 2004 024204015688 B22DCVT545 thuat.thuat.502@gmail.com 0961768337 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2291 Nam Mai Văn Tính 12 11 2004 036204010575 B22DCVT465 maitinh121104@gmail.com 0333222245 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2292 Nam Nguyễn Công Trường 12 07 2004 001204025117 B22DCVT569 nct1272004@gmail.com 0965430938 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2293 Nam Nguyễn Văn Tú 22 12 2004 024204005618 B22DCVT473 tu944870@gmail.com 0865223129 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2294 Nam Đỗ Đình Tuấn 10 03 2004 001204001722 B22DCVT481 dodinhtuan2004@gmail.com 0396826294 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2295 Nam Nguyễn Văn Tuấn 13 01 2004 024204014593 B22DCVT489 tuannguyenvan1301@gmail.com 0366667806 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2296 Nam Lê Hoàng Tùng 29 10 2004 001204008688 B22DCVT497 tungthkk1@gmail.com 0325437758 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2297 Nam Bùi Đăng Tuyến 20 10 2004 036204008204 B22DCVT505 btuyen212004@gmail.com 0819473718 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2298 Nam Nguyễn Hữu Việt 20 11 2004 034204015481 B22DCVT577 heoxih97@gmail.com 0334507617 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2299 Nam Nguyễn Anh Vũ 14 11 2004 033204003606 B22DCVT593 nanhvu14112004@gmail.com 0859876966 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2300 Nữ Quản Thị Thanh Xuân 31 12 2004 034304009288 B22DCVT601 quanthithanhxuan31122004@gmail.com 0346671108 D22CQVT01-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 609 A3

2301 Nam Đoàn Tuấn Anh 07 06 2004 033204006856 B22DCVT011 tuananh10it@gmail.com 0929885377 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2302 Nam Phạm Việt Bách 18 08 2004 036204006654 B22DCVT043 bachbeoyb@gmail.com 0369463962 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2303 Nam Trịnh Đức Chung 30 03 2004 036204015695 B22DCVT083 trinhchunggg@gmail.com 0911319934 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2304 Nam Đinh Tiến Đạt 27 04 2004 010204003142 B22DCVT123 quayoc123@gmail.com 0394708389 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2305 Nam Nguyễn Tất Đạt 12 09 2004 027204000806 B22DCVT131 tdat12345bn@gmail.com 0339797324 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2306 Nam Nguyễn Chí Đức 20 11 2004 038204004983 B22DCVT155 duc0974282925@gmail.com 0974282925 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2307 Nam TRẦN PHÚC  ĐỨC 30 06 2003 034203008106 B22DCVT163 tranphucduc2003@gmail.com 0368538933 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2308 Nam Nguyễn Tấn Dũng 23 02 2004 010204000994 B22DCVT091 dungdaicalc99@gmail.com 0888633471 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2309 Nam Nguyễn Triều Dương 22 06 2004 027204001146 B22DCVT115 pandamobile623@gmail.com 0346873207 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2310 Nam Hà Đức Duy 05 08 2004 025204000951 B22DCVT099 haducduygc0508vt@gmail.com 0865819369 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3
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2311 Nam Nguyễn Thành Duy 18 12 2004 001204034367 B22DCVT107 duynguyenthanh18122004@gmail.com 0335122029 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2312 Nam Phạm Đức Giầu 16 06 2004 033204004396 B22DCVT171 giau33309@gmail.com 0782219913 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2313 Nam Vũ Hoàng Hán 13 05 2004 036204012386 B22DCVT179 hoanghanxtc@gmail.com 0333636460 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2314 Nam Nguyễn Hữu Hiếu 08 07 2004 030204008387 B22DCVT195 hn07082004@gmail.com 0362534908 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2315 Nam Đỗ Doãn Hoàng 21 06 2004 035204002871 B22DCVT203 dodoanhoang2162004@gmail.com 0968300473 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2316 Nam Nguyễn Bảo Hoàng 14 02 2004 094204000026 B22DCVT211 hoangnguyen14022004hh@gmail.com 0971636873 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2317 Nam Vũ Trần Hợp 22 05 2004 036204009926 B22DCVT219 hoptranvu2004@gmail.com 0362771254 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2318 Nam Lê Quốc Huy 19 05 2004 024204014594 B22DCVT235 micute0328@gmail.com 0344239571 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2319 Nam Phan Đình Huy 04 05 2004 030204004728 B22DCVT243 huyphanq34@gmail.com 0398837523 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2320 Nam Nguyễn Hữu Huỳnh 13 05 2004 033204004726 B22DCVT251 nguyenhuuhuynh01@gmail.com 0387867645 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2321 Nam Nguyễn Hữu Khải 30 12 2004 001204014242 B22DCVT275 athlete3012@gmail.com 0963415700 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2322 Nam Lê Đức Khánh 09 03 2004 040204018138 B22DCVT283 Leduckhanh090304@gmail.com 0335428604 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2323 Nam Trần Ngọc Khuyến 21 12 2004 036204015131 B22DCVT299 khuyenthcsnd@gmail.com 0856727155 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2324 Nam Đinh Hữu Kiên 10 01 2004 037204006408 B22DCVT259 kienchiko@gmail.com 0912735343 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2325 Nam Tống Ngọc Kiên 17 07 2004 034204007618 B22DCVT267 tongkien656@gmail.com 0981320656 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2326 Nam Lê Phi Long 16 12 2004 025204003035 B22DCVT315 lpl.kc1@gmail.com 0382220026 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2327 Nam Vũ Thăng Long 01 01 2004 030204004266 B22DCVT323 longvt010104@gmail.com 0329621466 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2328 Nam Lê Quốc Minh 13 02 2004 048204003854 B22DCVT339 minhden13022004@gmail.com 0866642002 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2329 Nam Hoàng Anh Nam 21 06 2001 025201001371 B22DCVT355 anhnam.limit@gmail.com 0399943370 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2330 Nam Nguyễn Phương Nam 23 12 2004 001204015672 B22DCVT363 nguyenpnam23122004@gmail.com 0328042798 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2331 Nam Trần Quảng Nam 24 02 2004 026204000697 B22DCVT371 trannamvp24@gmail.com 0971819347 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2332 Nam Nguyễn Minh Ngọc 24 02 2004 038204028565 B22DCVT379 ngoc36abcd@gmail.com 0348773278 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2333 Nam Nguyễn Danh Quang 07 06 2004 030204007127 B22DCVT411 nguyendanhquang49@gmail.com 0862368260 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2334 Nam Vương Văn Sáng 31 10 2004 027204011352 B22DCVT435 sanga5k59@gmail.com 0355824249 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2335 Nam Nguyễn Hồng Sơn 23 08 2004 001204019916 B22DCVT443 nguyenhongson2384@gmail.com 0386098393 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2336 Nam Nguyễn Văn Thái 02 03 2004 024204012566 B22DCVT507 ngthais04@gmail.com 0396037865 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2337 Nam Nguyễn Tiến Thành 23 11 2004 035204009450 B22DCVT515 thanhnt349@gmail.com 0399651397 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2338 Nam Nguyễn Minh Thiên 21 03 2004 017204008004 B22DCVT531 ltt22110033@gmail.com 0826004740 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2339 Nam Nguyễn Đức Thịnh 06 07 2004 001204038808 B22DCVT539 thinhnv6704@gmail.com 0982168094 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3
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2340 Nữ Ngô Bùi Thu Thủy 27 05 2004 031304007196 B22DCVT547 nbtt8816@gmail.com 0868055883 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2341 Nam Đoàn Hoàng Khánh Trung 26 10 2004 040204011809 B22DCVT563 trungkttnl8@gmail.com 0962243675 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2342 Nam Đoàn Nhật Tuệ 17 10 2004 031204000910 B22DCVT491 tuehp012@gmail.com 0707038692 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2343 Nữ Đỗ Thị Thu Yến 13 10 2004 026304008558 B22DCVT603 dothithuyenvp2004@gmail.com 0379916486 D22CQVT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

2344 Đoàn Thị Huế 23 02 2004 036304016586 B22DCQT093 doanhue095@gmail.com 0932238121 D22CQQT03-B 28/10/2022 Ca 2: 9h45 - 12h30 9:45 Phòng 611 A3

Danh sách này phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 15 ngày làm việc. This list must be summited to IIG Vietnam no less than 15 working days.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác. Nếu tại ngày thi, giám thị phát hiện thông tin thí sinh trên danh sách không trùng với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh, thí sinh sẽ không được dự thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

The information included in this list must be completely accurate. If such information is found different from that in the test taker's ID on the test date, the test taker may neither be allowed to take the test nor receive a refund of her/his test fee.

Danh sách có 2344 người.

This list comprises 2344 test takers.


